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251ONTHoàng Thị Ngát92.2

GDC2

252ONT

Nguyễn Thị Nhàn323.3GDC2

256ONTHoàng Thị Thọ

200GDC2

257LUCHoàng Văn Huệ

105.9GDC1

258LUCHoàng Văn Lan156.1GDC

1

259LUCHoàng Văn Tục80.5

GDC 1

267ONTNguyễn Văn Hưởng361.8

GDC1

268

ONTMai Văn Điệp275.2GDC1

269ONT

194.2GDC1

271ONTHoàng Văn Cường318

GDC1

272ONTHoàng Văn Tiến278.8

GDC1

273ONT

260.9GDC1

274ONTHoàng Văn Lai256.5GDC

1

275

ONTHoàng Văn Định402.9GDC 1

276ONT130.5GDC

1

277ONT129.1GDC

1

278ONTDương Thị Xe

265.2GDC2

279TSN

Trần Thị Thơm192.2GDC2

280

TSNHoàng Thị Ngát87.4GDC2

282TSN

Dương Ngọc Minh28.3GDC1

283

LUCDương Ngọc Minh90.4GDC1

284ONTChiên ( Đăng )232.6

GDC1

286LUC

Nguyễn Thị Nhàn81.4GDC2

287LUCHoàng Văn Minh

259.1GDC1

294ONTHoàng Văn Bảo

185.9GDC 1

295ONTHoàng Văn Long484.1GDC

1

296ONT

202.2GDC1

297ONT

Nguyễn Văn Chung287.5GDC1

298ONT

245.8GDC1

299

ONTHoàng Văn Đức376.6GDC1

300ONTHoàng Thị Thắng308.3

GDC2

301ONTHoàng Văn Thanh

222.4GDC1

302

ONTNguyễn Văn Ba182.6 GDC1

303ONT

174.6GDC 1

304

ONT175.1GDC1

305TSN3041.5GDC 1

306LUC

146.4GDC1 308LUC122.2

GDC1

309LUC

50.3GDC1

310TSN

157.5GDC 1

313ONT

Hoàng Văn Phúc304.6GDC 1

315ONTNhà Thờ Dòng Họ

130.4GDC1

316ONT

265.9GDC1

317ONTDương Văn Giới209.1

GDC 1

318ONT246

GDC1

319ONT175.1GDC1

321ONT

211GDC1

322ONT

282.4GDC1

324ONT

Hoàng Thị Nụ368.1GDC2

325ONT271.1GDC

1

326LNKHoàng Văn Lan219.7

GDC1

328TSN120.2GDC1

329

TSN286.2GDC1

330TSN

164.8GDC1

331ONT211.2GDC

1

332

ONT153.7GDC1

333ONT302.8

GDC 1

334ONTHoàng Văn Liên

283.5GDC1

335ONT255.3GDC

1

336ONT

208.9GDC 1

337ONT415.7GDC

1

338ONT

366.2GDC1

339ONTHoàng Văn Lan (Thoa)1947.5GDC1

341ONTHoàng Thị Thinh

177.2GDC2

342ONTThân Văn Lam267.4

GDC1

343ONT260.3

GDC 1

344ONT

26.6GDC1

345ONT

188.7GDC 1

346

ONT430.9GDC1

348ONTDương Ngọc Bảo192GDC

1

349

TSNDương Ngọc Bảo353.8GDC1

350

TSNHoàng Văn Lan (Thoa)577.1GDC1

351DGTUBND xã

11901.7 UBQ0

352ONT

131.7GDC1

353ONT

202.2GDC1

354ONT

195.5GDC 1

355ONTChu Thị Lan205.9GDC2

356ONT289.7GDC

1

357ONT

312.3GDC1

358TSN123.9GDC

1

359LNK

268GDC1

360 TSN

Hoàng Văn Luyến316.2GDC 1

361ONTNguyễn Thị Hữu289.8GDC2

362ONTHoàng Thị Liệu

203.5GDC2

364LUCHoàng Thị Hữu

267GDC2

365ONTThân Văn Thể

169.8GDC1

366ONTThân Văn Sơn

878.7GDC 1

367LNK

354.8GDC 1

368ONTHoàng Văn Luyến

Tân Phượng452.8GDC1

369ONTHoàng Thị Mùi587.9GDC

2

370

ONTDương Văn Hiếu293.6GDC1

371TSNDương Văn Sói

632.1GDC1

372LUCThân Văn Thỏa

223.8GDC1

373

LUCDương Văn Biên57GDC 1

374

ONTDương Văn Biên226.2GDC 1

375LUC

123.8GDC1

376ONTHoàng Thị Loan151.1

GDC2

377ONTDương Thị Hương264GDC 2

378

ONT303.8GDC1

379ONTHoàng Văn SáuTân Phượng356.2

GDC1

380ONTHoàng Văn ThịnhTân Phượng

437.9GDC1

382ONT7.6GDC

1

383ONT

321.2GDC1

384ONT

Dương Thị Thiệu216.7 GDC2

385

ONT157GDC1

386ONTHoàng Văn Ký492.6GDC

1

387ONT180.6

GDC1

388ONTLưu Thị Minh Ngọc143.2GDC

2

389

ONTHoàng Văn Tư407.4GDC1

390ONTDương Văn Nên512.6 GDC

1

391ONTThân Văn Thu354.7GDC1

392

ONT265.4GDC 1

393ONT289.2

GDC 1

394

ONTHoàng Thanh Tuấn526.2GDC1

395ONTHoàng Xuân Phi531.4GDC1

396ONT

Hoàng Văn Sông330.3 GDC1

397ONTHoàng Văn Lô

324.5GDC1

398ONTHoàng Thị Ba

281GDC2

399

ONTHoàng Thị Ngát201.3GDC2

400ONTHoàng Văn Minh321.4GDC

1

401TSNThân Văn Hữu

66.6GDC1

402

ONTHoàng Văn Minh55.5GDC 1

403ONTHoàng Văn Khanh

82.3GDC1

404

ONTDương Văn HùngTân Phượng263.3GDC1

405LNKHoàng Thị Hằng

256.6GDC2

406ONT

Hoàng Văn Học253.2GDC1

407LNK

122.9GDC 1

409ONTLê Hồng Tiến

174.2GDC1

410ONT

Lê Văn Tư375.2GDC1

412

ONTLê Thị HoaTân Phượng620GDC2

413ONT335.2 GDC1

414ONTHoàng Thị Liên280.7

GDC2

415

LNKHoàng Văn Thắng80.8GDC1

416ONTHoàng Đình Sơn

113.8 GDC1

418ONTDương Văn Hùng

270.6GDC1

419ONTHoàng Thị Liên

131.2GDC2

420

LNKHoàng Văn Đảm121.7GDC1

421ONTHoàng Văn Thuỷ320.5

GDC1

422ONTLê Văn Lục120.7GDC

1

423ONT

Dương Văn Điện1002.1GDC 1

424ONT

Hoàng Văn Quân430.2GDC 1

425ONT

264.6GDC 1

426LNKDương Văn Hưng119.4GDC1

427ONTDương Văn Hải

147.6GDC1

428ONTDương Văn Hưng

219.9GDC1

429ONT349.4GDC

1

430ONTHoàng Văn Bộ

580.8 GDC1

431ONTHoàng Văn Tuyến268.7GDC

1

433ONTHoàng Thị Thảnh202.5GDC

2

434

ONT189.4GDC1

435ONT207.2

GDC1

436ONT

Hoàng Minh Thuyên335.2GDC1

438ONT291.3

GDC1

439ONT153.5GDC1

440ONT162.5

GDC1

441

ONT280.9GDC1

442DTLUBND xã233.8UBQ

0

443ONTHoàng Văn Giang

271.9GDC1

444

ONTHứa Thị Dần174.2GDC2

446

ONTHoàng Văn Đức501.5GDC 1

447

DGTUBND xã82.8UBQ 0

448ONTDương Văn Linh151.9

GDC1

450ONTNguyễn Văn Thông205.4

GDC1

451

ONTNguyễn Văn Liệu522.9GDC1

452ONTHoàng Văn Đoan350.4

GDC 1

453ONTThân Thị Phái

373.9GDC2

455ONT

Hoàng Văn Bình371.3GDC1

456ONT169.5GDC

1

457DGTUBND xã161.1UBQ

0

458ONTHoàng Thị Lụa65.6

GDC2

459ONTHoàng Văn Lai226.6GDC 1

460TSN

381.7GDC1

461

ONT251.5GDC1

462ONTHoàng Văn Thăng228.8GDC1

463ONTHoàng Văn Liệu341.9GDC

1

464ONT395.6

GDC1

465ONTDương Văn Lập253.3

GDC 1

466ONTHoàng Văn Nam

298.7GDC 1

467

TSNHoàng Văn Nam270.3GDC1

468ONTThân Văn Ngàn365.4GDC

1

469

ONT355.7GDC1

471ONTDương Văn Minh

363.9 GDC1

472ONTHoàng Văn Chuyên644.4

GDC 1

473

TSNHoàng Văn Chuyên359.1GDC1

474LNKDương Văn Công293.8

GDC1

475ONTDương Văn Công

170.2GDC 1

476

ONTHoàng Văn Bắc249.9GDC1

477ONTHoàng Văn Hải

294.2GDC1

478ONTHoàng Văn Cần272.5

GDC1

479TSN

121.5GDC1

480TONTừ

1016CDS0

481LNK

2527.6GDC 1

482TINUBND xã861.9

CDS0

483LNK

505.9GDC1

484ONT

Hoàng Văn Nam301.4GDC1

487BHK

Dương Văn Xuân105.8GDC1

488

LUC58.4GDC1

489TINUBND xã

423.3CDS0

492DTLUBND xã18.8UBQ0

493TSN

2141.9GDC1

494LNK

232.3GDC1

496BHK

357.3GDC 1

499DGTUBND xã333UBQ0

500TSN

953.7GDC 1

501BHKUBND xã

1974.9TCN0

502DTLUBND xã

126.4UBQ0

503

DTLUBND xã25UBQ0

504DGTUBND xã 6585.8

UBQ0

505

ONTHoàng Văn Ngọc128.8GDC1

506

ONTHoàng Văn Tân(Dĩ)92GDC1

507

ONTHoàng Thị Hoàn(Lô)100.2GDC2

508ONT

Hoàng Văn Bình(Son)100GDC1

509ONTHoàng Văn Bộ(Chính)

100.1GDC1

510ONTLê Thị Hà100

GDC2

511ONT100GDC

1

512

ONTTrương Thị Lục100GDC2

513ONT

100GDC1

514ONT

100GDC 1

515ONT100.1

GDC1

516ONT100.1GDC

1

517

ONT100GDC1

518ONT

99.9GDC1

519ONT

99.9GDC1

520ONT100.2GDC

1

521

ONT100GDC1

522ONT

100.1GDC1

523ONTHoàng Văn Lý(Thành)

92GDC1

524LNK

288.1GDC1

525DTLUBND xã180.4UBQ0

526ONTHoàng Văn Quân

91.9GDC1

527ONTHoàng Văn Hồng100

GDC1

528ONT100GDC

1

529

ONTHoàng Văn Lý(Thành)100GDC 1

530ONT

100.1GDC 1

531ONTHoàng Văn Khả(Bé)

100GDC1

532ONTHoàng Văn Đúc(Thắng)100.1

GDC1

533ONTNguyễn Thị Liên(Khoa)99.9GDC2

534ONT

Hoàng Văn Đức (Năm)99.9GDC1

535ONTHoàng Văn Hồng(Thu)

99.9GDC1

536ONT

100.1GDC1

537ONTHoàng Văn Hải(Tuyền)99.9GDC

1

538

ONTHoàng Văn Liên(Cúc)99.9GDC 1

539ONT

100.1GDC 1

540ONTHoàng Phi Nở(Tiếp)

99.9GDC1

541ONTHoàng Hữu Thủy(Thắm)99.9

GDC1

542ONTHoàng Huy Thái(Bình)100GDC

1

543ONT92GDC

1

544BHKTân Phượng13374.3 GDC

1

545ONTHoàng Văn Lượng

61.7GDC1

546

DGTUBND xã49.8UBQ0

547ONTHoàng Đình Vỹ117.1

GDC1

548LNK

77.9GDC1

549LNK

82.1GDC1

550DTLUBND xã

4.6UBQ0

551ONT68.8GDC

1

552

LNKHoàng Văn Quang115GDC1

553DTL

UBND xã3.1UBQ0

554LNKHoàng Văn Tú55.8GDC

1

555ONTHoàng Văn Trướng103GDC

1

556ONTHoàng Văn Thanh244.7GDC

1

557

ONT103.7 GDC1

558ONTPhạm Thị Ngát

53.4GDC2

559ONTHoàng Thị Quế

79.4GDC2

560ONT

Hoàng Văn Nên191.9GDC1

561ONTHoàng Văn Lâm

313.9GDC1

562ONTHoàng Xuân Sản217.3GDC1

563ONTHoàng Văn Cúc

490GDC1

564ONTHoàng Văn Điệp

252.5GDC1

565ONTHoàng Văn Chiến110.5

GDC1

566

ONTHoàng Văn Mạnh102.3GDC1

567ONTHoàng Văn Hùng232.8

GDC1

568ONTHoàng Văn Mai294.9

GDC1

569ONTHoàng Văn Sao233.2GDC

1

570DTLUBND xã

7.4UBQ0

571LNK

Hoàng Văn Cúc114.3GDC1

572LNKHoàng Văn Khoa217.3 GDC1 573

ONTHoàng Văn Lan190.3GDC1

574ONTHoàng Văn Huệ

179.9GDC1

575ONT183.3GDC1

576

ONTHoàng Văn Thủy128.8GDC1

577ONTTrần Thị Thơm149.4

GDC 2

578

LNK725.4GDC 1

579LUC

Thân Thị Thuyết80.5GDC 2

580ONTDương Ngọc Minh

110.1GDC1

581

ONTHoàng Văn Tĩnh111.2GDC1

582ONT

Chiên (Đăng)124.3GDC 1

584LNK11.1

GDC1

585DTLUBND xã

7.2UBQ0

586LUCDương Ngọc Minh

53.1GDC1

587LUC64

GDC1

588

LUC52.4GDC1

589DTL

UBND xã9.1UBQ0

590DTLUBND xã

23.4UBQ0

591

ONTHoàng Văn Năm191.3GDC 1

592ONTHoàng Ngọc Quang

142.4GDC 1

593ONT

Nguyễn Thị Xuyên152.8 GDC2

594ONTLê Văn Tư

207.5GDC1

595ONTDương Văn Lương166.9

GDC1

596ONTDương Ngọc Thanh202GDC1

597DGT

UBND xã134.2UBQ0

598ONT

Hoàng Thị Hoa113.5GDC2

599ONTDương Văn Thảo195.7GDC

1

600ONTDương Văn Sói

214GDC1

601

ONTLê Văn Hùng261.2GDC1

602ONTLê Văn Mạnh

256.8GDC1

603ONT

Lương Thị MẫnTân Phượng289.5GDC2

604

LNKDương Văn Quân262.3GDC1

605DGTUBND xã19.4UBQ

0

606ONTHoàng Văn Chiến204.2GDC

1

607LUCHoàng Thị Thoát156.7

GDC2

608LUC

126.2GDC 1

609LNKMai Văn Đồng157.5GDC

1

610ONT64.7GDC

1

611DGTUBND xã

14.5UBQ0

612

ONTLê Trọng Thanh130.8GDC1

613ONTLê Văn Lợi

126.1GDC1

614ONTLê Thanh Bình

117.5GDC1

615

ONTLê Thị Dung115.5GDC2

616ONTDương Văn Chức

180.1GDC 1

617ONTDương Văn Sơn

179.3GDC1

618ONTHoàng Thị HằngTân Phượng

156.2GDC2 619ONTHoàng Văn Lý

143.9GDC1 620ONTDương Văn Muời

115.8GDC1

621ONTHoàng Văn Long96.1GDC1

622ONTHoàng Văn Long

89.4GDC1 623

LUKThân Văn Khôi72.8GDC1

624ONTThân Văn Khôi

69.9GDC1

625ONT

Dương Thị Thuỷ56.1GDC2

626

ONTHoàng Văn Đức55.6GDC 1

627ONTDương Văn Thành56.7GDC

1

628ONTDương Văn Chung57.8

GDC1

629ONTDương Văn Minh79.6

GDC1

630ONT

65GDC1

631ONTDương Ngọc Khanh115.1GDC

1

632

ONTNguyễn Thị Hoan211.9GDC2

633

ONTThân Thị Thanh380.4GDC2

634ONT

Hoàng Văn Minh153.2GDC1

635

DGTUBND xã21UBQ0

636LNKHoàng Văn Minh

74.1GDC1

637LNKHoàng Văn Hồng76.1GDC

1

638LNKThân Thị Mùi82.4

GDC2

639ONTDương Ngọc Lý189.4

GDC1

640LNKHoàng Thị Mùi182.4

GDC2

641ONTHoàng Văn Tuyến122.7

GDC1

642DTLUBND xã

6.1UBQ0

643ONTHoàng Văn Tằng

632GDC1

644ONT

129.9GDC 1

645TSNHoàng Văn Bắc328

GDC1

646 TSN

Hoàng Văn Hải94.9GDC 1

647NTDUBND xã14.5

TCN 0

648LNKDương Văn Linh60.6GDC1

649

TSNÔng Dần 43.3GDC1

650

ONTHoàng Văn ChíThôn Tân Phượng119.9GDC1

651ONTMai Văn Sơn(Bình)83.8GDC 1

652ONT

Hoàng Thị Xuân(Tứ)83.8GDC 2

653ONTMai Văn Đảng

83.7GDC1

654ONTMai Văn Ngân(Liên)

83.7GDC1

655ONTHoàng Văn Hưng(Lanh)83.8GDC

1

656

ONTHoàng Văn Kỳ(Chín)83.7GDC1

657ONT

Mai Văn Chung(Duyên)83.7GDC1

658ONTMai Thị Lệ(Sơn)

83.7GDC2

659ONTMai Văn Chỉ(Tám)83.8

GDC1

660ONTMai Văn Vĩ83.8GDC

1

661ONTHoàng Văn Cầm

216.7GDC 1

662ONTHoàng Văn Dân

177.2GDC 1

663ONT214.5GDC

1

664ONT107.5GDC

1

665ONTHoàng Thị Thuý60.5GDC

2

666ONTHoàng Văn Chiến203.5

GDC1

667ONTHoàng Văn NamTân Phượng

240GDC1

668ONTHoàng Văn TuyếnTân Phượng195.4GDC1

669ONTHoàng Văn SangTân Phượng105.4GDC

1

670

ONTHoàng Văn SơnTân Phượng99.1GDC1

671ONT

Hoàng Huy TháiTân Phượng175.8GDC1

672ONTHoàng Thị Vân

Tân Phượng136.1GDC2

673ONTHoàng Văn QuyTân Phượng

206.6GDC1

674ONTHoàng Văn KiênTân Phượng206.3GDC

1

675ONTDương Văn LongTân Phượng178.2GDC1

676ONTDương Hồng QuânTân Phượng148.6

GDC 1

677ONTDương Văn Luyện

Tân Phượng161GDC1

678ONT

29.9GDC1

679LNKTân Phượng75.4

GDC1

680ONTNguyễn Thị Minh Hồng

115GDC2

681LNK31.2

GDC1

(84,3)

(149,5)
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133ONTTh«n Ba288.5GDC1

134ONTTh©n V¨n Su

Th«n Ba383GDC1

135DTLUBND x·

15.3UBQ0

137

ONTNguyÔn ThÞ V÷ngTh«n T©n Phîng241.1GDC2

139TSN

L¬ng V¨n T¸Th«n T©n Phîng264.6GDC 1

140TSNL¬ng V¨n ThñyTh«n T©n Phîng429.1GDC

1

141TSNHoµng V¨n ViªnTh«n T©n Phîng1571.9GDC

1

142ONTMai ThÞ DuyªnTh«n T©n Phîng

223.7GDC2

143ONT

Lª V¨n BéTh«n Ba 242.9GDC1

144ONTHoµng V¨n TamTh«n Ba

198GDC 1

145DTLUBND x·31.8

UBQ 0

146ONTHoµng V¨n Th¶o

Th«n Ba374.1GDC1

147ONTHoµng ThÞ HîpTh«n Ba284.9

GDC2

150ONT

Th«n Ba202GDC1

152ONTHoµng V¨n NhêngTh«n Ba

175.2GDC 1

154ONTHoµng ThÞ §ËuTh«n Ba370.7GDC

2

155

ONTHoµng ThÞ T©mTh«n Ba 233.5GDC2

156ONTHoµng V¨n DòngTh«n Ba254.8

GDC1

157ONT

Hoµng V¨n BinhTh«n Ba105.9GDC1

158ONT

D¬ng ThÞ HäiTh«n Ba299.6 GDC2

159

ONT§µo Xu©n CöTh«n Ba352.3GDC 1

161ONTVò ThÞ OanhTh«n T©n Phîng338.8

GDC2

162DTLUBND x·

6UBQ0

164ONTL¬ng V¨n ThñyTh«n T©n Phîng282.7

GDC1

165

LNKL¬ng V¨n ThñyTh«n T©n Phîng296GDC1

167ONTLª V¨n LîiTh«n T©n Phîng203.5GDC

1

168ONTLª V¨n ChÝnTh«n T©n Phîng140GDC1

169ONTHoµng V¨n Thµnh

Th«n T©n Phîng16.4GDC1

170

ONTTh©n V¨n Ho¹tTh«n T©n Phîng30GDC1

171ONT

Th«n Ba269.6GDC 1

172DTLUBND x·30.7UBQ

0

173ONTTh«n Ba52.5

GDC1

174ONTTh©n V¨n DuTh«n Ba228

GDC1

175ONT

Hoµng V¨n Ph¸iTh«n Ba 367.4GDC1

176ONTHoµng §øc Th¾ngTh«n Ba219.8

GDC 1

178ONTHoµng V¨n QuangTh«n Ba191.1

GDC1

179ONTHoµng ThÞ OanhTh«n Ba 168.3

GDC2

181ONTTh«n Ba476.6

GDC1

182ONTD¬ng Ngäc TÝnh

Th«n Ba332.2GDC 1

183

ONTHoµng V¨n LîiTh«n Ba453.6GDC1

184 ONT

§µo V¨n N¨mTh«n Ba 319GDC1

185ONTL¬ng Minh TËpTh«n Ba 426GDC

1

187ONTL¬ng V¨n MaiTh«n T©n Phîng297.4

GDC1

188ONT§µo Duy C¸chTh«n T©n Phîng271.1GDC

1

189ONTHoµng ThÞ HuªTh«n T©n Phîng221.4

GDC2

190ONTL¬ng Thanh HµTh«n T©n Phîng310.6GDC 1

191ONTHoµng ThÞ LªnhTh«n T©n Phîng324.5GDC2

192ONTD¬ng ThÞ VëTh«n T©n Phîng720.8GDC

2

193

ONTHoµng V¨n BÈyTh«n T©n Phîng202.8GDC1

194ONTHoµng V¨n H÷uTh«n T©n Phîng

250.9GDC1

195ONTHoµng V¨n Viªn

Th«n T©n Phîng313.6GDC1

196BCSUBND x·

Th«n T©n Phîng17.3UBQ0

197

ONTNguyÔn V¨n NguyªnTh«n T©n Phîng352.1GDC1

198DTLUBND x·

145.9UBQ0

201

LNKLª V¨n BéTh«n Ba454.3GDC 1

202ONTHoµng V¨n C«ngTh«n Ba 306.8GDC1

203ONT

Th©n V¨n To¶nTh«n Ba338.8GDC1

204

ONTHoµng Huy §¸pTh«n Ba304.2GDC1

205ONTVþTh«n Ba467.1GDC

1

206

ONTTh«n Ba224.6GDC1

207ONTT×nhTh«n Ba 563

GDC1

210ONTQuang

Th«n Ba15.1GDC1

212ONT

Th«n Ba504.5GDC1

213ONTHoµng V¨n §ÝchTh«n Ba429

GDC1

214ONTL¬ng ThÞ Th¶oTh«n Ba 323

GDC2

215ONTL¬ng V¨n ThµnhTh«n Ba314.7GDC1

217ONT§µo ThÞ ViÖn

Th«n T©n Phîng309.7GDC2

218ONTL¬ng ThÞ G¸iTh«n T©n Phîng492.3GDC2

219ONT

Th«n §«ng Lý331.7GDC1

221

ONTHoµng V¨n YªnTh«n T©n Phîng769.4GDC1

222ONTHoµng V¨n T©nTh«n T©n Phîng

228.8GDC1

223

ONTHoµng V¨n ChiÕnTh«n T©n Phîng200.5GDC1

224BHKHoµng V¨n B»ngTh«n T©n Phîng396.3GDC

1

225ONTNguyÔn V¨n NghiÖpTh«n T©n Phîng427.6GDC1

226

ONTHoµng Ngäc BiªnTh«n Ba 398.7GDC1

227

ONTHoµng V¨n T»ngTh«n Ba 138.1GDC1

228ONTHoµng §×nh Ph¸iTh«n Ba

303.8GDC1

229ONT

D¬ng Ngäc LËpTh«n Ba383.7GDC 1

230ONT

Th©n V¨n QuýTh«n Ba267.5GDC1

231

ONT§ångTh«n Ba451.5GDC1

232ONTLa V¨n LuËtTh«n Ba273.5

GDC1

233TSN

Th«n Ba691.1GDC1

234LNKHoµng V¨n C¶i

Th«n Ba177.8GDC 1

235ONTHoµng V¨n BéTh«n Ba67.2GDC

1

238ONT

Th«n Ba45.6 GDC1

239LNKTh«n Ba

63.5GDC1

240TSNHoµng V¨n H¶iTh«n Ba 223.9GDC1

241LUC

Th«n Ba449.7GDC1

242

ONTL¬ng Träng §·iTh«n Ba357GDC1

243ONT

§µo V¨n ThÆngTh«n Ba437.6GDC1

244ONT

L¬ng TiÕn ChØnhTh«n Ba 395.8GDC1 245ONT§µo ThÞ ThiÕtTh«n T©n Phîng212.8GDC 2

246ONTHoµng ThÞ §«ngTh«n T©n Phîng

322.7GDC2

247ONTL¬ng Ngäc Qu©n

Th«n T©n Phîng312.2GDC1

248ONTL¬ng V¨n KhanhTh«n T©n Phîng349.2GDC1

249ONTTh«n T©n Phîng412.3GDC

1

250ONTL¬ng Thanh GiangTh«n T©n Phîng183.2GDC1

251

ONTNguyÔn V¨n ThµnhTh«n T©n Phîng299GDC1

253ONTTh©n V¨n Nh·Th«n T©n Phîng

307GDC1

254ONTTh©n ViÖt Hïng

Th«n T©n Phîng203GDC1

255DGTUBND x·26084.4 UBQ

0

256ONTHoµng V¨n §ÜnhTh«n Ba65.8GDC1

257ONT

Hoµng V¨n §ÜnhTh«n Ba55.7GDC1

258ONTHoµng V¨n §¹iTh«n Ba

68GDC1

259LUCTh«n Ba

30.4GDC 1

260ONTLª ThÞ BÈyTh«n Ba145.7

GDC2

261ONTHoµng V¨n §¨ngTh«n Ba174.6

GDC1

262

ONTHoµng Xu©n ThuûTh«n Ba427.2GDC1

263ONTLª ThÞ ThµnhTh«n Ba

237.5GDC2

264ONTTh©n V¨n MinhTh«n Ba214GDC

1

265ONT

Th«n Ba221.4GDC1

267ONT

Lª Xu©n TrêngTh«n Ba932.4 GDC1

269ONT

Hoµng V¨n C¶iTh«n Ba683.6GDC1

272LNKHoµng V¨n H¶iTh«n Ba235.7

GDC 1

274ONTHoµng V¨n H¶iTh«n Ba269.8

GDC1

275

ONTL¬ng ThÞ Loan648.9GDC2

276ONTL¬ng V¨n ViÖtTh«n Ba311

GDC1

277ONTL¬ng ThÞ Hng

Th«n Ba345.1GDC2

278ONTTh«n Ba

323.1GDC1

279ONT§µo Ngäc TuÊnTh«n T©n Phîng109.6

GDC1

280ONTHoµng ThÞ HiÕuTh«n T©n Phîng

264.7GDC2

281ONTL¬ng ThÞ HiÓuTh«n T©n Phîng176.5GDC

2

282

ONTL¬ng Quý B¶oTh«n T©n Phîng253.1GDC1

283ONTL¬ng V¨n Toµn(Chinh)

Th«n T©n Phîng489.6GDC1

284ONT§µo Nguyªn S¬nTh«n T©n Phîng591

GDC1

285TSN

Th«n T©n Phîng2018.8GDC 1

286BHK

Hoµng V¨n B»ngTh«n T©n Phîng307.7GDC1

287TSNTh©n V¨n Nh·Th«n T©n Phîng

357.2GDC1

288

ONTTh«n Ba99.5GDC 1

289ONT

Th«n Ba324.6GDC1

290LUCHoµng ThÞ Thinh

Th«n Ba281.2GDC2

291LUCHoµng Xu©n ThuûTh«n Ba

229.2GDC1

293

ONTTh©n V¨n HäcTh«n Ba210.6GDC1

295ONT

Th©n ThÞ NghinhTh«n Ba170.2GDC2

296ONTLª ThÞ NhµnTh«n Ba231.4

GDC2

299ONT

D¬ng Ngäc T©mTh«n Ba344GDC1

301

ONTTh«n Ba283.2GDC 1

302ONT

Chu ThÞ MþTh«n Ba258.1GDC2

303ONTL¬ng V¨n ThÞnhTh«n Ba393.2GDC1

304

ONTL¬ng ThÞ LanTh«n §«ng Lý354.1GDC2

305DTL

UBND x·218.4UBQ0

306ONTL¬ng V¨n ThäTh«n §«ng Lý165.8 GDC

1

307ONT

L¬ng V¨n §¶mTh«n §«ng Lý396.5GDC1

308ONTL¬ng Ngäc Kh©m(Hoµ)Th«n T©n Phîng449.2GDC

1

311

ONTHoµng Thanh B×nhTh«n Ba77.6GDC1

315ONTTh©n V¨n ¢nTh«n Ba573.3GDC1

318

ONTTh©n V¨n §éTh«n Ba416GDC1

319ONTLª V¨n ThuTh«n Ba304.5

GDC1 320ONT

L¬ng V¨n TuyªnTh«n Ba203.4GDC1

321TSN

Th«n Ba673GDC 1

322

ONTL¬ng ThÞ HngTh«n §«ng Lý235.8GDC 2

323ONTL¬ng Thanh NhaTh«n §«ng Lý338.2 GDC

1

324ONT§µo C«ng §ÞnhTh«n §«ng Lý215

GDC1

326

TINUBND x·Th«n §«ng Lý124.9 CDS0

327DGTUBND x·62UBQ

0

328ONTL¬ng V¨n S¬nTh«n §«ng Lý413.6

GDC1

330ONTLª V¨n NamTh«n Ba

172.4GDC1

336

ONTHoµng ThÞ HêngTh«n Ba207.6GDC2

337ONTL¬ng Hång D¬ngTh«n Ba187.2GDC1

338ONTL¬ng V¨n S¬Th«n Ba 217.9GDC

1

340ONTL¬ng V¨n Qu¶ngTh«n Ba204.4 GDC1

341

TIN§×nh lµngTh«n Ba1743CDS0

344ONTTh«n §«ng Lý322GDC

1

345ONTL¬ng V¨n NghÜaTh«n §«ng Lý60.5GDC

1

346ONTTh«n §«ng Lý253.1

GDC1

347ONTL¬ng V¨n HngTh«n §«ng Lý

252.5GDC1

349TSN

Th«n §«ng Lý1327.5GDC1

350ONTHoµng V¨n Hu©nTh«n Ba88.8GDC

1

354ONT

§µo V¨n ThuTh«n Ba 315.6GDC1

355ONTL¬ng V¨n LîiTh«n Ba 209.1

GDC1

356ONTL¬ng V¨n BéTh«n Ba218.3GDC

1

357ONT

Hoµng §øc DoanhTh«n Ba409.3GDC1 359ONTTh«n §«ng Lý83.4GDC

1

360ONTMai Chu HoµnTh«n §«ng Lý93.2

GDC1

361ONT

L¬ng V¨n ThinhTh«n §«ng Lý96GDC1

362ONTTh©n V¨n TuyÕtTh«n §«ng Lý357.6GDC

1

363

ONTHoµng V¨n TTh«n Ba89.9GDC 1

364ONTTh«n Ba 129.9GDC1

370

ONTTh«n Ba337.2GDC1

372ONTL¬ng V¨n Th¾ngTh«n §«ng Lý

632.1GDC1

373ONT

Th«n §«ng Lý168.4GDC1

374ONT

NguyÔn V¨n Th¬Th«n §«ng Lý516.6GDC1

375ONT§µo V¨n AnTh«n §«ng Lý

380.4GDC 1

376ONTBènTh«n §«ng Lý289.9GDC1

377ONTL¬ng V¨n SaoTh«n §«ng Lý318.6GDC

1

378ONTL¬ng V¨n Xu©nTh«n §«ng Lý

435.8GDC1

379ONT

Th«n Ba76GDC1

380TSNUBND x·

Th«n §«ng Lý639.5TCN0

381

ONTTh«n §«ng Lý439.9GDC1

382ONTTh«n §«ng Lý258.6GDC

1

383ONT

Th«n §«ng Lý272.4GDC1

385ONT§µo V¨n NamTh«n §«ng Lý271.8 GDC

1

386ONTL¬ng V¨n S¬n

Th«n §«ng Lý475.3GDC1

387ONTL¬ng Hång C¶nhTh«n §«ng Lý514.2

GDC1

388LNKTh«n §«ng Lý236.3GDC1

389ONT§µo V¨n ¸i

Th«n §«ng Lý354GDC 1

391ONT§µo V¨n Giang

Th«n §«ng Lý248.4GDC 1

392TSN§µo Xu©n LécTh«n §«ng Lý278GDC

1

393LNKTh«n §«ng Lý

132.8GDC 1

394ONTD¬ng Ngäc TíiTh«n §«ng Lý238.3GDC

1

395ONTL¬ng V¨n ThuTh«n §«ng Lý235.5 GDC1

396

ONTL¬ng V¨n NgäcTh«n §«ng Lý234.5GDC1

397

ONTNguyÔn C¶nh Th¨ngTh«n §«ng Lý400.7GDC1

398ONT

Th«n §«ng Lý379.6GDC1

399ONT§µo Xu©n LécTh«n §«ng Lý544

GDC1

400ONTL¬ng Xu©n C¶nhTh«n §«ng Lý282.9

GDC1

401TSNL¬ng Xu©n C¶nh

Th«n §«ng Lý135.3GDC1

402TSN

NguyÔn V¨n TócTh«n §«ng Lý185.1GDC 1

404ONT§µo Ngäc S¬n

Th«n §«ng Lý353.5GDC1

405ONT§µo Ngäc S¬nTh«n §«ng Lý45

GDC1

406ONT

Th«n §«ng Lý176GDC1

407ONT

Th«n §«ng Lý200.7GDC1

408ONT§µo V¨n §îc

Th«n §«ng Lý212.3GDC 1

409ONT§µo Ngäc Lîi

Th«n §«ng Lý370.4GDC 1

410ONTTh«n §«ng Lý200.8 GDC

1

412

ONTHoµng ThÞ CócTh«n §«ng Lý357.5GDC2

413ONTTh«n §«ng Lý246.3 GDC1 414ONTL¬ng V¨n §ÒTh«n §«ng Lý

648.7GDC1

415ONT

Th«n §«ng Lý247.2GDC1

416

ONT§µo Ngäc Th¹chTh«n §«ng Lý320.4GDC1

417ONTTh«n §«ng Lý

261.1GDC1

418ONT

Th«n §«ng Lý456.5GDC1

420ONTL¬ng V¨n YTh«n §«ng Lý674.4GDC1

421ONT§µo V¨n TrêngTh«n §«ng Lý212.9

GDC1

422ONTL¬ng V¨n §ångTh«n §«ng Lý269.8GDC1

423ONTL¬ng V¨n CèTh«n §«ng Lý

315.6GDC 1

424ONT§µo V¨n KimTh«n §«ng Lý280.6GDC 1

425ONT§µo V¨n ChÝTh«n §«ng Lý189.4GDC

1

426

ONTC«ngTh«n §«ng Lý305GDC1

428

ONTL¬ng V¨n LongTh«n §«ng Lý595.7GDC1

429ONTL¬ng V¨n ótTh«n §«ng Lý

250GDC1

430ONTL¬ng V¨n S«ngTh«n §«ng Lý243.5

GDC1

431ONTL¬ng V¨n KÕtTh«n §«ng Lý381.8

GDC1

432ONTL¬ng V¨n VIÖtTh«n §«ng Lý

337.2GDC1

433TSN

L¬ng V¨n HêngTh«n §«ng Lý176.2GDC1

434ONTL¬ng V¨n VIÖtTh«n §«ng Lý50.7

GDC1

436TSN

Th«n §«ng Lý297.5GDC1

437

ONTL¬ng Anh ViªnTh«n §«ng Lý797GDC 1

438ONT

HoµTh«n §«ng Lý210.8GDC1

439DGTUBND x·

3792.7UBQ0

440ONT§µo V¨n OanhTh«n §«ng Lý

165.2GDC 1

441

ONT§µo V¨n QuyÒnTh«n §«ng Lý267.6GDC1

442ONTL¬ng V¨n B¾c

Th«n §«ng Lý268.7GDC1

443ONTL¬ng V¨n TiÕnTh«n §«ng Lý261.8GDC

1

444ONTNg« ThÞ ATh«n §«ng Lý372.6GDC

2

445ONT

L¬ng Hång PhongTh«n §«ng Lý287.3GDC1

446ONT§µo V¨n KhªTh«n §«ng Lý258.8GDC1

447

ONTL¬ng Xu©n TøTh«n §«ng Lý407.2 GDC1

449ONTL¬ng V¨n HiÒnTh«n §«ng Lý161.3

GDC1

452

ONTTh«n §«ng Lý353.3GDC1

453ONTTh©n ThÞ ThµnhTh«n §«ng Lý368.7

GDC2

454ONT§µo M¹nh DuTh«n §«ng Lý835.8GDC

1

455ONTTh«n §«ng Lý

223.1GDC1

456TSNL¬ng V¨n TïngTh«n §«ng Lý362.8

GDC1

459ONT

L¬ng V¨n LµnhTh«n §«ng Lý132.7GDC 1

460ONT

Th«n §«ng Lý164.6GDC1

461ONTL¬ng ThÞ MaiTh«n §«ng Lý433.8

GDC 2

462ONTL¬ng ThÕ QuúnhTh«n §«ng Lý

257.8GDC1

463ONTTh«n §«ng Lý

349.7GDC1

464TINUBND x·Th«n §«ng Lý10.3

CDS 0

465ONTNguyÔn ThÞ BïiTh«n §«ng Lý363GDC

2

466TSNUBND x·Th«n §«ng Lý

1712.8TCN0

467

ONTTh«n §«ng Lý284.4 GDC1

468ONT

L¬ng V¨n ThuTh«n §«ng Lý368GDC1

469

ONT§µo V¨n TiÕnTh«n §«ng Lý496GDC1

470ONTL¬ng §øc LuËnTh«n §«ng Lý181.7

GDC1

471ONT

L¬ng V¨n PhaTh«n §«ng Lý195.7GDC1

472

ONT§µo V¨n TécTh«n §«ng Lý729.3 GDC1

473ONTL¬ng V¨n §oµnTh«n §«ng Lý276.9GDC1

474ONT

Th«n §«ng Lý500.8GDC1

475ONTTh«n §«ng Lý623

GDC1

476LNK

L¬ng V¨n ThôTh«n §«ng Lý239.6GDC 1

478ONTTh«n §«ng Lý116.6

GDC1

479ONTTh«n §«ng Lý387.9

GDC 1

480DGT

UBND x·61UBQ0

481ONT

L¬ng V¨n NghÜaTh«n §«ng Lý229.7GDC1

483TSNL¬ng V¨n B×nhTh«n §«ng Lý

119GDC1

484TSNL¬ng V¨n PhånTh«n §«ng Lý125.2GDC

1

485

ONT§µo V¨n §éTh«n §«ng Lý409.2GDC 1

487ONTTh«n §«ng Lý248.2GDC

1

488

LNKTh«n §«ng Lý42.4GDC1

489

ONTL¬ng V¨n B×nhTh«n §«ng Lý121.5GDC1

490LUC

§µo V¨n §éTh«n §«ng Lý127.4GDC 1

492NTD

UBND x·Th«n §«ng Lý56.6TCN 0

493LUCTh«n §«ng Lý41.7

GDC1

494ONTTh«n Ba

466.8GDC1

495

ONTPhócTh«n Ba131.3GDC1

496ONTTh«n Ba

168GDC1

497

ONTBïi Minh PhîngTh«n Ba36.9GDC1

498ONTNguyÔn V¨n LîngTh«n Ba 124.9GDC

1

499ONT

Hoµng V¨n ThanhTh«n Ba31.9GDC1

500ONTThÆng

Th«n §«ng Lý146.6GDC1

501ONTD¬ng Ngäc Uy

Th«n §«ng Lý230.7GDC1

502ONT

Th«n §«ng Lý172.4GDC1

503ONT

Th«n Ba194.1GDC1

504ONTTh«n Ba

167GDC1

505ONTPh¹m V¨n TiÖpTh«n Ba180.6GDC

1

506

ONTTh«n Ba 328.2GDC1

507ONTTh«n §«ng Lý

239.5GDC 1

508ONTD¬ng V¨n KimTh«n Ba

77.6GDC1

509ONTD¬ng V¨n MêiTh«n Ba 77.7GDC1

511ONTTh«n Ba70GDC

1

512

ONTTh«n Ba63.3GDC1

514ONTHoµng Trung §«ng

Th«n T©n Phîng242.5GDC1

515ONTHoµng V¨n L¹iTh«n T©n Phîng230.8

GDC1

516ONTHoµng V¨n T©nTh«n T©n Phîng

329GDC1

517

ONTHoµng V¨n DòngTh«n T©n Phîng307GDC1

518ONTTh©n V¨n KhªTh«n T©n Phîng

202.5GDC1

519ONTTh©n V¨n Kh©m

Th«n T©n Phîng185.9GDC1

520

ONTTh©n ThÞ Lan Ph¬ngTh«n T©n Phîng202.5GDC2

521ONT

Hoµng V¨n HångTh«n Ba95.9GDC1

522ONTHoµng V¨n HµTh«n Ba

93.3GDC1

523

ONTHoµng V¨n ThuTh«n Ba210.3GDC1

524ONTHoµng ThÞ T©n

Th«n Ba138.2GDC2

525

ONTHoµng V¨n ChÝnTh«n Ba50.9GDC1

526

ONTHoµng V¨n H÷uTh«n Ba 92.8GDC1

527ONTPh¹m ThÞ Xu©nTh«n Ba215.6GDC

2

528ONTL¬ng ThÞ V©nTh«n Ba

71.8GDC2

529

ONTLª V¨n PhËnTh«n Ba108.4GDC1

530ONTTriÖu H¹nh HiÓnTh«n Ba101.3

GDC1

531ONT

TriÖu H¹nh HiÓnTh«n Ba 92.4GDC1

532ONT

TrÇn Anh TiÕnTh«n Ba119.5GDC1

533ONTHoµng V¨n ThuyÕtTh«n Ba

123.1GDC1

534ONTTh«n Ba67.5GDC

1

535ONTHoµng V¨n §ÞnhTh«n Ba

121.2GDC1

536LNKHoµng V¨n S¬n

Th«n Ba57.3GDC1

537ONTNguyÔn ThÞ Hång

Th«n Ba94.9GDC 2

538TSNUBND x·Th«n Ba134TCN

0

539ONTTuÊnTh«n Ba

119.4GDC1

540ONTHoµng V¨n §¹i

Th«n Ba 62.3GDC1

541ONTHoµng V¨n ChÝTh«n Ba103GDC

1

542ONTHoµng V¨n ThøcTh«n Ba 69GDC1

543ONT

§ç Xu©n C«ngTh«n Ba65.1GDC1

544ONTHoµng V¨n Thµnh

Th«n Ba186.3 GDC1

545ONT

Hoµng V¨n Ng«nTh«n Ba381.4GDC1

546ONTTh©n V¨n ChungTh«n Ba111.9

GDC 1

547ONTTh©n V¨n QuyÕtTh«n Ba

117.9GDC 1

548ONTHoµng V¨n ThTh«n Ba640.1GDC

1

549ONTHoµng V¨n B×nh

Th«n Ba460.5GDC1

550ONTHoµng V¨n KhoaTh«n Ba127.7

GDC1

551ONTHoµng Thµnh C«ng

Th«n Ba116.9GDC1

552

ONTHoµng ThÞ MinhTh«n Ba120.5GDC2

553ONT

Hoµng ThÞ YÕnTh«n Ba146.1GDC2

554ONTLª Xu©n TrêngTh«n Ba 32.4

GDC1

555ONTHoµng V¨n NhêngTh«n Ba95.6

GDC 1

556ONT§oµn ThÞ C¶nh

Th«n Ba96.2GDC2

557ONT

Th«n Ba 115.3GDC1

558ONT

Th«n Ba 107GDC1

559

ONTTh«n Ba 109.3GDC1

560ONTHoµng V¨n Duyªn

Th«n Ba 169.7GDC1

561ONTHoµng V¨n TiÕnTh«n Ba163.9

GDC1

562ONTHoµng ThÞ MinhTh«n Ba232.4GDC

2

563ONTTh«n §«ng Lý90GDC

1

564ONTTh«n §«ng Lý

90GDC1

565

ONTTh«n §«ng Lý90GDC 1

566ONTTh«n §«ng Lý90

GDC1

567

ONTTh«n §«ng Lý90GDC1

568ONT

Th«n §«ng Lý97.7GDC1

569ONT

Th«n §«ng Lý97.7GDC 1

570ONT

Th«n §«ng Lý97.7GDC1

571ONTTh«n §«ng Lý97.7

GDC1

572ONTTh«n §«ng Lý97.7GDC

1

573ONTLª ThÞ Ph¬ng

Th«n Ba 252.5GDC2

574

ONTD¬ng Ngäc S¬nTh«n Ba64.7GDC1

575ONTD¬ng Ngäc Trêng

Th«n Ba65.2GDC1

576

ONTHoµng V¨n BaTh«n Ba79.6GDC 1

577ONTTh©n M¹nh Th¾mTh«n Ba 554GDC1

578ONT

Th©n ThÞ Nh©mTh©n ThÞ Nh©m85.5GDC2

579ONT

§µo Xu©n LongTh«n Ba142.2GDC1

580

ONT§µo Xu©n LongTh«n Ba143.1 GDC1

581ONTMai V¨n TÜnhTh«n T©n Phîng333.7

GDC1

582ONTMai V¨n HiªnTh«n T©n Phîng769.4GDC

1

583ONTNguyÔn V¨n L¨ngTh«n T©n Phîng183.6

GDC1

584ONT

NguyÔn V¨n ToµnTh«n T©n Phîng161.4GDC1

585ONTL¬ng ThÞ LÝtTh«n T©n Phîng157.6

GDC2

586

ONTL¬ng ThÞ SinhTh«n T©n Phîng123.1GDC2

587ONTL¬ng ThÞ LiÔuTh«n T©n Phîng157.7 GDC2

588ONTL¬ng V¨n H÷uTh«n T©n Phîng135.9GDC

1

589ONT

Lý §×nh LuËnTh«n T©n Phîng724.8GDC1

590ONTBïi Ngäc HåiTh«n T©n Phîng237.5

GDC1

591ONTBïi ThÞ Thu HêngTh«n T©n Phîng

82.7GDC2

592ONTL¬ng V¨n T¸Th«n T©n Phîng106.9

GDC1

593ONTL¬ng V¨n ToµnTh«n T©n Phîng110.4GDC

1

594ONTL¬ng V¨n NghÜaTh«n T©n Phîng111.2GDC

1

595TSNBïi Ngäc HåiTh«n T©n Phîng84.9GDC

1

596TSNL¬ng V¨n T¸Th«n T©n Phîng

129.3GDC1

597ONT§µo Ngäc Toµn

Th«n T©n Phîng158.6GDC1

598ONT

Th©n ThÞ ChiÓuTh«n T©n Phîng292.5 GDC2

599ONTHoµng ThÞ B×nhTh«n T©n Phîng65.2

GDC2

600

ONTHoµng V¨n N¨mTh«n T©n Phîng65.7GDC1

601ONT

Hoµng Anh VuiTh«n T©n Phîng65.8GDC 1

602ONTHoµng V¨n Lan

Th«n T©n Phîng65.9GDC1

603ONTHoµng V¨n TTh«n T©n Phîng

65.7GDC1

604ONT

NguyÔn ThÞ NhiTh«n T©n Phîng71GDC2

605ONTHoµng V¨n VÎTh«n T©n Phîng68.8GDC

1

606LNK

Th«n T©n Phîng34.3GDC 1

607

LNKTh«n T©n Phîng334.9GDC1

608ONTHoµng V¨n ThñyTh«n T©n Phîng

141.2GDC 1

609ONTHoµng ThÞ DuyªnTh«n T©n Phîng142.9GDC2

610ONTHoµng V¨n C«ng

Th«n T©n Phîng142GDC1

611ONT

L¬ng V¨n H÷uTh«n T©n Phîng158.3GDC 1

612ONTL¬ng V¨n ViÖt

Th«n T©n Phîng225.3GDC1

613ONTL¬ng V¨n TÇnTh«n T©n Phîng132.5GDC

1

614ONTHoµng V¨n TïngTh«n T©n Phîng

235.9GDC1

615TSN

Th«n T©n Phîng441.7GDC 1

616ONTTh«n §«ng Lý115

GDC1

617

ONTTh«n §«ng Lý90GDC1

618ONTTh«n §«ng Lý

90GDC1

619ONT

Th«n §«ng Lý90GDC1

620ONTTh«n §«ng Lý90

GDC1

621ONT

Th«n §«ng Lý90GDC1

622ONTTh«n §«ng Lý

108GDC1

623ONT

Th«n §«ng Lý108GDC1

624ONT

L¬ng ThÞ ThÞnhTh«n §«ng Lý94.8 GDC2

626ONTTh©n Xu©n Giao

Th«n Ba72.7GDC1

627ONTHoµng ThÞ L©mTh«n Ba40.6GDC

2

628ONT

Th«n Ba94.1GDC1

629ONTTh©n V¨n TrêngTh«n Ba

40.3GDC1

630ONTHoµng V¨n B¶oTh«n Ba112.9

GDC1

631ONTTh©n V¨n TÊn

Th«n Ba40.6GDC1

632PNK

Th«n Ba797.1GDC1

633ONTTh«n Ba90.1GDC

1

634ONTTh«n Ba 90

GDC1

635ONTTh«n Ba

90GDC1

636ONTTh«n Ba135.8GDC

1

637ONTHoµng V¨n §oµnTh«n Ba318.8

GDC1

638ONTV¨nTh«n Ba

154.9GDC 1

639ONTTh©n V¨n §µoTh«n Ba

134.7GDC1

640ONT§µo V¨n Tßng

Th«n Ba331.3GDC1

641ONTPhÝ V¨n KiªnTh«n Ba

76.7GDC1

642

ONTL¬ng V¨n Ph¬ngTh«n Ba393.5GDC1

643ONT§µo V¨n HngTh«n Ba 70.9GDC

1

644BHKD¬ng Ngäc T©mTh«n Ba234.5GDC1

645BHKL¬ng V¨n TiÕnTh«n Ba37GDC

1

646ONTViÖtTh«n Ba

148.8GDC1

647ONTTh«n Ba85.8GDC

1

648ONTTh«n Ba

90GDC1

649ONTTh«n Ba 90

GDC 1

650ONTTh«n Ba 90GDC

1

651

ONTTh«n Ba 90GDC 1

652ONT

Th«n Ba 90GDC 1

653ONT

Th«n Ba90GDC 1

654ONTTh«n Ba

90GDC 1

655ONTTh«n Ba90

GDC 1

656ONTTh«n Ba90GDC

1

657

ONTTh«n Ba90GDC1

658ONT

Th«n Ba90GDC1

659ONT

Th«n Ba90GDC1

660ONTTh«n Ba

90GDC1

661ONTTh«n Ba

109.7GDC1

662ONTTh«n Ba

106GDC1

663ONTTh«n Ba

105.8GDC1

664ONT

Th«n Ba106GDC1

665ONT

Th«n Ba105.8GDC 1

666ONTTh«n Ba106GDC 1

667ONTTh«n Ba105.8

GDC1

668ONT

Th«n Ba 106GDC1

669ONTTh«n Ba106GDC

1

670ONT

Th«n Ba 106GDC1

671ONTTh«n Ba106GDC

1

672ONT

Th«n Ba106GDC1

673ONTTh«n Ba106

GDC1

674ONT

Th«n Ba105.8GDC 1

675ONTTh«n Ba

106GDC1

676ONTTh«n Ba106GDC 1

677ONT

Th«n Ba106GDC1

678ONTTh«n Ba106GDC

1

679ONT

Th«n Ba106GDC1

680ONTTh«n Ba 106

GDC1

681ONT

Th«n Ba106GDC1

682ONTTh«n Ba106GDC

1

683ONTTh«n Ba

106GDC1

684ONT

Th«n Ba 106GDC1

685ONTTh«n Ba138.5 GDC

1

686ONT

Th«n Ba121.4GDC1

687ONTTh«n Ba

96.8GDC1

688ONTTh«n Ba96.6

GDC1

689ONTTh«n Ba 96.8GDC

1

690

ONTTh«n Ba 96.6GDC1

691ONT

Th«n Ba 96.8GDC1

692ONT

Th«n Ba 96.8GDC1

693ONTTh«n Ba

96.7GDC1

694ONTTh«n Ba 96.9

GDC1

695ONTTh«n Ba 96.6GDC

1

696

ONTTh«n Ba 96.8GDC1

697ONT

Th«n Ba96.8 GDC1

698ONT

Th«n Ba96.6GDC 1

699ONT

Th«n Ba103.7GDC1

700ONTTh«n Ba102.2

GDC1

701ONTTh«n Ba102.2GDC 1

702ONT

Th«n Ba102.3GDC1

703ONT

Th«n Ba102GDC1

704ONTTh«n Ba

102.2 GDC1

705ONTTh«n Ba

102.2GDC1

706ONTTh«n Ba

102.3GDC1

707ONTTh«n Ba

102.2GDC1

708ONT

Th«n Ba102.2GDC1

709ONT

Th«n Ba102.3GDC1

710

ONTTh«n Ba102.2GDC1

711ONTTh«n Ba102.3GDC1

712ONTTh«n Ba102.3

GDC1

713ONTTh«n Ba

102.1GDC 1

714ONT

Th«n Ba102.1GDC1

715

ONTTh«n Ba102.2GDC1

716ONTTh«n Ba102.3GDC1

717ONTTh«n Ba102.1GDC

1

718ONTTh«n Ba102.3

GDC1

719ONTTh«n Ba

102.2GDC1

720ONTTh«n Ba

102.1GDC1

721ONTTh«n Ba

102.2GDC1

722ONT

Th«n Ba198.9GDC1

723ONTTh«n Ba87.3GDC

1

724ONTTh«n Ba90

GDC1

725ONTTh«n Ba90

GDC1

726ONTTh«n Ba 90

GDC1

727ONTTh«n Ba

90GDC1

728ONTTh«n Ba

90GDC 1

729ONTTh«n Ba

90GDC1

730ONTTh«n Ba

90GDC1

731ONTTh«n Ba

90GDC1

732ONT

Th«n Ba90GDC1

733ONT

Th«n Ba93.7GDC1

734ONTTh«n Ba

95.2GDC1

735ONTTh«n Ba

95.5GDC1

736ONT

Th«n Ba95.3GDC1

737

ONTTh«n Ba95.4GDC1

738ONTTh«n Ba 95.4

GDC1

739ONT

Th«n Ba95.4GDC1

740ONTTh«n Ba95.2 GDC

1

741ONT

Th«n Ba95.4GDC1

742ONTTh«n Ba 95.4

GDC1

743

ONTTh«n Ba95.4GDC1

744ONTTh«n Ba

95.3GDC1

745ONTTh«n Ba95.4GDC 1

746ONT

Th«n Ba95.4 GDC1

747ONTTh«n Ba95.4GDC

1

748ONT

Th«n Ba95.3GDC1

749

ONTTh«n Ba149.4GDC1

750ONTHoµng V¨n Huyªn

Th«n Ba86.4 GDC1

751

ONTTh«n Ba66.6GDC1

752ONT

Th«n Ba76.7GDC1

753ONTTh«n §«ng Lý228.9GDC

1

754ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

755ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC1

756ONTTh«n §«ng Lý

96.8GDC1

757

ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC 1

758ONTTh«n §«ng Lý96.8

GDC1

759ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

760ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC

1

761ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

762ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC1

763ONTTh«n §«ng Lý

96.8GDC1

764

ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC 1

765ONTTh«n §«ng Lý96.8

GDC1

766ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC 1

767ONT

Th«n §«ng Lý163.5GDC1

768ONTTh«n §«ng Lý

188.1GDC1

769ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

770ONTTh«n §«ng Lý96.9GDC

1

771ONTTh«n §«ng Lý

96.8GDC1

772

ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC1

773ONTTh«n §«ng Lý96.7

GDC1

774ONTTh«n §«ng Lý

96.8GDC1

775ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

776ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC

1

777ONT

Th«n §«ng Lý96.7GDC 1

778

ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC1

779ONTTh«n §«ng Lý96.8

GDC1

780ONT

Th«n §«ng Lý96.8GDC1

781ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC

1

782ONTHoµng V¨n KiªnTh«n §«ng Lý

96.8GDC1

783

ONTTh«n §«ng Lý96.8GDC1

784ONTTh©n ThÞ TýTh«n §«ng Lý96.8

GDC 2

785ONT

Th«n §«ng Lý190.7GDC1

786ONTTh«n Ba 95.3GDC1

787ONTTh«n Ba99GDC

1

788

ONTTh«n Ba99GDC1

789ONT

Th«n Ba99GDC1

790ONTTh«n Ba

99GDC1

791ONTTh«n Ba 99

GDC1

792ONTTh«n Ba 99GDC 1

793

ONTTh«n Ba99GDC 1

794ONT

Th«n Ba99GDC1

795ONTTh«n Ba

99GDC1

796ONTTh«n Ba99

GDC1

797

ONTTh«n Ba99GDC1

798ONT

Th«n Ba99GDC1

799ONT

Th«n Ba99GDC1

800ONTTh«n Ba 99

GDC1

801ONTTh«n Ba 99GDC

1

802

ONTTh«n Ba 99GDC 1

803ONT

Th«n Ba99GDC 1

804ONTTh«n Ba

99GDC1

805ONTTh«n Ba99

GDC1

806ONTTh«n Ba99GDC

1

807

ONTTh«n Ba99GDC1

808ONT

Th«n Ba99GDC1

809ONTTh«n Ba

99GDC1

810ONTTh«n Ba 99

GDC1

811

ONTTh«n Ba119GDC 1

812ONT

Th«n Ba110GDC1

813ONT

Th«n Ba100GDC 1

814ONTTh«n Ba100GDC 1

815ONTTh«n Ba 100

GDC1

816ONT

Th«n Ba100GDC1

817ONTTh«n Ba100GDC

1

818ONT

Th«n Ba 100GDC1

819ONTTh«n Ba 100GDC

1

820ONT

Th«n Ba100GDC1

821ONTTh«n Ba100.3GDC

1

822ONT

Th«n Ba100GDC 1

823ONTHoµng V¨n VÎTh«n Ba

100GDC1

824ONTTiÕn ( Ngäc )Th«n Ba100GDC1

825ONT

§µo V¨n TÊnTh«n Ba116.6GDC1

826ONTTh«n Ba

96.8GDC1

827ONT

Th«n Ba88GDC1

828ONTTh«n Ba

88GDC1

829ONT

Th«n Ba99GDC1

830ONTTh«n Ba

99GDC1

831ONTTh«n Ba 99GDC

1

832

ONTTh«n Ba 99GDC 1

833ONT

Th«n Ba99GDC 1

834ONT

Th«n Ba99GDC1

835ONTTh«n Ba99

GDC1

836ONTTh«n Ba99.2GDC

1

837

ONTTh«n Ba99GDC1

838ONT

Th«n Ba99GDC1

839ONTTh«n Ba

99GDC1

840ONTTh«n Ba 99

GDC1

841ONTTh«n Ba 99.2GDC

1

842

ONTTh«n Ba 99GDC 1

843ONT

Th«n Ba99GDC 1

844ONTTh«n Ba

99GDC1

845ONTTh«n Ba99

GDC1

846ONTTh«n Ba99GDC1

847ONT

Th«n Ba99.2GDC1

848ONT

Th«n Ba99GDC1

849ONTTh«n Ba

99.3GDC1

850ONTTh«n Ba 99GDC

1

851

ONTTh«n Ba 99GDC1

852ONT

Th«n Ba 108.7GDC1

853ONTTh«n Ba106.4GDC

1

854ONTTh«n Ba104.5GDC

1

855

ONTTh«n Ba104.6GDC 1

856

ONTTh«n Ba104.6GDC1

857

ONTTh«n Ba104.4GDC 1

858

ONTTh«n Ba104.6GDC1

859

ONTNguyÔn V¨n NhµnTh«n Ba104.5GDC1

860

ONTNguyÔn V¨n NhµnTh«n Ba104.4 GDC1

861ONT§µo Ngäc SanTh«n Ba104.7GDC1

862ONTTh«n Ba104.9GDC

1

863ONTTh«n Ba99GDC1

864ONT

Th«n Ba95.1GDC1

865ONTóT ( NhuËn)Th«n Ba103.6GDC

1

866ONTThiÕt

Th«n Ba90GDC1

867ONTHoµng ThÞ BaTh«n Ba90

GDC2

868ONTB»ngTh«n Ba

92.7GDC 1

869

ONTKinhTh«n Ba 90GDC1

870ONT

T©n ¸Th«n Ba 90GDC 0

871ONTT©n ¸Th«n Ba

90GDC 0

872ONTT©n ¸Th«n Ba90

GDC0

873ONTL¬ng ThÞ HuyÒnTh«n Ba90GDC

2

874

ONTTh«n Ba90GDC1

875ONTPhan V¨n NghÜa

Th«n Ba90GDC1

876ONTTh«n Ba

90GDC1

877ONTTh«n Ba90

GDC1

878ONTTh«n Ba90GDC1

879ONT

Th«n Ba 90GDC1

880ONT

Th«n Ba 90GDC 1

881ONTTh«n Ba

90GDC 1

882ONTTh«n Ba90GDC

1

883ONTTh«n Ba90GDC1

884ONT

Th«n Ba90GDC1

885ONT

Th«n Ba90GDC1

886ONTTh«n Ba90

GDC1

887ONTTh«n Ba90GDC

1

888

ONTTh«n Ba90GDC1

889ONT

SuTh«n Ba 90GDC1

890ONTSuTh«n Ba

90GDC 1

891ONTThuûTh«n Ba

92.4GDC1

892ONT

Bµ BènTh«n Ba92.8GDC2

893ONT§¸pTh«n Ba92.7

GDC1

894

ONTThµnhTh«n Ba92.8GDC1

895ONTPhóc ( Ngäc )

Th«n Ba92.7GDC1

896ONTQu¸n ( Liªn )Th«n Ba 92.7

GDC1

897ONTBµ HiÓuTh«n Ba 92.7GDC2

898ONT

To¸n ( Khiªm )Th«n Ba92.8GDC1

899ONT§¹i ( Ho¹t )

Th«n Ba92.7GDC 1

900ONTNghÜa ( Sung )Th«n Ba

92.7GDC1

901ONT¦íc ( Lý )Th«n Ba 90GDC

1

902ONTL¬ng V¨n CèTh«n Ba115

GDC1

903ONT§µo M¹nh Cêng

Th«n §«ng Lý138.7GDC1

904ONTHoµng §øc §¹t83.2GDC

1

905

ONTToµnTh«n §«ng Lý51GDC1

906ONT§µo ThÞ Kim Dung

Th«n §«ng Lý95.8GDC2

907ONT§µo V¨n Th¨ngTh«n §«ng Lý146.8GDC

1

908ONTHoµng V¨n GiangTh«n §«ng Lý

195.7GDC1

909ONT

§µo ViÖt TiÖpTh«n §«ng Lý129.4GDC1

910ONTMai ThÞ H¶o187.7

GDC2

911ONT

§µo ThÞ HiÖpTh«n §«ng Lý35.4GDC2

912

ONTTh«n §«ng Lý90GDC 1

914

ONTHëngTh«n §«ng Lý91.4GDC1

915

ONTTh«n §«ng Lý94.9GDC1

916ONTQuÊtTh«n §«ng Lý90GDC1

917ONT

Th¬mTh«n §«ng Lý90GDC1

918ONTHoµng V¨n VÎ

Th«n §«ng Lý90GDC1

919ONTHoµng V¨n TTh«n §«ng Lý90

GDC1

920ONTTh«n §«ng Lý90GDC

1

921

ONTTh«n §«ng Lý90GDC1

922ONT

Th«n §«ng Lý90GDC1

923ONTTh«n §«ng Lý

90GDC1

924ONTTh«n §«ng Lý90GDC

1

925

ONTTh«n §«ng Lý90GDC1

926ONT

Th«n §«ng Lý90GDC1

927ONTTh«n §«ng Lý

90GDC 1

928ONTTh«n §«ng Lý90

GDC1

929ONTTh«n §«ng Lý90GDC1

930ONT

Th«n §«ng Lý90.1GDC1

931ONT

L¬ng Minh Th¨ngTh«n §«ng Lý94.1GDC1

932ONTTh«n §«ng Lý

99GDC 1

933ONTTh«n §«ng Lý99

GDC1

934ONTTh«n §«ng Lý99GDC1

935ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

936ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

937ONTTh«n §«ng Lý

99GDC1

938ONTTh«n §«ng Lý99GDC

1

939

ONTHoµng V¨n VÎTh«n §«ng Lý99GDC1

940ONT

Hoµng V¨n VÎTh«n §«ng Lý99GDC 1

941ONTTh«n §«ng Lý

99GDC1

942ONTTh«n §«ng Lý99

GDC1

943ONTTh«n §«ng Lý99GDC1

944ONT

Thuû ( TriÒu )Th«n §«ng Lý99GDC1

945ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

946ONTTh«n §«ng Lý99

GDC1

947ONTTh«n §«ng Lý99GDC

1

948

ONTTh«n §«ng Lý99GDC1

949ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

950ONT

Th«n §«ng Lý172.4GDC1

951ONTTrung ( Lan )Th«n §«ng Lý

97.8GDC1

952

ONTTrung ( Lan )Th«n §«ng Lý99GDC1

953ONTTrÇn V¨n Giang

Th«n §«ng Lý99GDC1

954ONTXu©n ( Nh©m )Th«n §«ng Lý99

GDC1

955ONTTh«n §«ng Lý99GDC 1

956ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

957ONTTh«n §«ng Lý99

GDC1

958ONTTh«n §«ng Lý99GDC 1

959ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

960ONTTh«n §«ng Lý

99GDC1

961ONTTh«n §«ng Lý99GDC

1

962ONT

Th«n §«ng Lý99GDC1

963ONTTh«n §«ng Lý

99GDC1

964ONTHoµng V¨n N¨mTh«n §«ng Lý99GDC

1

965

ONTHoµng ThÞ Nh·Th«n §«ng Lý99GDC2

966ONT

Hoµng V¨n N¨mTh«n §«ng Lý166.6GDC1

967ONTLª V¨n TrungTh«n §«ng Lý

188.4 GDC1

968ONT

L¬ng V¨n LîiTh«n §«ng Lý347.4GDC1

969ONTL¬ng TiÕn §«ng

Th«n §«ng Lý105.8GDC1

970ONTL¬ng TiÕn §«ngTh«n §«ng Lý193GDC

1

971DGT

UBND x· 70UBQ0

972ONTL¬ng V¨n LongTh«n §«ng Lý

105.7GDC1

973ONT

Cao V¨n C¶nhTh«n §«ng Lý58.6GDC1

974ONTCao V¨n C¶nhTh«n §«ng Lý58.5

GDC1

975ONTHoµng §øc §¹tTh«n §«ng Lý102.9GDC

1 976ONTHoµng §øc §¹tTh«n §«ng Lý60GDC1

977

TSNTh«n §«ng Lý300.9GDC1

978DNLUBND x·Th«n §«ng Lý10.6

TKT0

979ONT§µo V¨n §îcTh«n §«ng Lý107.8GDC

1

980ONT

§µo V¨n §îcTh«n §«ng Lý107.3GDC1

981TSNUBND x·Th«n §«ng Lý730.4TCN

0

982LNK

Th«n §«ng Lý317.6GDC1

983LNK

Th«n §«ng Lý232.5GDC1

984LNK

Th«n §«ng Lý226.2GDC1

985ONT

Lª ThÞ ThanhTh«n §«ng Lý76.3GDC2

986ONTNg« Hång Thanh

Th«n §«ng Lý119.3GDC1

987LNK

L¬ng V¨n SaoTh«n §«ng Lý104.2GDC1

988ONTNguyÔn Quang TuyÒnTh«n §«ng Lý

127.8GDC1

989

ONT§µo ThÞ BéTh«n §«ng Lý122GDC 2

990ONTL¬ng V¨n QuýTh«n §«ng Lý159.5GDC

1

991ONTNguyÔn ThÕ KhëiTh«n §«ng Lý152.8GDC

1

992LNK§µo V¨n GiangTh«n §«ng Lý227.4GDC

1

993

ONT§µo ThÞ ThoaTh«n §«ng Lý93.3GDC2

994ONT

§µo V¨n ýTh«n §«ng Lý288.6GDC1

995ONTVò M¹nh HµTh«n §«ng Lý113.8GDC

1

996ONT

NguyÔn Xu©n PhóTh«n §«ng Lý254GDC1

997ONTNguyÔn V¨n TócTh«n §«ng Lý470.9

GDC1

998ONTL¬ng V¨n TuÊnTh«n §«ng Lý155.2GDC1

999ONTL¬ng V¨n TuyÕn

Th«n §«ng Lý246.1GDC1

1000 TSNHoµng ThÞ Cóc

Th«n §«ng Lý299.2 GDC2

1001ONTL¬ng ThÞ §¹tTh«n §«ng Lý277GDC

2

1002ONT§µo ThÞ Thïy

Th«n §«ng Lý96.3GDC2

1003ONTL¬ng V¨n HoµnTh«n §«ng Lý

257.4GDC1

1004ONTL¬ng V¨n HêngTh«n §«ng Lý101.3

GDC1

1005ONTL¬ng V¨n ThõaTh«n §«ng Lý130.3

GDC1

1006ONTL¬ng V¨n T©nTh«n §«ng Lý132.4GDC

1

1007ONTL¬ng V¨n TïngTh«n §«ng Lý145.7

GDC1

1008TSNL¬ng V¨n HiÒn

Th«n §«ng Lý324.4GDC1

1009ONT

L¬ng ThÞ NguyÖtTh«n §«ng Lý81.3GDC 2

1010ONTL¬ng ThÞ T©mTh«n §«ng Lý67.4

GDC2

1011ONTLª ThÞ ThanhTh«n §«ng Lý

87.8GDC2

1012ONTL¬ng V¨n ThñyTh«n §«ng Lý71.7

GDC1

1013ONTNguyÔn V¨n PhóTh«n §«ng Lý

261GDC1

1014ONTPh¹m NgäcTh¾ngTh«n §«ng Lý137.7GDC1

1015

TSNTh«n §«ng Lý292.2GDC1

1016ONTTh«n §«ng Lý182.7GDC

1

1017TSNL¬ng V¨n §oµnTh«n §«ng Lý384.5GDC

1

1018LUCL¬ng V¨n ThôTh«n §«ng Lý166.1

GDC1

1019LNKL¬ng V¨n LîiTh«n §«ng Lý

264.2GDC1

1020LNKL¬ng V¨n §ångTh«n §«ng Lý96GDC

1

1021ONTL¬ng V¨n ViÖtTh«n §«ng Lý162.9

GDC1

1022ONTL¬ng V¨n Phóc

Th«n §«ng Lý276.8GDC1

1023TSNL¬ng V¨n PhócTh«n §«ng Lý169.1GDC

1

1024ONT

§µo V¨n Th¨ngTh«n §«ng Lý220.5GDC1

1025

ONTNguyÔn ChÝ ThanhTh«n §«ng Lý116.2GDC1

1026ONTL¬ng V¨n B×nh

Th«n §«ng Lý238.8GDC1

1027ONTL¬ng V¨n Ch÷Th«n §«ng Lý399.9GDC

1

1028

LNKTh«n §«ng Lý25.5GDC1

1029BHKL¬ng V¨n PhånTh«n §«ng Lý139.6

GDC1

1030

LNKL¬ng V¨n B×nhTh«n §«ng Lý122.1GDC1

1031ONTL¬ng V¨n TrungTh«n Ba

144.2GDC1

1032DGTUBND x·106.4UBQ

0

1033DTL

UBND x·25.1UBQ0

1034DTLUBND x·11.5UBQ

0

1035DTLUBND x·85.9

UBQ 0

1036DTLUBND x·49.8UBQ

0

1037

DTLUBND x·42.9UBQ 0

1038DTL

UBND x·116UBQ0

1039DTLUBND x·

232.7UBQ0

1040DTLUBND x·

161.4UBQ0

1041DGTUBND x·

86.7UBQ0

1042NTD

UBND x·Th«n §«ng Lý1791.3TCN0

1043DTLUBND x·139.2UBQ 0

1044DTLUBND x·78.4UBQ0

1045

DGTUBND x·11.3UBQ0

1046DGTUBND x·46.8UBQ

0

1047DTL

UBND x·210UBQ0

1048DTLUBND x·

379.4UBQ 0

1049

DGTUBND x·10339UBQ0

1050DTLUBND x·293.2UBQ 0

1051DTL

UBND x·264.4UBQ0

1052DGTUBND x·

2652UBQ0

1053DTLUBND x·

145.7UBQ0

1054

ONTL¬ng V¨n ThuTh«n §«ng Lý100.2GDC1

1055ONTL¬ng V¨n ThãcTh«n Ba120.5

GDC1

1056ONTL¬ng V¨n ThanhTh«n §«ng Lý

97.9GDC1

1057ONT§µo Quang Nam

Th«n §«ng Lý250.5GDC1

1058ONT§µo V¨n Ph¸pTh«n §«ng Lý185.6

GDC1

1059DGTUBND x·42UBQ

0

1060ONT

Th©n ThÞ Nh©mTh«n §«ng Lý218GDC2

1061ONT§µo Quèc H©nTh«n §«ng Lý

200GDC1

1062ONTL¬ng V¨n TiÕn

Th«n Ba 208.6GDC1

1063

ONTTh«n Ba150.2GDC1

1064ONT§µo ThÞ B×nhTh«n Ba 76

GDC 2

1065ONT§µo V¨n §ªTh«n Ba105.7GDC1

1066ONT§µo V¨n KhªTh«n §«ng Lý84.1GDC1

1067ONTNguyÔn ThÞ Gi¸

Th«n §«ng Lý116.2GDC 2

1068ONT

L¬ng V¨n Sung§«ng Lý 122.6GDC1

1069ONTL¬ng V¨n S¸ngTh«n §«ng Lý289.8

GDC1

1070TSNL¬ng V¨n SungTh«n §«ng Lý177

GDC 1

1071 DTLUBND x·

6.2UBQ0

1072ONT§µo Xu©n HíngTh«n §«ng Lý312

GDC 1

1073ONT§µo V¨n Th¸iTh«n §«ng Lý101GDC 1

1074ONTL¬ng ThÞ NguyÖtTh«n §«ng Lý88.6GDC

2

1075ONTL¬ng V¨n B×nh

Th«n §«ng Lý89.2GDC1

1076BHKL¬ng V¨n §oµn

Th«n §«ng Lý40.5GDC1

1077BHKL¬ng V¨n B×nhTh«n §«ng Lý88GDC1

1078BHKL¬ng V¨n ThãcTh«n Ba57GDC

1

1079ONT

L¬ng Thanh TuÊnTh«n §«ng Lý379.2GDC1

1080ONTL¬ng V¨n NhuËnTh«n §«ng Lý423.6GDC1

1081

ONTHoµng V¨n VÞnhTh«n Ba151.6 GDC1

1082ONT

Hoµng C«ng L¨ngTh«n Ba153GDC1

1083DGTUBND x·

3.1UBQ0

1084

LUCHoµng V¨n Chi156.1GDC1

1085LNK

§µo Ngäc S¬nTh«n §«ng Lý466.1GDC1

1086 TSNHoµng V¨n Viªn

257.9 GDC1

1087TSNHoµng V¨n Viªn398.5GDC

1

1088DTLUBND x·

20.2UBQ0

1089BHK

Mai ThÞ H¶oTh«n §«ng Lý126.9GDC2

1090ONT§µo V¨n TÊnTh«n Ba311.1GDC

1

1091ONTTh«n §«ng Lý111.6

GDC1

1092TSNUBND x·Th«n §«ng Lý216.2TCN0

1093ONT

Th«n §«ng Lý40GDC1

1

ONT

Hoàng Thị Kiệm

Thôn Tân Phượng

4

ONT

Hoàng Văn Quý

Thôn Tân Phượng

3

ONT

Hoàng Văn Quảng

Thôn Tân Phượng

9

TSN

Thôn Tân Phượng

514

ONT

Hoàng Trung Đông

Thôn Tân Phượng

8

ONT

Thôn Ba

255

DGT

24

TSN

Thôn Tân Phượng

43

TSN

Hoàng Thanh Bình

Thôn Tân Phượng

515

ONT

Hoàng Văn Lại

Thôn Tân Phượng

494

ONT

Thôn Ba

506

ONT

Thôn Ba

39

ONT

Hoàng Văn Nghệ

Thôn Ba

23

ONT

Thân Văn Ngư

Thôn Ba

38

ONT

Thôn Ba

22

ONT

Thân Văn Năm

Thôn Ba

59

ONT

Hoàng Nụ

Thôn Ba

58

ONT

Thôn Ba

37

ONT

Lương Thị Chinh

Thôn Ba

80

LNK

Thân Văn Dụ

Thôn Ba

79

ONT

Thân Văn ái

Thôn Ba

57

ONT

Thân Văn Dụ

Thôn Ba

130

ONT

Lê Văn Hồng

Thôn Ba

105

ONT

Thôn Ba

104

ONT

Thôn Ba

495

ONT

Phúc

Thôn Ba

56

ONT

Phi

Thôn Ba

55

ONT

Thái

Thôn Ba

77

ONT

Sơn

Thôn Ba

76

ONT

Trường

Thôn Ba

98

ONT

Bộ

Thôn Ba

99

ONT

Thôn Ba

100

ONT

Lê Văn Sinh

Thôn Ba

78

ONT

Phúc

Thôn Ba

101

ONT

Phạm Văn Tân

Thôn Ba

102

ONT

Thân Văn Cộng

Thôn Ba

103

ONT

Hoàng Văn Lâm

Thôn Ba

127

ONT

Hoàng Văn Bộ

Thôn Ba

573

ONT

Lê Thị Phương

Thôn Ba

496

ONT

Thôn Ba

125

ONT

Hoàng Văn Dong

Thôn Ba

505

ONT

Phạm Văn Tiệp

Thôn Ba

154

ONT

Hoàng Thị Đậu

Thôn Ba

124

ONT

Hoàng Văn Chuyên

Thôn Ba

97

ONT

Lê Thị Thuý

Thôn Ba

123

ONT

Hoàng Văn Sơn

Thôn Ba

555

ONT

Hoàng Văn Nhường

Thôn Ba

152

ONT

Hoàng Văn Nhường

Thôn Ba

556

ONT

Đoàn Thị Cảnh

Thôn Ba

557

ONT

Thôn Ba

558

ONT

Thôn Ba

559

ONT

Thôn Ba

178

ONT

Hoàng Văn Quang

Thôn Ba

179

ONT

Hoàng Thị Oanh

Thôn Ba

560

ONT

Hoàng Văn Duyên

Thôn Ba

561

ONT

Hoàng Văn Tiến

Thôn Ba

181

ONT

Thôn Ba

155

ONT

Hoàng Thị Tâm

Thôn Ba

156

ONT

Hoàng Văn Dũng

Thôn Ba

574

ONT

Dương Ngọc Sơn

Thôn Ba

575

ONT

Dương Ngọc Trường

Thôn Ba

157

ONT

Hoàng Văn Binh

Thôn Ba

576

ONT

Hoàng Văn Ba

Thôn Ba

128

ONT

Hoàng Văn Lượng

Thôn Ba

129

ONT

Thôn Ba

106

ONT

Hoàng Thị Kính

Thôn Ba

107

ONT

Thân Văn Thọ

Thôn Ba

132

ONT

Lương Văn Hạnh

Thôn Ba

579

ONT

Đào Xuân Long

Thôn Ba

580

ONT

Đào Xuân Long

Thôn Ba

81

ONT

Thân Văn Ngọc

Thôn Ba

82

ONT

Bùi Minh Phượng

Thôn Ba

577

ONT

Thân Mạnh Thắm

Thôn Ba

41

ONT

Thân Mạnh Quyền

Thôn Ba

83

ONT

Bùi Ngọc Quế

Thôn Ba

497

ONT

Bùi Minh Phượng

Thôn Ba

109

ONT

Thôn Ba

135

DTL

134

ONT

Thân Văn Sưu

Thôn Ba

133

ONT

Thôn Ba

581

ONT

Mai Văn Tĩnh

Thôn Tân Phượng

582

ONT

Mai Văn Hiên

Thôn Tân Phượng

137

ONT

Nguyễn Thị Vững

Thôn Tân Phượng

590

ONT

Bùi Ngọc Hồi

Thôn Tân Phượng

591

ONT

Bùi Thị Thu Hường

Thôn Tân Phượng

162

DTL

592

ONT

Lương Văn Tá

Thôn Tân Phượng

593

ONT

Lương Văn Toàn

Thôn Tân Phượng

594

ONT

Lương Văn Nghĩa

Thôn Tân Phượng

164

ONT

Lương Văn Thủy

Thôn Tân Phượng

589

ONT

Lý Đình Luận

Thôn Tân Phượng

188

ONT

Đào Duy Cách

Thôn Tân Phượng

161

ONT

Vũ Thị Oanh

Thôn Tân Phượng

583

ONT

Nguyễn Văn Lăng

Thôn Tân Phượng

584

ONT

Nguyễn Văn Toàn

Thôn Tân Phượng

585

ONT

Lương Thị Lít

Thôn Tân Phượng

586

ONT

Lương Thị Sinh

Thôn Tân Phượng

187

ONT

Lương Văn Mai

Thôn Tân Phượng

587

ONT

Lương Thị Liễu

Thôn Tân Phượng

588

ONT

Lương Văn Hữu

Thôn Tân Phượng

217

ONT

Đào Thị Viện

Thôn Tân Phượng

246

ONT

Hoàng Thị Đông

Thôn Tân Phượng

245

ONT

Đào Thị Thiết

Thôn Tân Phượng

247

ONT

Lương Ngọc Quân

Thôn Tân Phượng

279

ONT

Đào Ngọc Tuấn

Thôn Tân Phượng

597

ONT

Đào Ngọc Toàn

Thôn Tân Phượng

280

ONT

Hoàng Thị Hiếu

Thôn Tân Phượng

281

ONT

Lương Thị Hiểu

Thôn Tân Phượng

282

ONT

Lương Quý Bảo

Thôn Tân Phượng

248

ONT

Lương Văn Khanh

Thôn Tân Phượng

218

ONT

Lương Thị Gái

Thôn Tân Phượng

249

ONT

Thôn Tân Phượng

219

ONT

Thôn Đông Lý

250

ONT

Lương Thanh Giang

Thôn Tân Phượng

599

ONT

Hoàmg Thị Bình

Thôn Tân Phượng

600

ONT

Hoàmg Văn Năm

Thôn Tân Phượng

601

ONT

Hoàmg Anh Vui

Thôn Tân Phượng

602

ONT

Hoàmg Văn Lan

Thôn Tân Phượng

603

ONT

Hoàmg Văn Tư

Thôn Tân Phượng

604

ONT

Nguyễn Thị Nhi

Thôn Tân Phượng

605

ONT

Hoàmg Văn Vẻ

Thôn Tân Phượng

598

ONT

Thân Thị Chiểu

Thôn Tân Phượng

191

ONT

Hoàng Thị Lênh

Thôn Tân Phượng

190

ONT

Lương Thanh Hà

Thôn Tân Phượng

221

ONT

Hoàng Văn Yên

Thôn Tân Phượng

192

ONT

Dương Thị Vở

Thôn Tân Phượng

193

ONT

Hoàng Văn Bẩy

Thôn Tân Phượng

1036

DTL

194

ONT

Hoàng Văn Hữu

Thôn Tân Phượng

608

ONT

Hoàng Văn Thủy

Thôn Tân Phượng

609

ONT

Hoàng Thị Duyên

Thôn Tân Phượng

610

ONT

Hoàng Văn Công

Thôn Tân Phượng

195

ONT

Hoàng Văn Viên

Thôn Tân Phượng

1033

DTL

196

BCS

Thôn Tân Phượng

170

ONT

Thân Văn Hoạt

Thôn Tân Phượng

305

DTL

327

DGT

1040

DTL

978

DNL

Thôn Đông Lý

979

ONT

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

980

ONT

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

977

TSN

Thôn Đông Lý

1039

DTL

1089

BHK

Mai Thị Hảo

Thôn Đông Lý

1088

DTL

910

ONT

Mai Thị Hảo

909

ONT

Đào Việt Tiệp

Thôn Đông Lý

908

ONT

Hoàng Văn Giang

Thôn Đông Lý

907

ONT

Đào Văn Thăng

Thôn Đông Lý

906

ONT

Đào Thị Kim Dung

Thôn Đông Lý

1042

NTD

Thôn Đông Lý

903

ONT

Đào Mạnh Cường

Thôn Đông Lý

905

ONT

Toàn

Thôn Đông Lý

904

ONT

Hoàng Đức Đạt

912

ONT

Thôn Đông Lý

914

ONT

Hưởng

Thôn Đông Lý

915

ONT

Thôn Đông Lý

916

ONT

Quất

Thôn Đông Lý

917

ONT

Thơm

Thôn Đông Lý

918

ONT

Hà ( Chúc )

Thôn Đông Lý

919

ONT

Hà ( Chúc )

Thôn Đông Lý

920

ONT

Thôn Đông Lý

921

ONT

Thôn Đông Lý

922

ONT

Thôn Đông Lý

923

ONT

Thôn Đông Lý

924

ONT

Thôn Đông Lý

925

ONT

Thôn Đông Lý

926

ONT

Thôn Đông Lý

927

ONT

Thôn Đông Lý

928

ONT

Thôn Đông Lý

929

ONT

Thôn Đông Lý

930

ONT

Thôn Đông Lý

931

ONT

Lương Minh Thăng

Thôn Đông Lý

1052

DGT

1049

DGT

902

ONT

Lương Văn Cố

Thôn Ba

901

ONT

Ước ( Lý )

Thôn Ba

900

ONT

Nghĩa ( Sung )

Thôn Ba

899

ONT

Đại ( Hoạt )

Thôn Ba

898

ONT

Toán ( Khiêm )

Thôn Ba

897

ONT

Bà Hiểu

Thôn Ba

896

ONT

Quán ( Liên )

Thôn Ba

895

ONT

Phúc ( Ngọc )

Thôn Ba

894

ONT

Thành

Thôn Ba

893

ONT

Đáp

Thôn Ba

892

ONT

Bà Bốn

Thôn Ba

891

ONT

Thuỷ

Thôn Ba

890

ONT

Sưu

Thôn Ba

889

ONT

Sưu

Thôn Ba

888

ONT

Thôn Ba

887

ONT

Thôn Ba

886

ONT

Thôn Ba

885

ONT

Thôn Ba

884

ONT

Thôn Ba

883

ONT

Thôn Ba

882

ONT

Thôn Ba

881

ONT

Thôn Ba

880

ONT

Thôn Ba

879

ONT

Thôn Ba

878

ONT

Thôn Ba

877

ONT

Thôn Ba

876

ONT

Thôn Ba

875

ONT

Phan Văn Nghĩa

Thôn Ba

874

ONT

Thôn Ba

873

ONT

Lương Thị Huyền

Thôn Ba

872

ONT

Tân á

Thôn Ba

871

ONT

Tân á

Thôn Ba

870

ONT

Tân á

Thôn Ba

869

ONT

Kinh

Thôn Ba

868

ONT

Bằng

Thôn Ba

867

ONT

Hoàng Thị Ba

Thôn Ba

866

ONT

Thiết

Thôn Ba

865

ONT

úT ( Nhuận)

Thôn Ba

685

ONT

Thôn Ba

684

ONT

Thôn Ba

683

ONT

Thôn Ba

682

ONT

Thôn Ba

681

ONT

Thôn Ba

680

ONT

Thôn Ba

679

ONT

Thôn Ba

678

ONT

Thôn Ba

677

ONT

Thôn Ba

676

ONT

Thôn Ba

675

ONT

Thôn Ba

674

ONT

Thôn Ba

673

ONT

Thôn Ba

672

ONT

Thôn Ba

671

ONT

Thôn Ba

670

ONT

Thôn Ba

669

ONT

Thôn Ba

668

ONT

Thôn Ba

667

ONT

Thôn Ba

666

ONT

Thôn Ba

665

ONT

Thôn Ba

664

ONT

Thôn Ba

663

ONT

Thôn Ba

662

ONT

Thôn Ba

661

ONT

Thôn Ba

660

ONT

Thôn Ba

659

ONT

Thôn Ba

658

ONT

Thôn Ba

657

ONT

Thôn Ba

656

ONT

Thôn Ba

655

ONT

Thôn Ba

654

ONT

Thôn Ba

653

ONT

Thôn Ba

652

ONT

Thôn Ba

651

ONT

Thôn Ba

650

ONT

Thôn Ba

649

ONT

Thôn Ba

648

ONT

Thôn Ba

647

ONT

Thôn Ba

89

ONT

Phạm Thị Xuân

Thôn Ba

90

ONT

Hoàng Văn Quý

Thôn Ba

118

DVH

Nhà văn hóa

Thôn Ba

119

ONT

Thôn Ba

120

ONT

Thôn Ba

94

ONT

Thôn Ba

69

ONT

Thôn Ba

70

ONT

Thôn Ba

71

ONT

Lê Văn Thuận

Thôn Ba

95

PNK

Thôn Ba

96

ONT

Thôn Ba

72

ONT

Thôn Ba

48

ONT

Hoàng Văn Quỳnh

Thôn Ba

31

ONT

Thôn Ba

32

ONT

Lê Xuân Hùng

Thôn Ba

49

ONT

Thôn Ba

50

ONT

Thôn Ba

51

ONT

Thôn Ba

73

ONT

Hoàng Thị Năm

Thôn Ba

75

ONT

Hoàng Văn Hùng

Thôn Ba

53

ONT

Thôn Ba

1082

ONT

Hoàng Công Lăng

Thôn Ba

1081

ONT

Hoàng Văn Vịnh

Thôn Ba

33

ONT

Hoàng Văn Mỹ

Thôn Ba

13

ONT

Thôn Ba

34

ONT

Hoàng Văn Cẩn

Thôn Ba

54

ONT

Lê Ngọc Trụ

Thôn Ba

35

ONT

Lê Văn Niên

Thôn Ba

36

ONT

Thôn Ba

17

ONT

Hoàng Văn Hồng

Thôn Ba

16

ONT

Hoàng Văn Lân

Thôn Ba

15

ONT

Hoàng Văn Kim

Thôn Ba

7

ONT

Mai

Thôn Ba

18

ONT

Thôn Ba

19

ONT

Thôn Ba

20

ONT

Thôn Ba

21

ONT

Hoàng Văn Sung

Thôn Ba

88

ONT

Thôn Ba

117

ONT

Lương Thị Vân

Thôn Ba

144

ONT

Hoàng Văn Tam

Thôn Ba

145

DTL

146

ONT

Hoàng Văn Thảo

Thôn Ba

147

ONT

Hoàng Thị Hợp

Thôn Ba

171

ONT

Thôn Ba

201

LNK

Lê Văn Bộ

Thôn Ba

537

ONT

Nguyễn Thị Hồng

Thôn Ba

172

DTL

173

ONT

Thôn Ba

203

ONT

Thân Văn Toản

Thôn Ba

204

ONT

Hoàng Huy Đáp

Thôn Ba

539

ONT

Tuấn

Thôn Ba

229

ONT

Dương Ngọc Lập

Thôn Ba

228

ONT

Hoàng Đình Phái

Thôn Ba

258

ONT

Hoàng Văn Đại

Thôn Ba

540

ONT

Hoàng Văn Đại

Thôn Ba

257

ONT

Hoàng Văn Đĩnh

Thôn Ba

256

ONT

Hoàng Văn Đĩnh

Thôn Ba

226

ONT

Hoàng Ngọc Biên

Thôn Ba

227

ONT

Hoàng Văn Tằng

Thôn Ba

202

ONT

Hoàng Văn Công

Thôn Ba

535

ONT

Hoàng Văn Định

Thôn Ba

534

ONT

Thôn Ba

533

ONT

Hoàng Văn Thuyết

Thôn Ba

532

ONT

Trần Anh Tiến

Thôn Ba

531

ONT

Triệu Hạnh Hiển

Thôn Ba

530

ONT

Triệu Hạnh Hiển

Thôn Ba

529

ONT

Lê Văn Phận

Thôn Ba

143

ONT

Lê Văn Bộ

Thôn Ba

527

ONT

Phạm Thị Xuân

Thôn Ba

526

ONT

Hoàng Văn Hữu

Thôn Ba

525

ONT

Hoàng Văn Chín

Thôn Ba

115

ONT

Phạm Văn Cảnh

Thôn Ba

116

ONT

Hoàng Văn Hạnh

Thôn Ba

122

ONT

Hoàng Văn Nghĩa

Thôn Ba

545

ONT

Hoàng Văn Ngôn

Thôn Ba

544

ONT

Hoàng Văn Thành

Thôn Ba

150

ONT

Thôn Ba

543

ONT

Đỗ Xuân Công

Thôn Ba

542

ONT

Hoàng Văn Thức

Thôn Ba

541

ONT

Hoàng Văn Chí

Thôn Ba

175

ONT

Hoàng Văn Phái

Thôn Ba

174

ONT

Thân Văn Du

Thôn Ba

546

ONT

Thân Văn Chung

Thôn Ba

547

ONT

Thân Văn Quyết

Thôn Ba

205

ONT

Vỵ

Thôn Ba

176

ONT

Hoàng Đức Thắng

Thôn Ba

207

ONT

Tình

Thôn Ba

206

ONT

Thôn Ba

231

ONT

Đồng

Thôn Ba

264

ONT

Thân Văn Minh

Thôn Ba

232

ONT

La Văn Luật

Thôn Ba

265

ONT

Thôn Ba

637

ONT

Hoàng Văn Đoàn

Thôn Ba

638

ONT

Văn

Thôn Ba

295

ONT

Thân Thị Nghinh

Thôn Ba

296

ONT

Lê Thị Nhàn

Thôn Ba

318

ONT

Thân Văn Độ

Thôn Ba

639

ONT

Thân Văn Đào

Thôn Ba

336

ONT

Hoàng Thị Hường

Thôn Ba

337

ONT

Lương Hồng Dương

Thôn Ba

338

ONT

Lương Văn Sơ

Thôn Ba

354

ONT

Đào Văn Thu

Thôn Ba

370

ONT

Thôn Ba

1054

ONT

Lương Văn Thu

Thôn Đông Lý

1055

ONT

Lương Văn Thóc

Thôn Ba

1056

ONT

Lương Văn Thanh

Thôn Đông Lý

355

ONT

Lương Văn Lợi

Thôn Ba

1065

ONT

Đào Văn Đê

Thôn Ba

1064

ONT

Đào Thị Bình

Thôn Ba

643

ONT

Đào Văn Hưng

Thôn Ba

319

ONT

Lê Văn Thu

Thôn Ba

641

ONT

Phí Văn Kiên

Thôn Ba

640

ONT

Đào Văn Tòng

Thôn Ba

642

ONT

Lương Văn Phương

Thôn Ba

1031

ONT

Lương Văn Trung

Thôn Ba

1062

ONT

Lương Văn Tiến

Thôn Ba

1063

ONT

Thôn Ba

340

ONT

Lương Văn Quảng

Thôn Ba

356

ONT

Lương Văn Bộ

Thôn Ba

357

ONT

Hoàng Đức Doanh

Thôn Ba

341

TIN

Đình làng

Thôn Ba

320

ONT

Lương Văn Tuyên

Thôn Ba

498

ONT

Nguyễn Văn Lượng

Thôn Ba

646

ONT

Việt

Thôn Ba

299

ONT

Dương Ngọc Tâm

Thôn Ba

269

ONT

Hoàng Văn Cải

Thôn Ba

235

ONT

Hoàng Văn Bộ

Thôn Ba

267

ONT

Lê Xuân Trường

Thôn Ba

554

ONT

Lê Xuân Trường

Thôn Ba

553

ONT

Hoàng Thị Yến

Thôn Ba

552

ONT

Hoàng Thị Minh

Thôn Ba

551

ONT

Hoàng Thành Công

Thôn Ba

550

ONT

Hoàng Văn Khoa

Thôn Ba

210

ONT

Quang

Thôn Ba

549

ONT

Hoàng Văn Bình

Thôn Ba

548

ONT

Hoàng Văn Thư

Thôn Ba

131

ONT

Hoàng Văn Tiểu

Thôn Ba

159

ONT

Đào Xuân Cử

Thôn Ba

185

ONT

Lương Minh Tập

Thôn Ba

184

ONT

Đào Văn Năm

Thôn Ba

214

ONT

Lương Thị Thảo

Thôn Ba

241

LUC

Thôn Ba

242

ONT

Lương Trọng Đãi

Thôn Ba

243

ONT

Đào Văn Thặng

Thôn Ba

215

ONT

Lương Văn Thành

Thôn Ba

244

ONT

Lương Tiến Chỉnh

Thôn Ba

277

ONT

Lương Thị Hưng

Thôn Ba

278

ONT

Thôn Ba

304

ONT

Lương Thị Lan

Thôn Đông Lý

1090

ONT

Đào Văn Tấn

Thôn Ba

276

ONT

Lương Văn Việt

Thôn Ba

303

ONT

Lương Văn Thịnh

Thôn Ba

302

ONT

Chu Thị Mỵ

Thôn Ba

324

ONT

Đào Công Định

Thôn Đông Lý

323

ONT

Lương Thanh Nha

Thôn Đông Lý

301

ONT

Thôn Ba

322

ONT

Lương Thị Hưng

Thôn Đông Lý

345

ONT

Lương Văn Nghĩa

Thôn Đông Lý

624

ONT

Lương Thị Thịnh

Thôn Đông Lý

500

ONT

Thặng

Thôn Đông Lý

344

ONT

Thôn Đông Lý

1067

ONT

Nguyễn Thị Giá

Thôn Đông Lý

1066

ONT

Đào Văn Khê

Thôn Đông Lý

507

ONT

Thôn Đông Lý

623

ONT

Thôn Đông Lý

622

ONT

Thôn Đông Lý

621

ONT

Thôn Đông Lý

620

ONT

Thôn Đông Lý

619

ONT

Thôn Đông Lý

618

ONT

Thôn Đông Lý

617

ONT

Thôn Đông Lý

616

ONT

Thôn Đông Lý

321

TSN

Thôn Ba

275

ONT

Lương Thị Loan

274

ONT

Hoàng Văn Hải

Thôn Ba

272

LNK

Hoàng Văn Hải

Thôn Ba

1035

DTL

572

ONT

Thôn Đông Lý

571

ONT

Thôn Đông Lý

570

ONT

Thôn Đông Lý

569

ONT

Thôn Đông Lý

568

ONT

Thôn Đông Lý

567

ONT

Thôn Đông Lý

566

ONT

Thôn Đông Lý

565

ONT

Thôn Đông Lý

564

ONT

Thôn Đông Lý

563

ONT

Thôn Đông Lý

562

ONT

Hoàng Thị Minh

Thôn Ba

212

ONT

Thôn Ba

213

ONT

Hoàng Văn Đích

Thôn Ba

183

ONT

Hoàng Văn Lợi

Thôn Ba

182

ONT

Dương Ngọc Tính

Thôn Ba

158

ONT

Dương Thị Họi

Thôn Ba

198

DTL

230

ONT

Thân Văn Quý

Thôn Ba

262

ONT

Hoàng Xuân Thuỷ

Thôn Ba

261

ONT

Hoàng Văn Đăng

Thôn Ba

260

ONT

Lê Thị Bẩy

Thôn Ba

259

LUC

Thôn Ba

289

ONT

Thôn Ba

288

ONT

Thôn Ba

628

ONT

Thôn Ba

626

ONT

Thân Xuân Giao

Thôn Ba

627

ONT

Hoàng Thị Lâm

Thôn Ba

629

ONT

Thân Văn Trường

Thôn Ba

311

ONT

Hoàng Thanh Bình

Thôn Ba

330

ONT

Lê Văn Nam

Thôn Ba

499

ONT

Hoàng Văn Thanh

Thôn Ba

508

ONT

Dương Văn Kim

Thôn Ba

509

ONT

Dương Văn Mười

Thôn Ba

350

ONT

Hoàng Văn Huân

Thôn Ba

750

ONT

Hoàng Văn Huyên

Thôn Ba

751

ONT

Thôn Ba

752

ONT

Thôn Ba

511

ONT

Thôn Ba

512

ONT

Thôn Ba

363

ONT

Dương Văn Hai

Thôn Ba

364

ONT

Thôn Ba

379

ONT

Thôn Ba

1078

BHK

Lương Văn Thóc

Thôn Ba

768

ONT

Thôn Đông Lý

769

ONT

Thôn Đông Lý

770

ONT

Thôn Đông Lý

771

ONT

Thôn Đông Lý

772

ONT

Thôn Đông Lý

773

ONT

Thôn Đông Lý

774

ONT

Thôn Đông Lý

775

ONT

Thôn Đông Lý

776

ONT

Thôn Đông Lý

777

ONT

Thôn Đông Lý

778

ONT

Thôn Đông Lý

779

ONT

Thôn Đông Lý

780

ONT

Thôn Đông Lý

781

ONT

Thôn Đông Lý

782

ONT

Hoàng Văn Kiên

Thôn Đông Lý

783

ONT

Thôn Đông Lý

784

ONT

Thân Thị Tý

Thôn Đông Lý

785

ONT

Thôn Đông Lý

1038

DTL

767

ONT

Thôn Đông Lý

766

ONT

Thôn Đông Lý

765

ONT

Thôn Đông Lý

764

ONT

Thôn Đông Lý

763

ONT

Thôn Đông Lý

762

ONT

Thôn Đông Lý

761

ONT

Thôn Đông Lý

760

ONT

Thôn Đông Lý

759

ONT

Thôn Đông Lý

758

ONT

Thôn Đông Lý

757

ONT

Thôn Đông Lý

756

ONT

Thôn Đông Lý

755

ONT

Thôn Đông Lý

754

ONT

Thôn Đông Lý

753

ONT

Thôn Đông Lý

632

PNK

Thôn Ba

1037

DTL

636

ONT

Thôn Ba

635

ONT

Thôn Ba

634

ONT

Thôn Ba

633

ONT

Thôn Ba

293

ONT

Thân Văn Học

Thôn Ba

263

ONT

Lê Thị Thành

Thôn Ba

1053

DTL

25

TSN

Thân Mạnh Thắm

Thôn Tân Phượng

40

TSN

Thân Mạnh Tình

Thôn Tân Phượng

516

ONT

Hoàng Văn Tân

Thôn Tân Phượng

517

ONT

Hoàng Văn Dũng

Thôn Tân Phượng

11

ONT

Hoàng Văn Nguyên

Thôn Tân Phượng

518

ONT

Thân Văn Khê

Thôn Tân Phượng

519

ONT

Thân Văn Khâm

Thôn Tân Phượng

27

ONT

Thân Văn Khôi

Thôn Tân Phượng

44

ONT

Hoàng Thanh Bình

Thôn Tân Phượng

46

ONT

Thân Mạnh Cường

Thôn Tân Phượng

520

ONT

Thân Thị Lan Phương

Thôn Tân Phượng

62

TSN

Lê Văn Nam

Thôn Tân Phượng

1086

TSN

Hoàng Văn Viên

61

ONT

Thôn Tân Phượng

42

TSN

Thân Mạnh Thắm

Thôn Tân Phượng

111

TSN

Nguyễn Thị Vững

Thôn Tân Phượng

84

TSN

Lê Văn Nam

Thôn Tân Phượng

595

TSN

Bùi Ngọc Hồi

Thôn Tân Phượng

139

TSN

Lương Văn Tá

Thôn Tân Phượng

596

TSN

Lương Văn Tá

Thôn Tân Phượng

165

LNK

Lương Văn Thủy

Thôn Tân Phượng

189

ONT

Hoàng Thị Huê

Thôn Tân Phượng

112

TSN

Thôn Tân Phượng

140

TSN

Lương Văn Thủy

Thôn Tân Phượng

606

LNK

Thôn Tân Phượng

141

TSN

Hoàng Văn Viên

Thôn Tân Phượng

607

LNK

Thôn Tân Phượng

168

ONT

Lê Văn Chín

Thôn Tân Phượng

167

ONT

Lê Văn Lợi

Thôn Tân Phượng

328

ONT

Lương Văn Sơn

Thôn Đông Lý

306

ONT

Lương Văn Thọ

Thôn Đông Lý

307

ONT

Lương Văn Đảm

Thôn Đông Lý

308

ONT

Lương Ngọc Khâm(Hoà)

Thôn Tân Phượng

283

ONT

Lương Văn Toàn(Chinh)

Thôn Tân Phượng

284

ONT

Đào Nguyên Sơn

Thôn Tân Phượng

251

ONT

Nguyễn Văn Thành

Thôn Tân Phượng

611

ONT

Lương Văn Hữu

Thôn Tân Phượng

612

ONT

Lương Văn Việt

Thôn Tân Phượng

613

ONT

Lương Văn Tần

Thôn Tân Phượng

614

ONT

Hoàng Văn Tùng

Thôn Tân Phượng

222

ONT

Hoàng Văn Tân

Thôn Tân Phượng

223

ONT

Hoàng Văn Chiến

Thôn Tân Phượng

197

ONT

Nguyễn Văn Nguyên

Thôn Tân Phượng

225

ONT

Nguyễn Văn Nghiệp

Thôn Tân Phượng

349

TSN

Thôn Đông Lý

326

TIN

Thôn Đông Lý

372

ONT

Lương Văn Thắng

Thôn Đông Lý

373

ONT

Thôn Đông Lý

359

ONT

Thôn Đông Lý

360

ONT

Mai Chu Hoàn

Thôn Đông Lý

361

ONT

Lương Văn Thinh

Thôn Đông Lý

439

DGT

362

ONT

Thân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý

986

ONT

Ngô Hồng Thanh

Thôn Đông Lý

346

ONT

Thôn Đông Lý

347

ONT

Lương Văn Hưng

Thôn Đông Lý

1080

ONT

Lương Văn Nhuận

Thôn Đông Lý

1068

ONT

Lương Văn Sung

Đông Lý

1069

ONT

Lương Văn Sáng

Thôn Đông Lý

976

ONT

Hoàng Đức Đạt

Thôn Đông Lý

967

ONT

Lê Văn Trung

Thôn Đông Lý

968

ONT

Lương Văn Lợi

Thôn Đông Lý

970

ONT

Lương Tiến Đông

Thôn Đông Lý

971

DGT

972

ONT

Lương Văn Long

Thôn Đông Lý

973

ONT

Cao Văn Cảnh

Thôn Đông Lý

974

ONT

Cao Văn Cảnh

Thôn Đông Lý

975

ONT

Hoàng Đức Đạt

Thôn Đông Lý

911

ONT

Đào Thị Hiệp

Thôn Đông Lý

1043

DTL

1044

DTL

966

ONT

Hoàng Văn Năm

Thôn Đông Lý

965

ONT

Hoàng Thị Nhã

Thôn Đông Lý

964

ONT

Hoàng Văn Năm

Thôn Đông Lý

963

ONT

Thôn Đông Lý

962

ONT

Thôn Đông Lý

961

ONT

Thôn Đông Lý

960

ONT

Thôn Đông Lý

959

ONT

Thôn Đông Lý

958

ONT

Thôn Đông Lý

957

ONT

Thôn Đông Lý

956

ONT

Thôn Đông Lý

955

ONT

Thôn Đông Lý

954

ONT

Xuân ( Nhâm )

Thôn Đông Lý

953

ONT

Trần Văn Giang

Thôn Đông Lý

952

ONT

Trung ( Lan )

Thôn Đông Lý

951

ONT

Trung ( Lan )

Thôn Đông Lý

932

ONT

Thôn Đông Lý

933

ONT

Thôn Đông Lý

934

ONT

Thôn Đông Lý

935

ONT

Thôn Đông Lý

936

ONT

Thôn Đông Lý

937

ONT

Thôn Đông Lý

938

ONT

Thôn Đông Lý

939

ONT

Hà ( Chúc )

Thôn Đông Lý

940

ONT

Hà ( Chúc )

Thôn Đông Lý

941

ONT

Thôn Đông Lý

942

ONT

Thôn Đông Lý

943

ONT

Thôn Đông Lý

944

ONT

Thuỷ ( Triều )

Thôn Đông Lý

945

ONT

Thôn Đông Lý

946

ONT

Thôn Đông Lý

947

ONT

Thôn Đông Lý

948

ONT

Thôn Đông Lý

949

ONT

Thôn Đông Lý

950

ONT

Thôn Đông Lý

1050

DTL

825

ONT

Đào Văn Tấn

Thôn Ba

824

ONT

Tiến ( Ngọc )

Thôn Ba

823

ONT

Hường ( Mai )

Thôn Ba

822

ONT

Thôn Ba

821

ONT

Thôn Ba

820

ONT

Thôn Ba

819

ONT

Thôn Ba

818

ONT

Thôn Ba

817

ONT

Thôn Ba

816

ONT

Thôn Ba

815

ONT

Thôn Ba

814

ONT

Thôn Ba

813

ONT

Thôn Ba

812

ONT

Thôn Ba

811

ONT

Thôn Ba

810

ONT

Thôn Ba

809

ONT

Thôn Ba

808

ONT

Thôn Ba

807

ONT

Thôn Ba

806

ONT

Thôn Ba

805

ONT

Thôn Ba

804

ONT

Thôn Ba

803

ONT

Thôn Ba

802

ONT

Thôn Ba

801

ONT

Thôn Ba

800

ONT

Thôn Ba

799

ONT

Thôn Ba

798

ONT

Thôn Ba

797

ONT

Thôn Ba

796

ONT

Thôn Ba

795

ONT

Thôn Ba

794

ONT

Thôn Ba

793

ONT

Thôn Ba

792

ONT

Thôn Ba

791

ONT

Thôn Ba

790

ONT

Thôn Ba

789

ONT

Thôn Ba

788

ONT

Thôn Ba

787

ONT

Thôn Ba

786

ONT

Thôn Ba

1047

DTL

749

ONT

Thôn Ba

748

ONT

Thôn Ba

747

ONT

Thôn Ba

746

ONT

Thôn Ba

745

ONT

Thôn Ba

744

ONT

Thôn Ba

743

ONT

Thôn Ba

742

ONT

Thôn Ba

741

ONT

Thôn Ba

740

ONT

Thôn Ba

739

ONT

Thôn Ba

738

ONT

Thôn Ba

737

ONT

Thôn Ba

736

ONT

Thôn Ba

735

ONT

Thôn Ba

734

ONT

Thôn Ba

733

ONT

Thôn Ba

732

ONT

Thôn Ba

731

ONT

Thôn Ba

730

ONT

Thôn Ba

729

ONT

Thôn Ba

728

ONT

Thôn Ba

727

ONT

Thôn Ba

726

ONT

Thôn Ba

725

ONT

Thôn Ba

724

ONT

Thôn Ba

723

ONT

Thôn Ba

686

ONT

Thôn Ba

687

ONT

Thôn Ba

688

ONT

Thôn Ba

689

ONT

Thôn Ba

690

ONT

Thôn Ba

691

ONT

Thôn Ba

692

ONT

Thôn Ba

693

ONT

Thôn Ba

694

ONT

Thôn Ba

695

ONT

Thôn Ba

696

ONT

Thôn Ba

697

ONT

Thôn Ba

698

ONT

Thôn Ba

699

ONT

Thôn Ba

700

ONT

Thôn Ba

701

ONT

Thôn Ba

702

ONT

Thôn Ba

703

ONT

Thôn Ba

704

ONT

Thôn Ba

705

ONT

Thôn Ba

706

ONT

Thôn Ba

707

ONT

Thôn Ba

708

ONT

Thôn Ba

709

ONT

Thôn Ba

710

ONT

Thôn Ba

711

ONT

Thôn Ba

712

ONT

Thôn Ba

713

ONT

Thôn Ba

714

ONT

Thôn Ba

715

ONT

Thôn Ba

716

ONT

Thôn Ba

717

ONT

Thôn Ba

718

ONT

Thôn Ba

719

ONT

Thôn Ba

720

ONT

Thôn Ba

721

ONT

Thôn Ba

722

ONT

Thôn Ba

1048

DTL

1051

DTL

826

ONT

Thôn Ba

827

ONT

Thôn Ba

828

ONT

Thôn Ba

829

ONT

Thôn Ba

830

ONT

Thôn Ba

831

ONT

Thôn Ba

832

ONT

Thôn Ba

833

ONT

Thôn Ba

834

ONT

Thôn Ba

835

ONT

Thôn Ba

836

ONT

Thôn Ba

837

ONT

Thôn Ba

838

ONT

Thôn Ba

839

ONT

Thôn Ba

840

ONT

Thôn Ba

841

ONT

Thôn Ba

842

ONT

Thôn Ba

843

ONT

Thôn Ba

844

ONT

Thôn Ba

845

ONT

Thôn Ba

846

ONT

Thôn Ba

847

ONT

Thôn Ba

848

ONT

Thôn Ba

849

ONT

Thôn Ba

850

ONT

Thôn Ba

851

ONT

Thôn Ba

852

ONT

Thôn Ba

853

ONT

Thôn Ba

854

ONT

Thôn Ba

855

ONT

Thôn Ba

856

ONT

Thôn Ba

857

ONT

Thôn Ba

858

ONT

Thôn Ba

859

ONT

Nguyễn Văn Nhàn

Thôn Ba

860

ONT

Nguyễn Văn Nhàn

Thôn Ba

861

ONT

Đào Ngọc San

Thôn Ba

862

ONT

Thôn Ba

863

ONT

Thôn Ba

864

ONT

Thôn Ba

66

ONT

Hoàng Văn Thoại

Thôn Ba

91

ONT

Thân Ngọc Khanh

Thôn Ba

92

ONT

Lê Văn Tuyên

Thôn Ba

93

ONT

Hoàng Thị Thỉnh

Thôn Ba

521

ONT

Hoàng Văn Hồng

Thôn Ba

68

ONT

Hoàng Văn Tôn

Thôn Ba

523

ONT

Hoàng Văn Thu

Thôn Ba

522

ONT

Hoàng Văn Hà

Thôn Ba

29

ONT

Hoàng Thị Minh

Thôn Ba

30

ONT

Thôn Ba

12

ONT

Hoàng Văn Từ

Thôn Ba

14

ONT

Hoàng Văn Huyên

Thôn Ba

503

ONT

Thôn Ba

2

ONT

Hoàng Văn Độ

Thôn Ba

6

ONT

Thân Thị Dung

Thôn Ba

504

ONT

Thôn Ba

528

ONT

Lương Thị Vân

Thôn Ba

536

LNK

Hoàng Văn Sơn

Thôn Ba

1034

DTL

538

TSN

UBND xã

Thôn Ba

234

LNK

Hoàng Văn Cải

Thôn Ba

233

TSN

Thôn Ba

644

BHK

Dương Ngọc Tâm

Thôn Ba

645

BHK

Lương Văn Tiến

Thôn Ba

238

ONT

Thôn Ba

240

TSN

Hoàng Văn Hải

Thôn Ba

239

LNK

Thôn Ba

1083

DGT

291

LUC

Hoàng Xuân Thuỷ

Thôn Ba

1084

LUC

Hoàng Văn Chi

290

LUC

Hoàng Thị Thinh

Thôn Ba

631

ONT

Thân Văn Tấn

Thôn Ba

630

ONT

Hoàng Văn Bảo

Thôn Ba

315

ONT

Thân Văn Ân

Thôn Ba

28

ONT

Phạm Thị Hoa

Thôn Tân Phượng

64

ONT

Lê Thị Tình

Thôn Tân Phượng

85

TSN

Lê Văn Nam

Thôn Tân Phượng

1087

TSN

Hoàng Văn Viên

113

TSN

Hoàng Minh Khanh

Thôn Tân Phượng

142

ONT

Mai Thị Duyên

Thôn Tân Phượng

114

ONT

Hoàng Văn Xô

Thôn Tân Phượng

86

DTL

169

ONT

Hoàng Văn Thành

Thôn Tân Phượng

1041

DGT

285

TSN

Thôn Tân Phượng

224

BHK

Hoàng Văn Bằng

Thôn Tân Phượng

254

ONT

Thân Việt Hùng

Thôn Tân Phượng

1070

TSN

Lương Văn Sung

Thôn Đông Lý

1079

ONT

Lương Thanh Tuấn

Thôn Đông Lý

987

LNK

Lương Văn Sao

Thôn Đông Lý

982

LNK

Thôn Đông Lý

380

TSN

UBND xã

Thôn Đông Lý

374

ONT

Nguyễn Văn Thơ

Thôn Đông Lý

375

ONT

Đào Văn An

Thôn Đông Lý

378

ONT

Lương Văn Xuân

Thôn Đông Lý

377

ONT

Lương Văn Sao

Thôn Đông Lý

376

ONT

Bốn

Thôn Đông Lý

382

ONT

Thôn Đông Lý

381

ONT

Thôn Đông Lý

383

ONT

Thôn Đông Lý

578

ONT

Thân Thị Nhâm

Thân Thị Nhâm

393

LNK

Thôn Đông Lý

1091

ONT

Thôn Đông Lý

988

ONT

Nguyễn Quang Tuyền

Thôn Đông Lý

388

LNK

Thôn Đông Lý

989

ONT

Đào Thị Bộ

Thôn Đông Lý

389

ONT

Đào Văn ái

Thôn Đông Lý

385

ONT

Đào Văn Nam

Thôn Đông Lý

386

ONT

Lương Văn Sơn

Thôn Đông Lý

391

ONT

Đào Văn Giang

Thôn Đông Lý

991

ONT

Nguyễn Thế Khởi

Thôn Đông Lý

990

ONT

Lương Văn Quý

Thôn Đông Lý

396

ONT

Lương Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

395

ONT

Lương Văn Thu

Thôn Đông Lý

501

ONT

Dương Ngọc Uy

Thôn Đông Lý

394

ONT

Dương Ngọc Tới

Thôn Đông Lý

406

ONT

Thôn Đông Lý

502

ONT

Thôn Đông Lý

397

ONT

Nguyễn Cảnh Thăng

Thôn Đông Lý

407

ONT

Thôn Đông Lý

414

ONT

Lương Văn Đề

Thôn Đông Lý

423

ONT

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

415

ONT

Thôn Đông Lý

408

ONT

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

409

ONT

Đào Ngọc Lợi

Thôn Đông Lý

398

ONT

Thôn Đông Lý

399

ONT

Đào Xuân Lộc

Thôn Đông Lý

400

ONT

Lương Xuân Cảnh

Thôn Đông Lý

410

ONT

Thôn Đông Lý

997

ONT

Nguyễn Văn Túc

Thôn Đông Lý

418

ONT

Thôn Đông Lý

417

ONT

Thôn Đông Lý

416

ONT

Đào Ngọc Thạch

Thôn Đông Lý

426

ONT

Công

Thôn Đông Lý

424

ONT

Đào Văn Kim

Thôn Đông Lý

440

ONT

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

425

ONT

Đào Văn Chí

Thôn Đông Lý

1002

ONT

Đào Thị Thùy

Thôn Đông Lý

1001

ONT

Lương Thị Đạt

Thôn Đông Lý

441

ONT

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

452

ONT

Thôn Đông Lý

442

ONT

Lương Văn Bắc

Thôn Đông Lý

443

ONT

Lương Văn Tiến

Thôn Đông Lý

428

ONT

Lương Văn Long

Thôn Đông Lý

412

ONT

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

999

ONT

Lương Văn Tuyến

Thôn Đông Lý

430

ONT

Lương Văn Sông

Thôn Đông Lý

429

ONT

Lương Văn út

Thôn Đông Lý

445

ONT

Lương Hồng Phong

Thôn Đông Lý

444

ONT

Ngô Thị A

Thôn Đông Lý

453

ONT

Thân Thị Thành

Thôn Đông Lý

1011

ONT

Lê Thị Thanh

Thôn Đông Lý

454

ONT

Đào Mạnh Du

Thôn Đông Lý

459

ONT

Lương Văn Lành

Thôn Đông Lý

460

ONT

Thôn Đông Lý

446

ONT

Đào Văn Khê

Thôn Đông Lý

455

ONT

Thôn Đông Lý

447

ONT

Lương Xuân Tứ

Thôn Đông Lý

1005

ONT

Lương Văn Thừa

Thôn Đông Lý

431

ONT

Lương Văn Kết

Thôn Đông Lý

432

ONT

Lương Văn VIệt

Thôn Đông Lý

420

ONT

Lương Văn Y

Thôn Đông Lý

1003

ONT

Lương Văn Hoàn

Thôn Đông Lý

1004

ONT

Lương Văn Hường

Thôn Đông Lý

433

TSN

Lương Văn Hường

Thôn Đông Lý

1008

TSN

Lương Văn Hiền

Thôn Đông Lý

449

ONT

Lương Văn Hiền

Thôn Đông Lý

1006

ONT

Lương Văn Tân

Thôn Đông Lý

1007

ONT

Lương Văn Tùng

Thôn Đông Lý

456

TSN

Lương Văn Tùng

Thôn Đông Lý

1013

ONT

Nguyễn Văn Phú

Thôn Đông Lý

1093

ONT

Thôn Đông Lý

1012

ONT

Lương Văn Thủy

Thôn Đông Lý

464

TIN

Thôn Đông Lý

465

ONT

Nguyễn Thị Bùi

Thôn Đông Lý

472

ONT

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

471

ONT

Lương Văn Pha

Thôn Đông Lý

470

ONT

Lương Đức Luận

Thôn Đông Lý

475

ONT

Thôn Đông Lý

474

ONT

Thôn Đông Lý

469

ONT

Đào Văn Tiến

Thôn Đông Lý

463

ONT

Thôn Đông Lý

462

ONT

Lương thế Quỳnh

Thôn Đông Lý

468

ONT

Lương Văn Thu

Thôn Đông Lý

473

ONT

Lương Văn Đoàn

Thôn Đông Lý

478

ONT

Thôn Đông Lý

479

ONT

Thôn Đông Lý

1026

ONT

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

481

ONT

Lương Văn Nghĩa

Thôn Đông Lý

1027

ONT

Lương Văn Chữ

Thôn Đông Lý

490

LUC

Đào Văn Độ

Thôn Đông Lý

485

ONT

Đào Văn Độ

Thôn Đông Lý

1029

BHK

Lương Văn Phồn

Thôn Đông Lý

1076

BHK

Lương Văn Đoàn

Thôn Đông Lý

1019

LNK

Lương Văn Lợi

Thôn Đông Lý

1020

LNK

Lương Văn Đồng

Thôn Đông Lý

1021

ONT

Lương Văn Việt

Thôn Đông Lý

476

LNK

Lương Văn Thụ

Thôn Đông Lý

1017

TSN

Lương Văn Đoàn

Thôn Đông Lý

467

ONT

Thôn Đông Lý

1014

ONT

Phạm NgọcThắng

Thôn Đông Lý

461

ONT

Lương Thị Mai

Thôn Đông Lý

1010

ONT

Lương Thị Tâm

Thôn Đông Lý

1009

ONT

Lương Thị Nguyệt

Thôn Đông Lý

1074

ONT

Lương Thị Nguyệt

Thôn Đông Lý

1073

ONT

Đào Văn Thái

Thôn Đông Lý

1072

ONT

Đào Xuân Hướng

Thôn Đông Lý

1058

ONT

Đào Văn Pháp

Thôn Đông Lý

1057

ONT

Đào Quang Nam

Thôn Đông Lý

437

ONT

Lương Anh Viên

Thôn Đông Lý

438

ONT

Hoà

Thôn Đông Lý

995

ONT

Vũ Mạnh Hà

Thôn Đông Lý

422

ONT

Lương Văn Đồng

Thôn Đông Lý

421

ONT

Đào Văn Trường

Thôn Đông Lý

994

ONT

Đào Văn ý

Thôn Đông Lý

413

ONT

Thôn Đông Lý

405

ONT

Đào Ngọc Sơn

Thôn Đông Lý

404

ONT

Đào Ngọc Sơn

Thôn Đông Lý

1071

DTL

985

ONT

Lê Thị Thanh

Thôn Đông Lý

387

ONT

Lương Hồng Cảnh

Thôn Đông Lý

984

LNK

Thôn Đông Lý

983

LNK

Thôn Đông Lý

1023

TSN

Lương Văn Phúc

Thôn Đông Lý

1024

ONT

Đào Văn Thăng

Thôn Đông Lý 1025

ONT

Nguyễn Chí Thanh

Thôn Đông Lý

488

LNK

Thôn Đông Lý

487

ONT

Thôn Đông Lý

489

ONT

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

493

LUC

Thôn Đông Lý

492

NTD

Thôn Đông Lý

1022

ONT

Lương Văn Phúc

Thôn Đông Lý

969

ONT

Lương Tiến Đông

Thôn Đông Lý

67

ONT

Thân Thị Điểm

Thôn Ba

524

ONT

Hoàng Thị Tân

Thôn Ba

1032

DGT

65

ONT

Lê Văn Nam

Thôn Tân Phượng

87

ONT

Hoàng Minh Khanh

Thôn Tân Phượng

615

TSN

Thôn Tân Phượng

286

BHK

Hoàng Văn Bằng

Thôn Tân Phượng

253

ONT

Thân Văn Nhã

Thôn Tân Phượng

981

TSN

UBND xã

Thôn Đông Lý

1061

ONT

Đào Quốc Hân

Thôn Đông Lý

1060

ONT

Thân Thị Nhâm

Thôn Đông Lý

992

LNK

Đào Văn Giang

Thôn Đông Lý

392

TSN

Đào Xuân Lộc

Thôn Đông Lý

401

TSN

Lương Xuân Cảnh

Thôn Đông Lý

996

ONT

Nguyễn Xuân Phú

Thôn Đông Lý

402

TSN

Nguyễn Văn Túc

Thôn Đông Lý

1000

TSN

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

998

ONT

Lương Văn Tuấn

Thôn Đông Lý

434

ONT

Lương Văn VIệt

Thôn Đông Lý

1059

DGT

466

TSN

UBND xã

Thôn Đông Lý

1046

DGT

480

DGT

1028

LNK

Thôn Đông Lý

484

TSN

Lương Văn Phồn

Thôn Đông Lý

483

TSN

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

1030

LNK

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

1075

ONT

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

1077

BHK

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

1018

LUC

Lương Văn Thụ

Thôn Đông Lý

1045

DGT

1016

ONT

Thôn Đông Lý

1015

TSN

Thôn Đông Lý

436

TSN

Thôn Đông Lý

993

ONT

Đào Thị Thoa

Thôn Đông Lý

1085

LNK

Đào Ngọc Sơn

Thôn Đông Lý

287

TSN

Thân Văn Nhã

Thôn Tân Phượng

1092

TSN

UBND xã

Thôn Đông Lý

QH

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giang

20m 0 2010 40

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

TỶ LỆ 1:1000

60 80m

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB
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Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 17, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
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 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giang

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư
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Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày        tháng     năm 2024
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1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa
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ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
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QH

QH

 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giangt. B¾c Giang

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

20m 0 2010 40

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

TỶ LỆ 1:1000

60 80m

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày        tháng     năm 2024

1LUCDương Thị ThiệuThôn Tân Phượng

24.2GDC2

2DTLUBND xã

16UBQ0

3LUCHoàng GiaThôn Tân Phượng35.7

GDC1

4LUCHoàng Thị Hải (Tới)Thôn Tân Phượng54.2GDC

2

5LUCDương Văn SóiThôn Tân Phượng148.5GDC

1

6DTLUBND xã

20.2UBQ0

7LUCDương Văn ĐiệnThôn Tân Phượng262.5

GDC1

8LUCLê Văn ChínThôn Tân Phượng315.2GDC1

9LUCHoàng Văn Nguyên

Thôn Tân Phượng382.2GDC1

10LUCHoàng Văn Sơn

Thôn Tân Phượng144.9GDC1

11LUC

Thân Thị ThuyếtThôn Tân Phượng188.3GDC2

12LUCHoàng Thị Năm (Trọng)Thôn Tân Phượng369.4GDC

2

13LUCHoàng Thị ThảnhThôn Tân Phượng

66.5GDC2

14LUCHoàng Thị Lan (Thành)

Thôn Tân Phượng851.7GDC2

15DGTUBND xã15.5

UBQ 0

16LUKNguyễn Văn Bình (Lý)

Mỹ Cầu507.4GDC1

17LUKHoàng Văn Ngọc ( Lich)Thôn Tân Phượng

464.7GDC1

18

LUKHoàng Văn VụThôn Tân Phượng265.1GDC1

19LUKNguyễn Thị Liên ( Khoa )Thôn Tân Phượng

137.7GDC 2

20MNCUBND xãThôn Tân Phượng15706.3UBQ

0

21LNKHoàng Thị ĐốThôn Tân Phượng125.1GDC2

22LUKHoàng Văn Cường ( Diện )Thôn Tân Phượng470.2

GDC 1

23

LUKThân Văn LuậnThôn Tân Phượng2330.5GDC1

24LUCHoàng Văn Nghĩa

Thôn Tân Phượng173.5GDC1

25LUCHoàng Thị Hải ( Tới )Thôn Tân Phượng300.1GDC

2

26LUCHoàng Văn Tân ( Hội )

Thôn Tân Phượng253.6GDC1

27LUCHoàng Đình Thủy

Thôn Tân Phượng222.3GDC 1

28LUCHoàng Thị VânThôn Tân Phượng116.5GDC

2

29LUC

Hoàng Văn NgữThôn Tân Phượng317.7GDC1

30LUC

Nguyễn Văn NhungThôn Tân Phượng130GDC1

31LUCHoàng Thị PhượngThôn Tân Phượng378.7

GDC2

32LUC

Dương Văn LậpThôn Tân Phượng37GDC1

33LUC

Hoàng Văn Đào (Thường)Thôn Tân Phượng185.8GDC1

34LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng169.6GDC1

35LUC

Hoàng Văn Ngọc ( Lich)Thôn Tân Phượng41.3GDC1

36LUKMai Văn Chỉ

Thôn Tân Phượng488.1GDC1

37LUCHoàng Văn Viên (Thuyết)

Thôn Tân Phượng478.9 GDC1

38LUCMai Văn Hải (Hòa)Thôn Tân Phượng244.1GDC 1

39LUK

Nguyễn Duy PhượngThôn Tân Phượng439.7GDC 1

40LUKHoàng Văn Viên (Thuyết)Thôn Tân Phượng

504.6GDC1

41LUKHoàng Văn Bắc (Bắc)Thôn Tân Phượng147.4GDC

1

42

LUKMỹ ĐộThôn Tân Phượng312.1GDC0

43LUKMỹ Độ

Thôn Tân Phượng301.7GDC0

44LUKMỹ ĐộThôn Tân Phượng125.9GDC

0

45DTLUBND xã

804.9UBQ 0

46LUK

Mai Văn DũngThôn Tân Phượng253.6GDC1

47LUK

Dương Văn Lập (Linh)Thôn Tân Phượng293.5GDC 1

48LUKHoàng Văn Sáu(Thành)Thôn Tân Phượng542.5GDC

1

49LUKHoàng Văn Yên(Hòa)Thôn Tân Phượng

262.8GDC1

50

LUKHoàng Văn Hải ( Tuyền )Thôn Tân Phượng146.8GDC1

51

LUCMai Văn HảiThôn Tân Phượng79.6GDC1 52LUCHoàng Văn Tiến(Bốn)Thôn Tân Phượng

136.9GDC1

53LUCHoàng Văn Chiến (Sâm)

Thôn Tân Phượng325.2GDC1

54

LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng310GDC1

55

LUCNguyễn Thị Hữu (Sửu)Thôn Tân Phượng176.5GDC2

56

LUCHoàng Văn BẩyThôn Tân Phượng182.2GDC1

57

LUCHoàng Phi NởThôn Tân Phượng238.6 GDC1

58

LUCDương Thị TuyếtThôn Tân Phượng131.4 GDC2

59LUCHoàng Văn KếThôn Tân Phượng287.4

GDC1

60BCSUBND xã2.9UBQ0

61LUC

Nguyễn Văn ToánThôn Tân Phượng242.3GDC1

62LUCHoàng Văn Viên(Thuyết)

Thôn Tân Phượng262.9GDC1

63LUCHoàng Văn Đào (Ngó)

Thôn Tân Phượng479.7GDC1

64

LUKLương Thị Mẫn (Phong)Thôn Tân Phượng357.3GDC2

65LUK

Hoàng Đức Thủy ( Nghĩa )Thôn Tân Phượng106.7 GDC1

66LUKHoàng Văn Bốn

Thôn Tân Phượng132.2GDC1

67LUC

Hoàng Văn VỵThôn Tân Phượng135.6GDC1

68LUKHoàng Văn Thắng (Thuần)Thôn Tân Phượng828.3GDC1

69LUKHoàng Thị Mỹ

Thôn Tân Phượng881.2GDC2

70LUK

Mai Văn ĐiệpThôn Tân Phượng720.7GDC 1

71LUKHoàng Văn ĐồngThôn Tân Phượng155.7GDC

1

72LUCĐào Thị HiềnThôn Tân Phượng

242.2GDC2

73LUCNguyễn Văn ToánThôn Tân Phượng

405.6GDC1

74LUC

Hoàng Văn NhiệmThôn Tân Phượng145.6GDC1

75LUCHoàng Văn Ngọc(Lịch)Thôn Tân Phượng168.2

GDC1

76LUCHoàng Văn Long(Minh)Thôn Tân Phượng

148.9GDC 1

77LUC

Lê Thị MậtThôn Tân Phượng185.2GDC2

78LUCHoàng Văn Tranh(Rạng)

Thôn Tân Phượng234.6GDC1

79LUCThân Văn LuậnThôn Tân Phượng330.9

GDC1

80LUC

Đào Thị HiềnThôn Tân Phượng107.9GDC2

81LUCHoàng Thị Hải(Giới)

Thôn Tân Phượng269.3GDC2

82LUCHoàng Văn Liêm(Hương)Thôn Tân Phượng

141.8GDC1

83LUCHoàng Văn Lương (Lý)Thôn Tân Phượng280.5GDC

1

84LUCHoàng Thị ChínhThôn Tân Phượng298.1

GDC2

85LUCHoàng Hữu ThủyThôn Tân Phượng139.3

GDC1

86LUCHoàng Minh KhanhThôn Tân Phượng144.4

GDC1

87LUKHoàng Thị ái (Tuấn)Thôn Tân Phượng

310.2GDC2

88LUKLê Văn Bộ

Thôn Tân Phượng374GDC1

89LUKHoàng Thị HằngThôn Tân Phượng285.2GDC

2

90LUKHoàng Văn Ca

Thôn Tân Phượng347GDC 1

91LUKBùi Thị LanThôn Tân Phượng529.4GDC2

92LUKHoàng Văn Nguyên ( Việt )

Thôn Tân Phượng600.7GDC1

93LUKHoàng Văn Cần ( Cành )Thôn Tân Phượng198.2GDC

1

94

LUKNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng170.7GDC2

95LUKDương Thị Thuyết (Tuyên)Thôn Tân Phượng727.3GDC

2

96LUKHoàng Văn Sinh (Hai)

Thôn Tân Phượng336.1 GDC1

97LUKDương Văn Hưng (Thịnh)Thôn Tân Phượng288GDC

1

98LUKHoàng Văn Long (Minh)Thôn Tân Phượng953.5

GDC 1

99LUKLương Thị Mẫn

Thôn Tân Phượng1201.3GDC2

100LUCHoàng Văn NgânThôn Tân Phượng109.8

GDC1

101LUCHoàng Minh KhanhThôn Tân Phượng

116.8GDC1

102LUCHoàng Văn NgãiThôn Tân Phượng138.3

GDC1

103LUCHoàng Văn VỵThôn Tân Phượng54.6GDC

1

104LUCHoàng Văn VụThôn Tân Phượng

124.6GDC1

105LUCHoàng Văn Khả(Bé)

Thôn Tân Phượng158.6GDC 1

106

LUCHoàng Văn HồngThôn Tân Phượng197.1GDC1

107LUC

Lê Thị BẩyThôn Tân Phượng467.8GDC2

108LUCHoàng Văn Tân ( Dỹ )Thôn Tân Phượng433.5GDC1

109LUCThân Thị Sai (Tú)Thôn Tân Phượng191.6

GDC 2

110LUCDương Thị ThiệuThôn Tân Phượng54.1

GDC 2

111LUCHoàng Văn KhánhThôn Tân Phượng

161.8 GDC1

112LUCHoàng Văn Huệ (Chính)

Thôn Tân Phượng220.9GDC1

113LUCNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng

216.6GDC2

114LUC

Hoàng Thị Hồng (Định)Thôn Tân Phượng206GDC2

115LUC

Phạm Thị NgânThôn Tân Phượng246GDC2

116

DGTUBND xã138.4UBQ 0

117LUCNguyễn Thị BìnhThôn Tân Phượng

310.9 GDC2

118LUCHoàng Văn Ngọc ( Hào )

Thôn Tân Phượng364.9GDC1

119LUCHoàng Văn ViênThôn Tân Phượng328.6GDC 1

120LUC

Hoàng Thị ĐốiThôn Tân Phượng447.8GDC2

121LUK

Dương Văn BảoThôn Tân Phượng529.9GDC1

122LUKHoàng Văn ĐúcThôn Tân Phượng1090.1GDC

1

123LUKHoàng Văn LiêmThôn Tân Phượng1161

GDC1

124

LUKHoàng Văn Lương ( Lý)Thôn Tân Phượng370.8GDC1

125LUKLê Văn Minh ( Chín )Thôn Tân Phượng662.9

GDC1

126LUKDương Văn Hưng (Thịnh)Thôn Tân Phượng482.9

GDC1 127LUK

Dương Văn Thành( Hoa)Thôn Tân Phượng306.5GDC1

128LUKNguyễn Thị SaoThôn Tân Phượng

300.6GDC2

129LUKHoàng Văn Viên (Minh)Thôn Tân Phượng

390.5GDC 1

130LUK

Dương Văn Lập ( Lộc )Thôn Tân Phượng305.5GDC1

131LUK

Nguyễn Đức Trung ( Bình )Thôn Tân Phượng207.5GDC1 132LUKHoàng Thị Hoa

Thôn Tân Phượng385GDC2

133LUK

Hoàng Văn CúcThôn Tân Phượng219.4GDC1

134LUKHoàng Thị HàThôn Tân Phượng383.6

GDC2

135LUKHoàng Văn Tuấn

Thôn Tân Phượng361.2GDC1

136LUCHoàng Văn Chiến (Bài )Thôn Tân Phượng125GDC

1

137LUCChiếnThôn Tân Phượng315.1GDC

1

138LUK

Trương Thị LụcThôn Tân Phượng597.4 GDC2

139LUCHoàng Văn SảnThôn Tân Phượng82

GDC1

140LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng54.1GDC

1

141LUCDương Thị ThiệuThôn Tân Phượng71.7GDC

2

142

LUCHoàng Thị MỹThôn Tân Phượng364.3GDC2

143LUCHoàng Thị Đồng(Khang)

Thôn Tân Phượng493.5GDC2

144LUCHoàng Văn CầmThôn Tân Phượng258.2GDC 1

145LUC

Hoàng Văn ChungThôn Tân Phượng191.8 GDC1

146LUCHoàng Thị Ba(Luyện)

Thôn Tân Phượng154.6 GDC2

147

LUCHoàng Thị Loan(Chiến)Thôn Tân Phượng108.1GDC2

148

LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng286.5 GDC1

149LUCHoàng Văn KiểmThôn Tân Phượng201.3

GDC1

150LUCHoàng Văn Lý (Phúc)Thôn Tân Phượng353.4

GDC1

151LUCHoàng Văn Sơn (Bằng)Thôn Tân Phượng

166.8GDC 1

152LUCDương Hồng QuânThôn Tân Phượng263.7

GDC1

153

LUCHoàng Văn Đồng (Tho)Thôn Tân Phượng88.4GDC1

154

LUCHoàng Văn Ngọc ( Hào )Thôn Tân Phượng260.2GDC1

155LUCMai Văn DũngThôn Tân Phượng

91.4GDC1

156LUC

Dương Văn GiớiThôn Tân Phượng110.7GDC1

157LUC

Hoàng Văn Chung ( Loan )Thôn Tân Phượng258.3GDC1

158LUCHoàng Văn BínhThôn Tân Phượng585.6

GDC1

159LUKLê Văn Quế ( Phương )Thôn Tân Phượng

511.3GDC1

160LUKHoàng Văn Lập (Lộc)Thôn Tân Phượng782GDC

1

161LUKDương Văn Hải (Thủy)Thôn Tân Phượng652.9GDC1

162LUK

Mỹ ĐộThôn Tân Phượng715GDC0

163DGTUBND xã

3648.4UBQ0

164LUKThân Thị ấuThôn Tân Phượng505.1GDC

2

165

LUKHoàng Văn BàoThôn Tân Phượng576.4GDC1 166LUC

Dương Văn Hải(Thủy)Thôn Tân Phượng139GDC1

167DGTUBND xãThôn Tân Phượng

979.2UBQ 0

168LUCHoàng Văn Tân ( Hội )Thôn Tân Phượng226.8

GDC1

169DGTUBND xã4.7UBQ

0

170LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng

61.9GDC1

171NTDUBND xã 4.4

TCN0

172LUC

Dương Thị ThiệuThôn Tân Phượng20.7GDC2

173LUC

Hoàng Văn SôngThôn Tân Phượng88.2GDC1

174LUC

Chu Thị Lan (Liên)Thôn Tân Phượng235.9GDC2

175LUCHoàng Văn Giang(Chinh)Thôn Tân Phượng96.5GDC

1

176

LUCHoàng Thị MùiThôn Tân Phượng105.5GDC2

177LUCThân Thị HảiThôn Tân Phượng176.5GDC2

178LUCHoàng Thị ThảnhThôn Tân Phượng151.8GDC

2

179LUCLương Thị HuệThôn Tân Phượng216.6GDC

2

180LUCHoàng Văn BẩyThôn Tân Phượng222.8

GDC1

181LUCHoàng Văn Quân( Hồng)

Thôn Tân Phượng71.7GDC1

182LUCHoàng Văn Hùng (Huê)Thôn Tân Phượng100.4GDC

1

183LUCHoàng Văn Đoàn ( Mai )Thôn Tân Phượng

306.2GDC1

184LUCHoàng Văn Thắng ( Mùi )Thôn Tân Phượng

158.4GDC1

185LUCHoàng Văn Sao (Tuấn)Thôn Tân Phượng123.1GDC

1

186LUCLưu Viết HùngThôn Tân Phượng134GDC

1

187

LUCHoàng Thị AnThôn Tân Phượng116.1GDC2

188LUCHoàng Thị LênhThôn Tân Phượng232.6GDC 2

189LUC

Hoàng Văn Lý ( Phúc )Thôn Tân Phượng238.4GDC1

190LUC

Hoàng Văn Quảng (Chuyên)Thôn Tân Phượng156.3GDC1

191LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng59

GDC2

192LUCHoàng Đình SơnThôn Tân Phượng101.7 GDC

1

193LUCHoàng Văn Phi (Bích)

Thôn Tân Phượng496.3GDC1

194LUCHoàng Văn Chiến (Sâm)Thôn Tân Phượng

271.5GDC 1

195LUCLê Văn Chi

Thôn Tân Phượng334.9GDC1

196LUCHoàng Văn ĐúcThôn Tân Phượng354.8

GDC1

197LUCHoàng Văn Phà

Thôn Tân Phượng329GDC1

198LUKThân Văn Thu ( Lợi )Thôn Tân Phượng219.2

GDC 1

199LUKHoàng Văn Bẩy

Thôn Tân Phượng532.4 GDC1

200

LUKHoàng Văn Tiến (Nụ)Thôn Tân Phượng647.4GDC1

201LUKHoàng Văn Năm (Hải)

Thôn Tân Phượng847GDC1

202LUKHoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng587.2GDC

1

203LUK

Hoàng Văn KháThôn Tân Phượng750.5GDC1

204LUK

Hoàng Văn Hòa (Cường)Thôn Tân Phượng289.5GDC1

205TSNUBND xãThôn Tân Phượng391.8

TCN0

206TSNHoàng Thị HằngThôn Tân Phượng692.8GDC

2

207LUKHoàng Văn Chung ( Loan )Thôn Tân Phượng933.1

GDC1

208LUK

Lương Thị TiếuThôn Tân Phượng985.2GDC2

209

DTLUBND xã158UBQ0

210LUC

Hoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng255.8GDC1

211LUC

Dương Văn HiếuThôn Tân Phượng115.1GDC 1

212NTDUBND xãThôn Tân Phượng490.3TCN0

213LUCHoàng Văn HuêThôn Tân Phượng113.2GDC

1

214LUCHoàng Thị LâmThôn Tân Phượng309.6GDC

2

215NTDUBND xã4.1TCN0

216LUCHoàng Văn Đức (Năm)

Thôn Tân Phượng229.7GDC1

217

NTDUBND xãThôn Tân Phượng22.6TCN 0

218LUCNguyễn Duy PhượngThôn Tân Phượng128.9GDC

1

219LUCNguyễn Duy NămThôn Tân Phượng280.6GDC 1

220LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng73.4GDC1

221LUCHoàng Văn BốnThôn Tân Phượng187.8GDC1

222LUC

Hoàng Văn ÂnThôn Tân Phượng125.4GDC 1

223

LUCHoàng Văn Tuấn ( Huệ )Thôn Tân Phượng225.1GDC1

224LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng

84GDC 1

225LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng178GDC

2

226LUCHoàng Văn Thắng ( Mùi )Thôn Tân Phượng170.6

GDC1

227LUCNguyễn Văn Toán ( Cư )

Thôn Tân Phượng228.2 GDC1

228

LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng164.9GDC 1 229LUCNguyễn Thị LiênThôn Tân Phượng139.5GDC2

230LUCDương Văn Bảo (Cần)Thôn Tân Phượng160.8GDC1

231LUCDương Văn Bảo(Cần)Thôn Tân Phượng

272.2GDC1

232NTDUBND xã

3.1TCN0

233LUC

Thân Thị Hồng ( Tình )Thôn Tân Phượng272.9GDC 2

234LUC

Hoàng Thị Bẩy (Sản)Thôn Tân Phượng224.3GDC2

235LUCĐỗ Thị ChínhThôn Tân Phượng262.8GDC

2

236NTD

UBND xãThôn Tân Phượng485.1TCN0

237LUCHoàng Văn Minh (Huệ)Thôn Tân Phượng

36.5GDC1

238LUCHoàng Văn Huệ (Chính)Thôn Tân Phượng

442.8GDC1

239LUC

Hoàng Văn CúcThôn Tân Phượng288.5GDC1

240LUC

Hoàng Đình Khôi (Vân)Thôn Tân Phượng265.9GDC 1

241LUC

Hoàng Văn Quân (Huệ)Thôn Tân Phượng533.2GDC1

242LUCHoàng Văn Cầm

Thôn Tân Phượng202.9GDC1

243LUCHoàng Thị Đồng (Khang)

Thôn Tân Phượng559.4GDC2

244LUC

Hoàng Thị LạngThôn Tân Phượng545.3GDC2

245

LUKDương Văn Công (Tiện)Thôn Tân Phượng98.4GDC1 246LUK

Hoàng Thị Hoa (Chuyên)Thôn Tân Phượng82.3GDC2

247LUKHoàng Văn Minh ( Thơ )Thôn Tân Phượng768GDC1

248TSNHoàng Văn Lô

Thôn Tân Phượng523.6GDC1

249DGTUBND xã248.2UBQ0

250LUKHoàng Thị Đồng (Khang)Thôn Tân Phượng882.7 GDC2

251LUKHoàng Văn Cầm

Thôn Tân Phượng449.4GDC1

252LUK

Hoàng Văn Tú (Sai)Thôn Tân Phượng449.2 GDC1

253LUK

Thân Thị ấuThôn Tân Phượng1810.6GDC2

254LUKHoàng GiaThôn Tân Phượng

735.2GDC1

255

LUCHoàng Văn HuệThôn Tân Phượng96.8GDC1

256LUCMai Thị DuyênThôn Tân Phượng170.8

GDC2

257LUCHoàng Thị KhanhThôn Tân Phượng337.1 GDC

2

258LUCDương Văn ChứcThôn Tân Phượng

188GDC1

259

NTDUBND xãThôn Tân Phượng218.9TCN0

260LUCHoàng Văn ĐúcThôn Tân Phượng

67.4GDC1

261LUC

Hoàng Văn NămThôn Tân Phượng342.2GDC 1

262LUCPhạm Thị NgátThôn Tân Phượng224.2

GDC2

263LUCHoàng Minh XuânThôn Tân Phượng286.5

GDC1

264LUCChu Thị Lan (Liên)Thôn Tân Phượng

204.4GDC2

265LUC

Hứa Thị Dân ( Phi )Thôn Tân Phượng357GDC 2

266LUC

Nguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng406.8GDC2

267LUCLê Thị Lộc ( Tích )

Thôn Tân Phượng365.1GDC2

268LUCDương Văn ChứcThôn Tân Phượng

245.5GDC 1

269

LUCĐương Văn Hải ( Thúy )Thôn Tân Phượng161.6GDC1

270LUC

Hoàng Văn SinhThôn Tân Phượng165.6GDC1

271LUCHoàng Văn Yên (Hòa)

Thôn Tân Phượng91.7GDC1

272

LUCHoàng Văn Minh (Giầu)Thôn Tân Phượng239.1GDC 1

273LUCNguyễn Văn Nguyên (Thu)Thôn Tân Phượng

226.4GDC1

274LUC

Hoàng Văn Lâm (Dương)Thôn Tân Phượng246.6 GDC1

275

LUCThân Văn NgànThôn Tân Phượng178.1GDC1

276LUCHoàng Công NghiệpThôn Tân Phượng122.9

GDC 1

277LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng

101.2GDC1

278LUCHoàng Văn Đúc (Thắng)Thôn Tân Phượng303.1GDC 1

279LUCLương Thị Kinh (Tục)Thôn Tân Phượng

49.6GDC2

280

LUCHoàng Văn Tám ( Chín )Thôn Tân Phượng246.3GDC1

281LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng49.7GDC1

282LUCHoàng Thị Hồng (Định)Thôn Tân Phượng

85.5GDC2

283DGTUBND xã

34.3UBQ0

284LUCHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng

179.4GDC1

285LUCHoàng Thị Thông(ấu)Thôn Tân Phượng

740.4GDC2

286

LUCLưu Viết HùngThôn Tân Phượng37.4GDC1

287DGTUBND xã 73.1

UBQ0

288LUC

Hoàng Văn Bính (Múi)Thôn Tân Phượng350.5GDC 1

289LUC

Hoàng Quang TámThôn Tân Phượng181GDC1

290

LUCDương Thị Hoa (Thành)Thôn Tân Phượng222.7 GDC2

291LUCHoàng Văn NgọcThôn Tân Phượng186.5GDC1

292LUCDương Văn Công (Tiện)Thôn Tân Phượng

37.6GDC1

293LUCHoàng Văn NgọcThôn Tân Phượng

71.8GDC1

294LUCHứa Thị DầnThôn Tân Phượng163.7GDC

2

295LUCMai Văn HảiThôn Tân Phượng476.8GDC1

296

LUCĐào Thị Hiền (Bảo)Thôn Tân Phượng349.9GDC2

297DTLUBND xã

9.4UBQ0

298LUCHoàng Văn BiênThôn Tân Phượng44.9GDC

1

299LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng101.6GDC1

300

DGTUBND xã 48.3UBQ0 301LUCMai Văn Mạnh (Duyên)Thôn Tân Phượng173.5

GDC1

302LUCMai Văn Điệp

Thôn Tân Phượng303.1GDC1

303LUCThân Văn KhôiThôn Tân Phượng340.8GDC

1

304LUCHoàng Văn Tân (Dỹ)Thôn Tân Phượng

90.2GDC1

305LUCHoàng Thị Thu (Lại)Thôn Tân Phượng

95.6GDC2

306LUC

Lê Văn MạcThôn Tân Phượng150.3 GDC1

307LUCLê Văn ChínThôn Tân Phượng265.9

GDC1

308LUCHoàng Văn Lan (Huệ)

Thôn Tân Phượng187.1GDC1

309LUCHoàng Phi Nở (Tiếp)

Thôn Tân Phượng246.3GDC2

310LUCHứa Thị Hữu (Quả)Thôn Tân Phượng74.5GDC

2 311LUCHoàng Văn Cần (Cành)Thôn Tân Phượng115.1GDC

1

312LUCHoàng Thị Mơ (Đạo)Thôn Tân Phượng

110.6GDC2

313LUCHoàng Văn Xuân (Chinh)Thôn Tân Phượng158.2GDC

1

314LUCHoàng Thị TuyểnThôn Tân Phượng113.1GDC2

315LUC

Hoàng Văn Đúc (Thắng)Thôn Tân Phượng320.8GDC1

316LUCHoàng Văn Lý ( Hạ )Thôn Tân Phượng372.1

GDC1

317LUCNguyễn Thị QuyênThôn Tân Phượng267.1

GDC2

318LUC

Lê Thị LộcThôn Tân Phượng124.6GDC2

319LUCHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng

247.6GDC1

320LUCHoàng Công NghiệpThôn Tân Phượng140.8

GDC1

321

LUCHoàng Thị ThỉnhThôn Tân Phượng148.6GDC2

322LUCThân Thị LongThôn Tân Phượng158GDC

2

323LUCNguyễn Thị BìnhThôn Tân Phượng260.8GDC

2

324LUCHoàng Thị Vạn

Thôn Tân Phượng106.9GDC2

325

NTDUBND xãThôn Tân Phượng35.9TCN0

326LUCHoàng Văn Cầm

Thôn Tân Phượng135.6GDC1

327LUCNguyễn Thị HữuThôn Tân Phượng

126.9GDC2

328LUC

Mai Ngọc ĐăngThôn Tân Phượng251.8GDC1

329LUCHoàng Văn Tiến (Nụ)Thôn Tân Phượng137.3GDC1

330LUCHoàng Thị HồngThôn Tân Phượng164.9GDC

2

331LUCThân Văn Thể

Thôn Tân Phượng195.9 GDC1

332LUC

Trần Thị ƯớcThôn Tân Phượng172.2 GDC2

333ONT

Hoàng Văn Hùng (Liên)Thôn Tân Phượng226.8GDC1

334LUCHoàng Ngọc Huê (Hùng)

Thôn Tân Phượng243.2GDC1

335LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng

305.6GDC1

336ONTHoàng Văn NgọcThôn Tân Phượng101

GDC1

337

LUCHoàng Văn Hùng (Huê)Thôn Tân Phượng826.7GDC1

338LUK

Dương Văn BảoThôn Tân Phượng38.6GDC1

339LUC

Hoàng Thị HữuThôn Tân Phượng43GDC2

340LUC

Hoàng Văn BiênThôn Tân Phượng48.7GDC1

341DTL

UBND xã3UBQ0

342LUCMai Văn MạnhThôn Tân Phượng

48.9GDC1

343LUCHoàng Thị Đố (Sáng)Thôn Tân Phượng368.7 GDC

2

344

LUCUBND xãThôn Tân Phượng259.2TCN0

345LUCHoàng GiaThôn Tân Phượng

228.6 GDC1

346LUCHoàng Văn Khả(Bé)Thôn Tân Phượng178.1GDC

1

347LUCHoàng Văn TânThôn Tân Phượng241.8

GDC 1 348LUC

Hoàng Văn BẩyThôn Tân Phượng256.3GDC1

349

LUCNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng308.4 GDC2

350DTLUBND xã 572

UBQ0

351LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng95.1

GDC1

352

LUCNguyễn Thị KimThôn Tân Phượng291.4GDC 2

353LUCMai Thị Duyên (Tự)Thôn Tân Phượng

164.5GDC2

354LUCDương Văn BiênThôn Tân Phượng218.6GDC

1

355LUCTrần Thị ƯớcThôn Tân Phượng352.9

GDC2

356

LUCHoàng Thị CườngThôn Tân Phượng84.1GDC2

357LUCNguyễn Thị Hữu

Thôn Tân Phượng315.5GDC2

358

LUCHoàng Văn Thanh (Thu)Thôn Tân Phượng243.9GDC1

359LUC

Hoàng Văn Minh ( Viên )Thôn Tân Phượng207.7 GDC1

360LUCHoàng Thị Năm (Trọng)Thôn Tân Phượng257.9

GDC2

361LUC

Hoàng Văn Bình ( Lý )Thôn Tân Phượng278.9 GDC1

362LUCHoàng Văn TuấnThôn Tân Phượng262.5GDC1

363LUCThân Văn BànThôn Tân Phượng

330.3 GDC1

364LUCThân Thị LongThôn Tân Phượng201.7GDC2

365LUCHoàng Thị Đồng (Khang)

Thôn Tân Phượng378.7GDC2

366LUCHoàng Văn Viên(Tuyết)Thôn Tân Phượng74.4

GDC1

367LUC

Hoàng Văn Ca (Dị)Thôn Tân Phượng226.8GDC1

368LUC

Hoàng Thị ThuThôn Tân Phượng217.6GDC2

369LUCBùi Thị LanThôn Tân Phượng

48.2GDC2

370

LUCNguyễn Thị MinhThôn Tân Phượng168.6GDC2

371

LUCDương Văn Thành (Hoa)Thôn Tân Phượng170.9GDC 1

372LUCThân Thị HảiThôn Tân Phượng103.5GDC2

373LUCLương Thị HuệThôn Tân Phượng

172.7GDC2

374LUC

Hoàng Thị Ba (Luyện)Thôn Tân Phượng197.3GDC2

375LUCTrần Thị ƯớcThôn Tân Phượng302.1

GDC2

376LUCDương Văn ThànhThôn Tân Phượng

48.3GDC1

377ONT

Dương Văn ThànhThôn Tân Phượng161.3GDC1

378ONTLưu Viết HùngThôn Tân Phượng

143.9GDC1

379

LUCHoàng Văn Chung (Loan)Thôn Tân Phượng167.5 GDC1

380LUC

Hoàng Thị KimThôn Tân Phượng461.8GDC2

381LUCHoàng Văn Thủy(Ngát)Thôn Tân Phượng70

GDC1

382LUCHoàng Văn Cường

Thôn Tân Phượng461.2GDC1

383LUC

Trần Thị ƯớcThôn Tân Phượng224.7GDC2

384LUCHoàng Phi NởThôn Tân Phượng

160.2 GDC1 385LNKUBND xãThôn Tân Phượng

374TCN 0

386LUCHoàng Đình KháThôn Tân Phượng

162.8GDC1

387DGTUBND xã

321.7UBQ 0

388LUCHoàng Thị Hải (Tới)Thôn Tân Phượng280.8

GDC2

389LUCDương Thị TưThôn Tân Phượng

131GDC2 390

LUCHoàng Văn XôiThôn Tân Phượng74.4GDC1

391

LUCHoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng226.8GDC1

392

LUCNguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng208.9GDC 2

393LUC

Thân Văn ThuThôn Tân Phượng243.8GDC1

394LUCHà Thị Xuân(Khoa)

Thôn Tân Phượng462.4GDC2

395

LUCThân Văn XuânThôn Tân Phượng65.9GDC1

396LUCHà Thị Xuân(Khoa)Thôn Tân Phượng

85.1GDC 2

397LUCThân Văn NhãThôn Tân Phượng147.9GDC

1

398LUCThân Thị Đồng (Đại)Thôn Tân Phượng320.2GDC

2

399LUC

Hoàng Văn TâmThôn Tân Phượng204.2GDC1

400

LUCNguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng172.3GDC2

401LUCLê Thị MậtThôn Tân Phượng223GDC2

402NTDUBND xã10.2TCN0

403LUCHoàng Văn Huê ( Hùng)

Thôn Tân Phượng134GDC1

404LUCLương Thị Vinh ( khương )Thôn Tân Phượng225.9

GDC2

405NTDUBND xã

2.8TCN0

406LUCHoàng Văn Nguyên (Việt)Thôn Tân Phượng106.7 GDC

1

407LUC

Nguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng34.7GDC2

408LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng65.5

GDC1

409LUC

Hoàng Văn Đại ( Lưu )Thôn Tân Phượng53.1GDC1

410LUCHoàng Văn Đại ( Lưu )Thôn Tân Phượng155

GDC1

411

LUCHoàng Thị Ba ( Luyện)Thôn Tân Phượng16.7GDC2

412

LUCHoàng Thị Ba ( Luyện )Thôn Tân Phượng12.5GDC 2

413

LUCNguyễn Đức Thủy(Ngọ)Thôn Tân Phượng138.6GDC1

414LUCThân Văn Khôi

Thôn Tân Phượng135.6GDC 1

415LNKUBND xã

211.5TCN0

416

LUCDương Văn TrungThôn Tân Phượng139.1GDC1

417LUCDương Văn ThànhThôn Tân Phượng11.5GDC

1

418LUC

Dương Văn MinhThôn Tân Phượng137.4GDC1

419LUC

Hoàng Văn Ngân (Hoa)Thôn Tân Phượng99.3GDC1

420LUCThân Thị Chiều (Trò)

Thôn Tân Phượng348.6GDC2

421LUCHoàng Thị TưThôn Tân Phượng335.7GDC2

422LUCHoàng Thị TưThôn Tân Phượng104GDC 2

423

LUCHoàng Văn Thủy (Bắc)Thôn Tân Phượng339.9GDC1

424LUC

Hoàng Văn ĐảmThôn Tân Phượng245.5GDC1

425NTDUBND xãThôn Tân Phượng

105.4TCN0

426LUC

Hoàng Văn Sơn(Nguyệt)Thôn Tân Phượng177.4 GDC1

427LUCHoàng Đình Sơn

Thôn Tân Phượng189.1GDC 1

428

LUCPhạm Thị NgátThôn Tân Phượng345.5GDC2

429LUCHoàng Văn MạnhThôn Tân Phượng

73.8GDC1

430LUC

HoàngThị HàThôn Tân Phượng68.9GDC2

431

LUCHoàng Văn NamThôn Tân Phượng129.4GDC1

432LUCNguyễn Thị QuyênThôn Tân Phượng173.7GDC

2

433LUCHoàng Văn Năm

Thôn Tân Phượng150.2GDC1 434LUCHoàng Văn Sơn (Tới)Thôn Tân Phượng118.8

GDC1

435

LUCHoàng Văn CúcThôn Tân Phượng365.7GDC1 436LUCHoàng Đức Trung

Thôn Tân Phượng115.7GDC1

437LUCHoàng Văn Minh(Giầu)Thôn Tân Phượng115.1 GDC

1

438LUCLê Văn TưThôn Tân Phượng

146.8GDC 1

439LUCDương Văn GiớiThôn Tân Phượng83.6GDC

1

440LUCDương Văn Giới

Thôn Tân Phượng93.2GDC1

441LUCHoàng Văn NhiệmThôn Tân Phượng

174.9GDC1

442

LUCMai Văn NgânThôn Tân Phượng80.7GDC1

443

LUCDương Văn Chức ( Hòa )Thôn Tân Phượng215.7GDC 1

444LUCNguyễn Thị Liên ( Khoa )Thôn Tân Phượng

61.6GDC2

445NTD

UBND xã 4.9TCN0

446LUC

HoàngThanh Bình (Thế)Thôn Tân Phượng54.9GDC1

447LUCHoàng Văn Huê ( Hùng)Thôn Tân Phượng

50.2GDC1

448LUCMai Thị Duyên (Tự)Thôn Tân Phượng

78.1GDC2

449LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng89.5

GDC1

450LUC

Thân Văn Trường (Tòng )Thôn Tân Phượng124.8GDC1

451LUCUBND xãThôn Tân Phượng35.5TCN0 452LUCHoàng Văn Viên (Minh)Thôn Tân Phượng53GDC

1

453DGTUBND xã

11.1UBQ0

454LUCHoàng Thị Hương (Viên)Thôn Tân Phượng

40.5GDC2

455LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng68.1

GDC1

456LUCHoàng Thị Hải (Tới)Thôn Tân Phượng59.1GDC

2

457LUCThân Thị SáuThôn Tân Phượng32.6

GDC2

458LNKHoàng Thị XuânThôn Tân Phượng39.4GDC2

459LUCThân Thị SáuThôn Tân Phượng

242.8GDC2

460LNK

Hoàng Văn Đạo (Mơ)Thôn Tân Phượng77.7GDC1

461LUCHoàng Thị Năm (Trọng)Thôn Tân Phượng

439.1 GDC2

462LUCHoàng Văn Đức (Năm)Thôn Tân Phượng245.6GDC

1

463LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng

252.4GDC 2

464LUCLê Văn TưThôn Tân Phượng

116GDC1

465LUCDương Văn HiếuThôn Tân Phượng174GDC1

466LUC

Thân Văn ThuThôn Tân Phượng173.9GDC1

467

LUCHoàng Thị ThànhThôn Tân Phượng142.2GDC2

468LUCHoàng Văn Hường

Thôn Tân Phượng420GDC1

469

LUCHoàng Thị NguyênThôn Tân Phượng131.2GDC2

470DGTUBND xã

25.8UBQ0

471LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng213.4

GDC2

472LUCHoàng Thị Hữu (Quả)

Thôn Tân Phượng71.2GDC2

473LUCPhạm Thị NgátThôn Tân Phượng218

GDC2

474

LUCThân Thị ChiểuThôn Tân Phượng111.5GDC2

475

LUCHoàng Văn Năm (Hải)Thôn Tân Phượng121.4GDC 1

476LUC

Hoàng Thị LâmThôn Tân Phượng166.5GDC2

477LUC

Hoàng Văn SơnThôn Tân Phượng100.6GDC1

478LUCHoàng Văn Bình ( Lý )

Thôn Tân Phượng95.2GDC1

479LUCMai Văn ấu

Thôn Tân Phượng181.6GDC 1

480

LUCHoàng Văn CầmThôn Tân Phượng238.4GDC 1

481LUCUBND xãThôn Tân Phượng

107.8TCN0

482LUCUBND xãThôn Tân Phượng

115.3TCN0

483

LUCDương Văn CôngThôn Tân Phượng94.3GDC1

484LUC

Hoàng Văn Bình(Lý)Thôn Tân Phượng103.1GDC1

485LUCHoàng Văn LuyếnThôn Tân Phượng148.6 GDC

1

486LUCHoàng Văn Lan (Huệ)Thôn Tân Phượng47.7

GDC1

487LUCHoàng Thị Hương (Liêm)Thôn Tân Phượng50.9

GDC2

488LUCPhạm Thị NgânThôn Tân Phượng

151.7GDC 2 489LUCHoàng Văn Lý(Thành)Thôn Tân Phượng52.7

GDC1

490LUCHoàng Thị Tư(Sao)Thôn Tân Phượng

169.3GDC 2

491LUC

Hoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng185GDC 1

492LUC

Nguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng365.7GDC2

493LUCHoàng Văn Hải(Tuyền)

Thôn Tân Phượng193.9GDC1

494

LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng79.1GDC1

495LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng120GDC1

496LUCLương Thị MẫnThôn Tân Phượng135.8GDC

2

497LUC

Hoàng Văn Long (Thành)Thôn Tân Phượng127GDC 1

498

LUCNguyễn Thị XuyênThôn Tân Phượng114.3GDC2

499LUCHoàng Quang TámThôn Tân Phượng

264.9GDC1

500

LUCHoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng245.9GDC1

501LUCDương Văn HảiThôn Tân Phượng107

GDC1

502LUKHoàng Văn Thắng (Hữu)Thôn Tân Phượng169.3

GDC1

503

LUKHoàng Văn Ngân (Hoa)Thôn Tân Phượng350GDC1

504LUCHoàng Văn Cần (Cành)Thôn Tân Phượng23.2GDC1 505LUCMai Văn DũngThôn Tân Phượng199.4GDC

1

506LUC

Mai Văn MạnhThôn Tân Phượng164.5GDC1

507LUC

Hoàng Văn Thao ( Loan)Thôn Tân Phượng265.5GDC1

508LUCHoàng Văn Vĩnh

Thôn Tân Phượng267.6GDC1

509NTDUBND xã1679.2

TCN0

510LUCHoàng Văn Nguyên ( Việt)Thôn Tân Phượng120.9GDC

1

511LUCHoàng Văn Nguyên ( Việt)Thôn Tân Phượng50.2

GDC1

512LUCHoàng Văn Tiến ( Nụ)Thôn Tân Phượng168.3GDC1

513BHKHoàng Văn Thắng(Hữu)Thôn Tân Phượng35GDC1

514LUCHoàng Văn Lý(Thành)Thôn Tân Phượng180.2GDC

1

515LUCHoàng Văn Thắng(Hữu)Thôn Tân Phượng

406GDC1

516LUC

Hoàng Thị AnThôn Tân Phượng378.7GDC2

517LUCNguyễn Văn LongThôn Tân Phượng494

GDC1

518LUKHoàng Văn Bình(Tuyến)Thôn Tân Phượng492.6 GDC

1

519LUKHoàng Văn Cúc(Ngãi)Thôn Tân Phượng

193.6GDC 1

520DGTUBND xã456.1UBQ

0

521LUC

Hoàng Văn Tình (Hoa)Thôn Tân Phượng204.3GDC1

522

LUCHoàng Thị MiếnThôn Tân Phượng110.6GDC2

523LUK

Hoàng Thị Thỉnh(Chi)Thôn Tân Phượng98.3GDC2

524LUKHoàng Văn SôngThôn Tân Phượng117.1 GDC

1

525LUKHoàng Văn BìnhThôn Tân Phượng

108GDC1

526LUKHoàng Văn TuấnThôn Tân Phượng233.6 GDC1

527LUKHoàng Văn Ngân (Hoa)

Thôn Tân Phượng389GDC1

528

LUKHoàng Văn CẩmThôn Tân Phượng589GDC1

529LUKThân Thị Long

Thôn Tân Phượng232.8GDC2

530LUCMai Văn ĐăngThôn Tân Phượng204.1GDC

1

531LUCMai Văn Sơn

Thôn Tân Phượng172.5GDC1

532DGTUBND xã

Thôn Tân Phượng788.4UBQ0

533LUCMai Văn Sơn

Thôn Tân Phượng375.1GDC1

534LUCHoàng Văn Đoàn (Mai)Thôn Tân Phượng219.9

GDC1

535LUCThân Văn HoạtThôn Tân Phượng198.1GDC

1

536LUCLương Thị Vinh (Khương)

Thôn Tân Phượng152.9GDC2

537LUCDương Văn Lập ( Lộc)Thôn Tân Phượng84.7

GDC1

538BHKDương Văn Lập(Linh)

Thôn Tân Phượng41GDC1

539LUCDương Văn CườngThôn Tân Phượng80.6

GDC1

540LUCDương Văn CôngThôn Tân Phượn

83.9GDC1

541

LUCDương Văn MinhThôn Tân Phượng108.6GDC1

542LUK

Hoàng Văn TranhThôn Tân Phượng511.6GDC1

543LUKHoàng Văn Quảng(Chuyên)Thôn Tân Phượng

898.3 GDC1

544LUKHoàng Văn Hải (Tuyền)

Thôn Tân Phượng150.7GDC 1

545DTLUBND xã1174.5UBQ

0

546

LUCHoàng Văn Minh (Thơ)Thôn Tân Phượng48.3GDC 1

547LUCLương Thị MẫnThôn Tân Phượng348.5 GDC

2

548LUCHoàng Văn Nguyên (Hải)Thôn Tân Phượng263.9GDC

1

549LUCHoàng Văn SanThôn Tân Phượng339.7GDC

1

550

LUCHứa Thị DầnThôn Tân Phượng105.5GDC2

551LUKMai Văn Mạnh ( Duyên)Thôn Tân Phượng

234.4GDC1

552LUKHoàng Văn CửThôn Tân Phượng578.1 GDC

1

553LUKLương Thị TiếuThôn Tân Phượng442.4

GDC 2

554

LUCHoàng Thị HảiThôn Tân Phượng136.5GDC2

555LUCHoàng Văn Thanh (Thu)Thôn Tân Phượng383.6GDC

1

556

LUCHứa Thị DầnThôn Tân Phượng73.3GDC2

557LUCHoàng Văn Viên ( Minh)Thôn Tân Phượng333.2

GDC1

558NTDUBND xã 10.9

TCN0

559LUCDương Văn Lập (Linh)

Thôn Tân Phượng250.3GDC1

560LUCDương Văn CôngThôn Tân Phượng

450.7GDC1

561LUCDương Văn CườngThôn Tân Phượng57.1

GDC1

562LUKHoàng Thị Thỉnh(Chi)Thôn Tân Phượng

592.9GDC2

563LUKHoàng Thị ThuThôn Tân Phượng430.9

GDC2

564LUKHoàng Văn KỳThôn Tân Phượng391.7GDC1

565LUKMai Văn Chỉ(Dung)Thôn Tân Phượng

411.5GDC1

566

LUKHoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng1055.1GDC1 567LUKHoàng Văn NgãiThôn Tân Phượng241.3GDC

1

568LUKHoàng Văn Viên(Thuyết)Thôn Tân Phượng

408.9 GDC1

569LUK

Hoàng Văn Tình(Hoa)Thôn Tân Phượng1220.7GDC 1

570LUKUBND xãThôn Tân Phượng1149TCN0

571TSNHoàng Văn Giang (Hương)

Thôn Tân Phượng284.6GDC1

572LUCNguyễn Văn LiệuThôn Tân Phượng163.8GDC

1

573LUCNguyễn Văn NguyênThôn Tân Phượng572.4GDC1

573LUCHà Thị XuânThôn Tân Phượng245.7GDC

2

574LUKHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng385.9GDC1

575LUCHoàng Văn Chiến (Bài)Thôn Tân Phượng210.5

GDC1

576LUCHoàng Văn Yên (Hòa)Thôn Tân Phượng138GDC1

577LUCHoàng Văn MùiThôn Tân Phượng313.1GDC

1

578LUCHoàng Văn SôngThôn Tân Phượng207.3

GDC1

579LUKHoàng Văn ThuậnThôn Tân Phượng332.5GDC

1

580LUKMai Văn Hải (Hòa)Thôn Tân Phượng

363.6GDC1

581LUKThân Thị Oanh ( Phương)

Thôn Tân Phượng339.7GDC2

582LUKHoàng Văn Lô (Duyên)Thôn Tân Phượng188GDC

1

583LUCThân Thị BáchThôn Tân Phượng130.5

GDC2

584LUCNguyễn Văn NguyênThôn Tân Phượng

254.9GDC1

585LUCLương Thị VinhThôn Tân Phượng

203.9GDC2

586LUCHoàng Văn Thuận

Thôn Tân Phượng258GDC1

587LUCThân Thị BáchThôn Tân Phượng

248.6GDC 2

588LUCMai Văn KimThôn Tân Phượng68

GDC1

589LUCThân Văn Sinh

Thôn Tân Phượng134.7GDC1

590LUCDương Văn ThànhThôn Tân Phượng63.2GDC

1

591LUKNguyễn Thị LiênThôn Tân Phượng

323.5GDC2

592LUKDương Văn GiớiThôn Tân Phượng379.2

GDC1

593LUKHoàng Văn CaThôn Tân Phượng

826.7GDC1

594LUKHoàng Minh KhanhThôn Tân Phượng

380.2GDC1

595LUKThân Mạnh CườngThôn Tân Phượng

438.3GDC1

596LUKLương Thị Huệ

Thôn Tân Phượng405.7GDC2

597LUCHoàng Văn Tiến (Nụ)

Thôn Tân Phượng377.7GDC 1

598LUCHoàng Văn Cần (Cành)

Thôn Tân Phượng107.8GDC1

599LUKHoàng Thị Ba (Luyện)Thôn Tân Phượng

279.7 GDC2

600LUKLê Thị LộcThôn Tân Phượng160.4GDC

2

601LUKNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng173.7GDC

2

602LUKHoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng121.8

GDC1 603LUK

Hoàng Thị Hữu (Quả)Thôn Tân Phượng105.9GDC2

604LUKNguyễn Đức ThủyThôn Tân Phượng

204.8GDC1

605LUKHoàng Văn CơThôn Tân Phượng251.2GDC1 606LUKHoàng Thị ThườngThôn Tân Phượng

208.1 GDC2

607LUK

Thân Thị ThuyếtThôn Tân Phượng381.2GDC2

608LUKHoàng Văn CơThôn Tân Phượng147.4GDC1

609LUCHoàng Văn Dũng

Thôn Tân Phượng183.1GDC1

610LUCHoàng Văn PhiThôn Tân Phượng52.7

GDC1

611LUKMai Văn Huy

Thôn Tân Phượng383.5GDC1

612LUCMai Văn HuyThôn Tân Phượng

253.9GDC1

613LUKHoàng Thị Thỉnh(Chi)Thôn Tân Phượng828.2GDC2

614LUKDương Văn NênThôn Tân Phượng

1107.2GDC1

615LUKHoàng Văn SơnThôn Tân Phượng

1104GDC1

616LUKThân Văn KhôiThôn Tân Phượng531.9GDC1

617LUKHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng75.8

GDC 1

618LUKDương Hồng QuânThôn Tân Phượng

105.6GDC1

619LUKHoàng Văn Bốn

Thôn Tân Phượng183.7GDC 1

620LUK

Hoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng64.9GDC1

621LUCLương Thị TiếuThôn Tân Phượng83

GDC2

622LUCHoàng Văn ĐạiThôn Tân Phượng99.1

GDC1

623TSNUBND xãThôn Tân Phượng1495.8TCN

0

624DGTUBND xãThôn Tân Phượng

427.9UBQ0

625TSNThân Văn HoạtThôn Tân Phượng

288.9GDC1

626LUKHoàng Thị Ba (Luyện)Thôn Tân Phượng

772.7GDC2

627LUKHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng

346.3GDC1

628LUC

Hoàng Thị SáuThôn Tân Phượng419.3GDC2

629

LUKHoàng Văn LiênThôn Tân Phượng760.3GDC1

630LUKHoàng Văn CơThôn Tân Phượng174.7GDC

1

631

LUKMai Văn HuyThôn Tân Phượng746.6GDC1

632LUKHoàng GiaThôn Tân Phượng

447.3GDC1

633LUKHoàng Văn HồngThôn Tân Phượng984.8GDC

1

634LUKHoàng Văn Ca

Thôn Tân Phượng133.2GDC1

635LUKHứa Thị DầnThôn Tân Phượng

75.8GDC2

636DTL

UBND xã 12.6UBQ0

637LUCHoàng Tuấn LuyệnThôn Tân Phượng100.1

GDC1

638

LUCHoàng Văn BảoThôn Ba 86.7GDC1

639LUCHoàng Thị HòaThôn Tân Phượng

98.8GDC 2

640

LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng111.5GDC 2

641LUCHoàng Văn Ngọc (Lịch)Thôn Tân Phượng71.6GDC1

642

LUCDương Văn LậpThôn Tân Phượng69.7GDC1

643LUCHoàng Văn Thắng (Thuần)Thôn Tân Phượng

69.6GDC1

644DGTUBND xã

104.5UBQ0

645LUCHoàng Minh KhanhThôn Tân Phượng92

GDC1

646LUCDương Văn SóiThôn Tân Phượng

32.9GDC1

647LNKDương Văn Bảo (Cần)Thôn Tân Phượng224GDC

1

648LUCHoàng Văn ĐứcThôn Tân Phượng69GDC

1

649

LUCNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng67.3GDC2

650LUCNguyễn Văn Liệu

Thôn Tân Phượng78.1GDC1

651LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng

105.7GDC2

652TSNThân Văn HoạtThôn Tân Phượng

676.9GDC1

653LUKNguyễn Đức Thủy

Thôn Tân Phượng69.4GDC1

654LUK

Hoàng Văn LươngThôn Tân Phượng186.2GDC1

655LUKHoàng Văn Xô

Thôn Tân Phượng709.7GDC1

656

LUKMai Văn HùngThôn Tân Phượng524.8GDC1

657LUKHoàng Văn NghĩaThôn Tân Phượng267.4GDC1

658LUKHoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng136.2GDC 1

659LUKThân Văn Hữu

Thôn Tân Phượng125.5GDC 1

660LUCHoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng

85.2GDC1

661

LUCDương Thị ThiệuThôn Tân Phượng82.9GDC2

662LUCThân Thị Lai

Thôn Tân Phượng84.9GDC2

663LUCHoàng Văn SáuThôn Tân Phượng141.5GDC1

664

LUCHoàng Văn TranhThôn Tân Phượng100.3GDC1

665LUCMai Văn NgânThôn Tân Phượng

112GDC1

666

LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng70.2GDC1

667LUCThân Văn KhâmThôn Tân Phượng54.9GDC

1

668LUCHoàng Văn Tình (Hoa)Thôn Tân Phượng

175.3GDC1

669LUCHoàng Văn ĐứcThôn Tân Phượng48.9GDC

1

670LUCHoàng Văn Mùi (Viết)

Thôn Tân Phượng71GDC1

671LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng97.7GDC2

672LUC

Hoàng Văn SôngThôn Tân Phượng111.8GDC1

673NTD

UBND xãThôn Tân Phượng50.9TCN0

674LUCHoàng Thị Ba (Luyện)Thôn Tân Phượng245.2GDC

2

675LUCHoàng Văn Lô

Thôn Tân Phượng129.7GDC1

676LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng101.9

GDC1

677LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)

Thôn Tân Phượng93.8GDC1

678LUKDương Văn Tỉu

Thôn Tân Phượng1650.3GDC1

679LUCHoàng Thanh BìnhThôn Tân Phượng147.8GDC

1

680LUCĐào Thị TưThôn Tân Phượng36.2GDC

2

681

LUCHoàng Văn ĐàoThôn Tân Phượng146.9 GDC1

682

LUCThân Văn HữuThôn Tân Phượng39.7GDC1

683LUC

Hoàng Văn HướngThôn Tân Phượng113.9GDC1 684LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng75.4

GDC1

685LUC

Hoàng Văn Chung (Loan )Thôn Tân Phượng139.4 GDC1

686

LUCDương Thị ThiệuThôn Tân Phượng44.8GDC 2

687

LUCDương Văn LinhThôn Tân Phượng78.6GDC1

688LUCHoàng Thị SáuThôn Tân Phượng

65.9 GDC2

689LUC

Hoàng Văn SôngThôn Tân Phượng80.3GDC1

690LUCHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng

113.6 GDC1

691

LUCThân Văn XuânThôn Tân Phượng76.2GDC1

692LUCDương Văn LýThôn Tân Phượng62.4GDC1

693DGTUBND xã

36.7UBQ0

694LUCHoàng Thi LênhThôn Tân Phượng

82.9GDC2

695LUCHoàng Thanh BìnhThôn Tân Phượng107.3GDC1

696LUCHoàng Văn Cường (Ngiêm)

Thôn Tân Phượng38.2GDC1

697LUCHoàng Văn HiềnThôn Tân Phượng

115.8 GDC1

698TSNHoàng Văn Tân ( Hội)

Thôn Tân Phượng369GDC1

699

LUKHoàng Thị Đố (Sáng)Thôn Tân Phượng115.8GDC2

700LUKDương Văn CôngThôn Tân Phượng313.4GDC

1

701LUKHoàng Văn Nghiệp(Rô)Thôn Tân Phượng324.6

GDC1

702LUKHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng

285.1GDC1

703LUCThân Văn Hữu

Thôn Tân Phượng74.4GDC1

704

DGTUBND xã146.6UBQ0

705LUCLê Văn ChínThôn Tân Phượng56.8

GDC 1

706LUC

Hoàng Văn Hòa(Yên)Thôn Tân Phượng70.5GDC 1

707LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng74.2

GDC1

708LUCHoàng Văn LăngThôn Tân Phượng

257.3GDC 1

709LUCHoàng Văn Quảng (Chuyên)Thôn Tân Phượng127.4

GDC1

710LUCHoàng Văn LộThôn Tân Phượng234.6GDC

1 711LUCThân Thị Chiểu (Trò)Thôn Tân Phượng

163.1GDC2

712LUCLương Thị HuệThôn Tân Phượng

122GDC2

713LUCMai Văn NgânThôn Tân Phượng114.8GDC

1

714

LUCHứa Thị DầnThôn Tân Phượng105.7GDC2

715LUC

Hoàng Văn Sơn (Bằng)Thôn Tân Phượng70.9GDC1

716LUCLê Văn NamThôn Tân Phượng337.9GDC

1

717LUCHoàng Văn QuangThôn Tân Phượng82.7GDC1

718

LUCNguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng72GDC2

719LUC

Hoàng Văn Liệu (Ngọ)Thôn Tân Phượng107.4GDC1

720LUCThân Thị Thiết (Lập)Thôn Tân Phượng

33.6GDC2

721LUCNguyễn Văn Liệu

Thôn Tân Phượng41.3GDC1

722LUCNguyễn Thị Hữu (Sửu)Thôn Tân Phượng94.5GDC

2

723

LUCTrần Thị ướcThôn Tân Phượng180.8GDC2

724LUCThân Văn KhêThôn Tân Phượng95.3

GDC1

725DGT

UBND xã6.9UBQ0

726LUCHoàng Văn Cần (Cành)Thôn Tân Phượng

59.9GDC 1

727LUCHoàng Thanh Bình (Thế)

Thôn Tân Phượng26.3GDC1

728LUC

Hoàng Thị TuyểnThôn Tân Phượng23.5GDC2

729LUKThân Văn Khê ( Liễu )

Thôn Tân Phượng327.5GDC 1

730LUCMai Văn HảiThôn Tân Phượng53.7GDC

1

731LUCHoàng Văn Nghĩa

Thôn Tân Phượng52.9GDC1

732LUC

Hoàng Thị LựcThôn Tân Phượng69.6GDC2

733LUCHoàng Ngọc Huê

Thôn Tân Phượng52.4GDC1

734LUCHoàng Văn Đúc

Thôn Tân Phượng108.1GDC1

735LUC

Hoàng Thị SáuThôn Tân Phượng170.5GDC2

736DGTUBND xã18.3

UBQ0 737LUCDương Văn Hải

Thôn Tân Phượng115.2GDC1

738LUCThân Văn Khoa (Xuân)Thôn Tân Phượng125GDC1

739LUCThân Văn Thu

Thôn Tân Phượng116.2GDC 1

740LUCDương Văn Hải

Thôn Tân Phượng46GDC1

741LUC

Hoàng Văn Hiền (San)Thôn Tân Phượng59.9GDC1

742LUCDương Văn HảiThôn Tân Phượng

132GDC1

743DGTUBND xã

82.9UBQ 0

744LUCDương Văn Lập (Linh)Thôn Tân Phượng

61.9GDC1

745LUCDương Văn Linh

Thôn Tân Phượng113.3GDC1

746LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng

80.7GDC2

747LUCThân Văn ThuThôn Tân Phượng

115.7 GDC1

748LUCHoàng Thị HoaThôn Tân Phượng117.4GDC

2

749LUCHoàng Văn ĐứcThôn Tân Phượng111.6GDC1

750LUCDương Văn LậpThôn Tân Phượng192.5

GDC1

751

DGTUBND xã 22.9UBQ0

752LUKHoàng Văn Sơn (Nguyệt)Thôn Tân Phượng101.9 GDC

1

754LUCLê Văn BộThôn Tân Phượng

193.8GDC1

755

LUCHồngThôn Tân Phượng121.3 GDC1

756LUCThân Thị ấuThôn Tân Phượng193.5GDC

2

757LUCHoàng Văn ChínhThôn Tân Phượng196.3GDC1

758LUCHoàng Văn NghĩaThôn Tân Phượng74.9GDC1

759LUCNgânThôn Tân Phượng178.1GDC

1

760LUCHoàng Hữu Thủy(Thắm)Thôn Tân Phượng51.7

GDC 1

761LUKDương Văn TỉuThôn Tân Phượng

131.1GDC1

762LUKHoàng Thị PháiThôn Tân Phượng251.2

GDC2

763LUK

Hoàng Văn ĐồngThôn Tân Phượng272.9GDC1

763LUKHoàng Văn TuấnThôn Tân Phượng180.2

GDC1

765LUKLê Thị Bẩy(Hồng)

Thôn Tân Phượng205.2GDC 2

766LUCHoàng Thị MơThôn Tân Phượng52.1GDC 2

767LUCHoàng Văn ĐúcThôn Tân Phượng

62.2GDC1
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(29,7)
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(309,0)

(232,9)

(34,7)
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(35,6)

(105,0)

(42,4)

(284,8)

(47,7)

(334,0)

(29,6)

(1,0)

(577,1)

(231,3)

(3,1)

(162,6)

(53,1)

(67,1)

(13,6)

(11,3)

(113,3)

(203,3)

(43,3)

(247,1)

(0,5)

(278,3)

(49,2)

(741,7)

(18,6)

(0,4)

(174,3)

(202,1)

(52,8)

(1387,6)

(108,2)

(108,2)
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1

0

8

,

2

)

(56,6)

(176,0)

(4522,4)

(11183,9)

(151,2)

(233,8)

(82,4)

(125,1)

(151,5)

(239,0)

(134,2)

(172,3)

(211,3)

(271,6)

(86,4)

(201,6)

(97,3)

(238,8)

(352,4)

(310,5)

(247,7)

(353,0)

(155,5)

(373,9)

(61,6)

(10,5)

(66,3)

(58,7)

(308,7)

(32,1)

(112,3)

(234,3)

(4,1)

(164,2)

(34,0)

(148,0)

(22,7)

(273,8)

(453,5)

(266,3)

(263,6)

(561,8)

(528,3)

(640,7)

(520,3)

(189,3)

(181,5)

(41,8)

(258,2)

(53,2)

(320,8)

(40,1)

(245,1)

(70,3)

(276,7)

(169,0)

(103,2)

(346,9)

(14,3)

(197,6)

(13,4)

(172,6)

(54,5)

(77,7)

(115,8)

(103,6)

(103,0)

(202,5)

(164,3)

(136,3)

(156,6)

(69,8)

(269,8)

(41,1)

(614,2)

(190,7)

Ngày ....... tháng ...... năm 2024

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 46, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG

Khu §o Tû LÖ 1:1000
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TỶ LỆ 1:1000
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(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư
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Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang
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Đơn vị thực hiện trích lục
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LUC

534

76,4

LUC

536

52,6

LUC

539

51,6

LUC

564

63,5

LUC

565

65,1

LUC

568

47,3

LUC

572

51,7

LUC

573

63,4

LUC

574

50,6

LUC

576

51,6

LUC

577

35,1

LUC

581

61,7

LUC

582

51,8

LUC

583

50,7

LUC

584

49,9

LUC

585

57,5

LUC

586

51,7

LUC

587

53,3

LUC

602

54,7

BCS

614

43,9

NTD

616

17,0

BCS

617

43,5

DTL

618

0,6

BCS

621

44,2

DGT

622

51,7

DGT

413

413

400

400

413

413

500

500

413

413

600

600

413

413

700

700

413

413

800

800

413

413

900

900

414

414

000

000

414

414

100

100

23512351

900 900

23522352

000 000

23522352

100 100

23522352

200 200

23522352

300 300

23522352

400 400

23522352

500 500

23522352

600 600

352413-1-b

355413-7-b
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5
5
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1
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-
7
-
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52

45 46

5756 58

51 53

GHI CHÚ CÁC THỬA ĐẤT NHỎ

Thửa số

Diện tích

Loại đất

Loại đất

TT

lân cận

TTgốc của

Số thứ tự

thửa thêm

Số thứ tự

Số thứ tự

Số thứ tự

thửa đất bỏ

(chỉ đánh số 1 lần)

Thửa đất thêm Thửa đất bỏ

thửa

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

KV1-32D 

5649 

6079

5953 

3795

701 KV1-32 

702 KV1-32 

Gi¸p Tê Sè 51

Gi¸p Tê Sè 56

Gi¸p Tê Sè 53

Gi¸p Tê Sè 53

Gi¸p Tê Sè 53

Gi¸p Tê Sè 57

Gi¸p Tê Sè 57
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19

23

24 27

31

33

34

40

41

48

57

6

2

6

3

6

5

75

76

83

87

88

94

95

97

1

0

6

1

1

3

127

128

130

158

160

169

174

176

177

183

200

2

0

6

2

0

8

2

1

6

225

226

229

234

2

3

5

242

250

257

264

265

2

6

6

2

6

7

268

278

279

281

2

8

3

2

8

4

292

293

297
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307

3

1

2

317

323

334
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3

4

9

3

5

0

3

5

1

3

5

5

3

5

6

3

5

7

3

5

8

3

5

9
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382
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0

5
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415

4

3

6
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452

455

467
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4
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6
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7
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622

1
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3

4
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6
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dc52

QH

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày        tháng     năm 2024

20m 0 2010 40

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

60 80m

TỶ LỆ 1:1000

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giangt. B¾c Giang

52

1

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đản

Thôn Đông Lý

52

2

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Hiếu

Thôn Đông Lý

52

3

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Toản

Thôn Tân Phượng

52

4

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Thị Khánh

Thôn Tân Phượng

52

5

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Viên (Minh)

Thôn Tân Phượng

52

6

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Nam (Thơm)

Thôn Tân Phượng

52

7

LUCThôn Đông Lý

Linh Thị Quynh

Thôn Đông Lý

52

8

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sáng

Thôn Đông Lý

52

9

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đản

Thôn Đông Lý

52

10

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tuyên

Thôn Đông Lý

52

11

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Mai(Ba)

Thôn Đông Lý

52

12

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

13

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Hiếu

Thôn Đông Lý

52

14

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Tuấn (Bình)

Thôn Tân Phượng

52

15

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Lý (Thành)

Thôn Tân Phượng

52

16

BHK

Thôn Tân Phượng

Hoàng Thị Hải (Tới)

Thôn Tân Phượng

52

17

LNK

Thôn Tân Phượng

Dương Văn Tỉu

Thôn Tân Phượng

52

18

LNK

Thôn Tân Phượng

Thân Thị Oanh

Thôn Tân Phượng

52

19

DTL

UBND xã

52

20

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Viên

Thôn Đông Lý

52

21

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Liễu

Thôn Đông Lý

52

22

DGT

UBND xã

52

22

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Liễu

Thôn Đông Lý

52

23

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Diện

Thôn Đông Lý

52

24

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Hiểu

Thôn Đông Lý

52

25

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thóc

Thôn Đông Lý

52

26

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đồng

Thôn Đông Lý

52

27

DGT

UBND xã

52

28

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ướt

Thôn Đông Lý

52

29

LUC

Thôn Tân Phượng

Đỗ Thị Chính

Thôn Tân Phượng

52

30

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Thị Thanh (Nhượng)

Thôn Tân Phượng

5231

DGT

UBND xã

52

32

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Văn Hằng

Thôn Tân Phượng

52

33

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Thị Tư

Thôn Tân Phượng

52

34

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Thành

Thôn Tân Phượng

52

35

LUC

Thôn Tân Phượng

Hứa Thị Dần

Thôn Tân Phượng

52

36

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Văn Chức

Thôn Tân Phượng

52

37

LNK

Thôn Tân Phượng

Dương Thị Tuyết

Thôn Tân Phượng

52

38

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Định (Liên)

Thôn Tân Phượng

52

39

LUC

Thôn Tân Phượng

Thân Văn Hòa

Thôn Tân Phượng

52

40

LUC

Thôn Tân Phượng

Mai Thị Duyên

Thôn Tân Phượng

52

41

LUC

Thôn Tân Phượng

Nguyễn Đức Thanh

Thôn Tân Phượng

52

42

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sao

Thôn Đông Lý

52

43

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sao

Thôn Đông Lý

52

44

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Lý

Thôn Đông Lý

52

45

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Kha

Thôn Đông Lý

52

46

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

47

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt

Thôn Đông Lý

52

48

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tuyên

Thôn Đông Lý

52

49

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

52

50

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Thị Thái

Thôn Đông Lý

52

51

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Cầm

Thôn Tân Phượng

52

52

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Đoàn (Mai)

Thôn Tân Phượng

52

53

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Thị Miến

Thôn Tân Phượng

52

54

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Nguyễn Thị Yên

Thôn Mỹ Cầu

5255

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Nguyễn Văn Tư

Thôn Mỹ Cầu

52

56

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Thân Văn Hùng

Thôn Mỹ Cầu

52

57

DTL

UBND xã

52

58

BHK

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Liệu (Ngọ)

Thôn Tân Phượng

52

59

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Văn Bảo

Thôn Tân Phượng

52

60

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Đức

Thôn Tân Phượng

52

61

LUC

Thôn Tân Phượng

Lương Thị Huệ

Thôn Tân Phượng

52

62

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Tuyết

Thôn Tân Phượng

52

63

NTD

UBND xã

52

64

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Hùng Kỳ

Thôn Tân Phượng

52

65

LUC

Thôn Tân Phượng

Mai Thị Duyên

Thôn Tân Phượng

52

66

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Tuyết

Thôn Tân Phượng

52

67

LNK

Thôn Tân Phượng

Dương Văn Lý

Thôn Tân Phượng

52

68

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Thị Tư

Thôn Tân Phượng

52

69

LUC

Thôn Tân Phượng

Dương Thị Tư

Thôn Tân Phượng

52

70

LUCThôn Tân Phượng

Hoàng Văn Giang (Chính)

Thôn Tân Phượng

52

71

LUC

Thôn Tân Phượng

Lê Văn Chín

Thôn Tân Phượng

52

72

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Xuân

Thôn Đông Lý

52

73

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sơn

Thôn Đông Lý

5274

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Kim

Thôn Đông Lý

52

75

LUC

UBND xã

52

76

DGT

UBND xã

52

77

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Minh (Vân)

Thôn Tân Phượng

52

78

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Cử

Thôn Tân Phượng

52

79

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Phạm Thị Lương

Thôn Mỹ Cầu

52

80

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Đỗ Ngọc Thảo

Thôn Mỹ Cầu

52

81

LNK

Thôn Tân Phượng

Lương Thị Vinh

Thôn Tân Phượng

52

82

LUC

Thôn Tân Phượng

Thân Thị Hồng

Thôn Tân Phượng

52

83

LUC

Thôn Tân Phượng

Đỗ Thị Thuyết

Thôn Tân Phượng

52

84

BHK

Thôn Tân Phượng

Thân Thị Chiểu (Trò)

Thôn Tân Phượng

52

85BHK

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Bình (Lý)

Thôn Tân Phượng

52

86

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Đức

Thôn Tân Phượng

52

87

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Bình (Lý)

Thôn Tân Phượng

52

88

BCS

UBND xã

52

89

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Viên (Minh)

Thôn Tân Phượng

52

90

LUC

Thôn Đông Lý

Linh Thị Quynh

Thôn Đông Lý

52

91

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tiến

Thôn Đông Lý

52

92

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

93

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Minh Tập

Thôn Đông Lý

52

94

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

95

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Minh Phượng

Thôn Đông Lý

52

96

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Ngọc Giang

Thôn Đông Lý

52

97

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Hà(Chúc)

Thôn Đông Lý

52

98

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Lan

Thôn Đông Lý

52

99

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chuyển

Thôn Đông Lý

52

100

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sơn

Thôn Đông Lý

52

101

LUC

Thôn Tân Phượng

Thân Thị Khanh

Thôn Tân Phượng

52

102

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Lý (Thành)

Thôn Tân Phượng

52

103

LUC

Thôn Mỹ Cầu

Nguyễn Văn Tư

Thôn Mỹ Cầu

52

104

BHK

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Thành

Thôn Tân Phượng

52

105

LUC

Thôn Tân Phượng

Lê Văn Lợi

Thôn Tân Phượng

52

106

DGT

UBND xã

52

107

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Văn Tiến (Phán)

Thôn Tân Phượng

52

108

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Gái

Thôn Đông Lý

52

109

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Ba

Thôn Đông Lý

52

110

LUC

Thôn Ba

Lê Thị Tâm

Thôn Ba

52

111

LUC

Thôn BaHoàng Văn Phúc(Phên)

Thôn Ba

52

112

LNK

Thôn Ba

Lê Ngọc Đường

Thôn Ba

52

113

DGT

UBND xã

52

114

LUC

Thôn Đông Lý

Linh Thị Quynh

Thôn Đông Lý

52

115

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Túc

Thôn Đông Lý

52

116

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

117

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Đức Kinh

Thôn Đông Lý

52

118

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Phú

Thôn Đông Lý

52

119

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thặng

Thôn Đông Lý

52

120

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sơn(Hương)

Thôn Đông Lý

52

121

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Học

Thôn Đông Lý

52

122

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Miến(Đông)

Thôn Đông Lý

52

123LUC

Thôn Đông Lý

Đào Minh Du

Thôn Đông Lý

52

124

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

125

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Ngọc Thạch

Thôn Đông Lý

52

126

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Hà

Thôn Đông Lý

52

127

LUC

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

128

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tuyền

Thôn Đông Lý

52

129

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Phú(Đệ)

Thôn Đông Lý

52

130

DTL

UBND xã

52

131

TSN

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

52

132

LUC

Thôn Tân Phượng

Đỗ Thị Chính

Thôn Tân Phượng

52

133

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

52

134

LUC

Thôn Đông LýĐào Thị Vượng(Thắng)

Thôn Đông Lý

52

135

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thanh Nhuận

Thôn Đông Lý

52

136

NTD

Thôn Đông Lý

UBND xã

Thôn Đông Lý

52

137

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Hồng Dương

Thôn Đông Lý

52

138

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Minh

Thôn Đông Lý

52

139

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt(Cúc)

Thôn Đông Lý

52

140

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đề

Thôn Đông Lý

52

141

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đảm

Thôn Đông Lý

52

142

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Quang Nam

Thôn Đông Lý

52

143

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Hiếu

Thôn Đông Lý

52

144

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thịnh

Thôn Đông Lý

52

145

LUC

Thôn Đông Lý

Ngô Thị A

Thôn Đông Lý

52

146

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn An

Thôn Đông Lý

52

147

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Ba

Thôn Đông Lý

52

148

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thành

Thôn Đông Lý

52149

DGT

UBND xã

52

150

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bằng

Thôn Đông Lý

52

151

LUC

Thôn Đông Lý

Chu Thị Thìn

Thôn Đông Lý

52

152

LUC

Thôn Đông Lý

Chu Thị Mão

Thôn Đông Lý

52

153

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Thuận

Thôn Đông Lý

52

154

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

155

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Mạnh Thắng

Thôn Đông Lý

52

156

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bắc

Thôn Đông Lý

52

157

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

52

158

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Khê

Thôn Đông Lý

52

159

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thăng(Thắng)

Thôn Đông Lý

52

160

DTL

UBND xã

52

161

TSN

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

162

TSN

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

163

LUC

Thôn Tân Phượng

Nguyễn Duy Phượng

Thôn Tân Phượng

52

164

LUC

Thôn Tân Phượng

Hoàng Thị Vỵ (Mạnh)

Thôn Tân Phượng

52

165

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

166

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

52

167

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Miến

Thôn Đông Lý

52

168

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Long

Thôn Đông Lý

52

169

DGT

UBND xã

52

170

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

52

171

LNK

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lợi

Thôn Đông Lý

52

172

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đồng

Thôn Đông Lý

52

173

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn út

Thôn Đông Lý

52

174

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

52

175

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sao

Thôn Đông Lý

52

176

LNK

Trịnh Thị Luyến

52

177

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Khê

Thôn Đông Lý

52

178

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Ngọc Quế

Thôn Đông Lý

52

179

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Toán

Thôn Đông Lý

52

180

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đát

Thôn Đông Lý

52

181

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thắng

Thôn Đông Lý

52

182

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

52

183

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Xuân Cảnh

Thôn Đông Lý

52

184

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Nam

Thôn Đông Lý

52

185

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Lâm

Thôn Đông Lý

52

186

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

187

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Quỳnh

Thôn Đông Lý

52

188

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thủy(Chung)

Thôn Đông Lý

52

189

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Hòa

Thôn Đông Lý

52

190

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lạng

Thôn Đông Lý

52

191

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Vượng

Thôn Đông Lý

52

192

TSN

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

193

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Long

Thôn Đông Lý

52

194

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Y

Thôn Đông Lý

52

195

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Kim

Thôn Đông Lý

52

196

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Xuân Cảnh

Thôn Đông Lý

52

197

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tiến(Đông)

Thôn Đông Lý

52

198

LUC

Thôn Ba

Mai Thị Bộ

Thôn Ba

52

199

LUC

Thôn Ba

Thân Văn Quý

Thôn Ba

52

200

LUC

Thôn Ba

Dương Ngọc Tâm

Thôn Ba

52

201

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Hồng Dương

Thôn Đông Lý

52

202

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Nghĩa

Thôn Đông Lý

52

203

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Lít

Thôn Đông Lý

52

204

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Đê

Thôn Đông Lý

52

204

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lâm

Thôn Đông Lý

52

205

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

206

NTD

Thôn Đông Lý

UBND xã

Thôn Đông Lý

52

208

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sông

Thôn Đông Lý

52

209

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Vững

Thôn Đông Lý

52

210

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ướt

Thôn Đông Lý

52

211

LUC

Thôn Ba

Thân Văn Du

Thôn Ba

52

212

LNK

Thôn Đông Lý

Nguyễn Cảnh Thắng

Thôn Đông Lý

52

213

LUC

Thôn Ba

Thân Văn Chiến

Thôn Ba

52

214

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ý

Thôn Đông Lý

52

215

LUC

Thôn Ba

Thân Ngọc Thịnh

Thôn Ba

52

216

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chí

Thôn Đông Lý

52

217

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sáng(Thể)

Thôn Đông Lý

52

218

LUC

Thôn Đông Lý

Tạ Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

219

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chi

Thôn Đông Lý

52

220

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ước(Lý)

Thôn Đông Lý

52

221

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Ngọc Thạch

Thôn Đông Lý

52

222

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

52

223

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Đức Luận

Thôn Đông Lý

52

224

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chí

Thôn Đông Lý

52

225

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Lít

Thôn Đông Lý

52

226

LUC

Thôn Đông Lý

Đào văn Chí

Thôn Đông Lý

52

227

LUC

Thôn Đông Lý

Đào văn ý

Thôn Đông Lý

52

228

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Hoàn

Thôn Đông Lý

52

229

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Độ

Thôn Đông Lý

52

230

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sơ

Thôn Đông Lý

52

231

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý

52

232

LUC

Thôn Đông Lý

Chu Thị Thìn

Thôn Đông Lý

52

233

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thu(Hiền)

Thôn Đông Lý

52

234

LUC

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

235

DGT

UBND xã

52

236

LUC

Thôn BaHoàng Văn Phái

Thôn Ba

52

237

LUC

Thôn Ba

Thân Ngọc Khanh

Thôn Ba

52

238

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Sơn

Thôn Ba

52

239

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn SơnThôn Ba

52

240

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Học

Thôn Đông Lý

52

241

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tuyến

Thôn Đông Lý

52

242

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Bùi

Thôn Đông Lý

52

243

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Cúc

Thôn Đông Lý

52

244

LUC

Thôn Đông Lý

Dương Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

245

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Độ

Thôn Ba 52

246

LUC

Thôn Ba

Hoàng Thị Nguyên

Thôn Ba

52

247

LUC

Thôn Ba

Lê Văn Tốn

Thôn Ba

52

248

LUC

Thôn Ba

Hoàng Thị Minh

Thôn Ba

52

249

LUC

Thôn Ba

Dương Thị Thao

Thôn Ba

52

250

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

251

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Mạnh Thắng

Thôn Đông Lý

52

252

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thế Viên

Thôn Đông Lý

52

253

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Hiếu

Thôn Đông Lý

52

254

LUCThôn Đông Lý

Lương Xuân Tứ

Thôn Đông Lý

52

255

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Đức Luận

Thôn Đông Lý

52

256

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Phú(Đệ)

Thôn Đông Lý

52

257DTL

UBND xã

52

258

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Thắm

Thôn Đông Lý

52

259

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý

52

260

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Khang

Thôn Đông Lý

52

261

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn ý

Thôn Đông Lý

52

262

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đồng

Thôn Đông Lý

52

263

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

264

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt

Thôn Đông Lý

52

265

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

266

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Đáng

Thôn Đông Lý

52

267

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

268

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

52

269

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt(Cúc)

Thôn Đông Lý

52

270

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Đáng

Thôn Đông Lý

52

271

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

52

272

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tuyền

Thôn Đông Lý

52

273

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chuyển

Thôn Đông Lý

52

274

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyết

Thôn Đông Lý

52

275

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

276

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Vững

Thôn Đông Lý

52

277

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Hướng

Thôn Đông Lý

52

278

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

52

279

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Đê

Thôn Đông Lý

52

280

LNK

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tòng

Thôn Đông Lý

52

281

NTD

Thôn Đông Lý

UBND xã

Thôn Đông Lý

52

283

LUC

Thôn Ba

Lê Văn Khánh

Thôn Ba

52

284

LUC

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

285

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đãi

Thôn Đông Lý

52

286

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tiến

Thôn Đông Lý

52

287

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Đông

Thôn Đông Lý

52

288

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Phúc

Thôn Ba

52

289

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Văn Hồi

Thôn Đông Lý

52

290

LUC

Thôn Đông Lý

Chu Thị Lịch

Thôn Đông Lý

52

291

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Đông

Thôn Đông Lý

52

292

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tứ

Thôn Đông Lý 52

293

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tính

Thôn Đông Lý

52

294

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tính

Thôn Đông Lý

52

295

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lành

Thôn Đông Lý

52

296

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Khê

Thôn Đông Lý

52

297

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Kim

Thôn Đông Lý

52

298

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Miến

Thôn Đông Lý

52

299

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

300

LUC

Thôn Đông Lý

Mai Văn Tĩnh

Thôn Đông Lý

52

301

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Tiến Chỉnh

Thôn Đông Lý

52

302

LUC

Thôn Đông LýLương Minh Tập

Thôn Đông Lý

52

303

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Thị Đạt

Thôn Đông Lý

52

304

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Thị Chín

Thôn Đông Lý

52

305

DGT

UBND xã

52

306

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Nam

Thôn Đông Lý

52

307

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Y

Thôn Đông Lý

52

308

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Kết

Thôn Đông Lý

52

309

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Nghĩa

Thôn Đông Lý

52

310

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Văn Chế

Thôn Đông Lý

52

311

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

312

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

52

313

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Mai

Thôn Đông Lý

52

314

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Viên

Thôn Đông Lý

52

315

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Hưng(Tâm)

Thôn Đông Lý

52

316

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sơn(Hương)

Thôn Đông Lý

52

317

DGT

UBND xã

52

318

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ái

Thôn Đông Lý

52

319

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Liễu

Thôn Đông Lý

52

320

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thu(Phương)

Thôn Đông Lý

52

321

LUC

Thôn Ba

Hoàng Thị Đậu

Thôn Ba

52

322

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Dong

Thôn Ba

52

323

BCS

UBND xã

52

324

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Xuân

Thôn Đông Lý

52

325

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Duy Cách

Thôn Đông Lý

52

326

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Sơn(Liễu)

Thôn Đông Lý

52

327

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Hướng

Thôn Đông Lý

52

328

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Xuân Phú

Thôn Đông Lý

52

329

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Duy Cách

Thôn Đông Lý

52

330

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tiến(Hường)

Thôn Đông Lý

52

331

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thăng

Thôn Đông Lý

52

332

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Dung

Thôn Đông Lý

52

333

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Giang

Thôn Đông Lý

52

334

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

335

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Đông

Thôn Đông Lý

52

336

DGT

UBND xã

52

337

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Phúc

Thôn Đông Lý

52

338

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lạng

Thôn Đông Lý

52

339

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thủy

Thôn Đông Lý

52

340

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Thị Nhâm

Thôn Đông Lý

52

341

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Đáng

Thôn Đông Lý

52

342

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Vững

Thôn Đông Lý

52

343LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Ngọc

Thôn Đông Lý

52

344

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Thiết(Thịnh)

Thôn Đông Lý

52

345

LUC

Thôn Đông Lý

Lê Văn Công

Thôn Đông Lý

52

346

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Lâm

Thôn Đông Lý

52

347

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

348

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tứ

Thôn Đông Lý

52

349

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Pha

Thôn Đông Lý

52

350

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thóc

Thôn Đông Lý

52

351

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Bùi

Thôn Đông Lý

52

352

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tuyên

Thôn Đông Lý

52

353

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ướt

Thôn Đông Lý

52

354

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Minh Phượng

Thôn Đông Lý

52

355

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thịnh

Thôn Đông Lý

52

356

LUC

Thôn Đông Lý

Lý Đình Lợi

Thôn Đông Lý

52

357

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Văn Hướng

Thôn Đông Lý52

358

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Học

Thôn Đông Lý

52359

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Láng

Thôn Đông Lý

52

360

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Thảo

Thôn Đông Lý

52361

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tá

Thôn Đông Lý

52

362

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Sai

Thôn Đông Lý

52

363

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Cử

Thôn Đông Lý

52

364

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Thị Cánh

Thôn Đông Lý

52

365

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Minh Tập

Thôn Đông Lý

52

366

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Thị Thịnh

Thôn Đông Lý

52

367

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ái

Thôn Đông Lý

52

368

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Thị Thành

Thôn Đông Lý

52

369

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đoàn

Thôn Đông Lý

52

370

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Phồn

Thôn Đông Lý

52

371

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lại

Thôn Đông Lý

52

372

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Ba(Lựu)

Thôn Đông Lý

52

373

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

374

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Học(Thái)

Thôn Đông Lý

52

375

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Cử

Thôn Đông Lý

52

376

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Lam

Thôn Đông Lý

52

377

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

378

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Hướng

Thôn Đông Lý

52

379

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Hướng

Thôn Đông Lý

52

380

TSN

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

381

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Đạt

Thôn Đông Lý

52

382

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

383

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Giang

Thôn Đông Lý

52

384

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Minh Phượng

Thôn Đông Lý

52

385

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Tiến Chỉnh

Thôn Đông Lý

52

386

LUC

Thôn Đông Lý

Phạm Thị Thiết

Thôn Đông Lý

52

387

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Đức Kinh

Thôn Đông Lý

52

388

DGT

UBND xã

52

389

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

390

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tiến

Thôn Đông Lý

52

391

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ướt

Thôn Đông Lý

52

392

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Thảo

Thôn Đông Lý

52

393

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Thị Cánh

Thôn Đông Lý

52

394

LNK

Thôn Đông Lý

Đào Nguyên Thạch

Thôn Đông Lý

52

395

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

396

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Nam

Thôn Đông Lý

52

397

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tỉnh

Thôn Đông Lý

52

398

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

399

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

400

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Mai

Thôn Đông Lý

52

401

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đoàn

Thôn Đông Lý

52

402

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Quỳnh

Thôn Đông Lý

52

403

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Thị Lan

Thôn Đông Lý

52

404

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Hướng

Thôn Đông Lý

52

405

DGT

UBND xã

52

406

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

407

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Pha

Thôn Đông Lý

52408

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Ngọc Mạ

Thôn Đông Lý

52

409

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Phú

Thôn Đông Lý

52

410

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ngát

Thôn Đông Lý

52

411

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Xuân

Thôn Đông Lý

52

412

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thịnh

Thôn Đông Lý

52

413

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Giang

Thôn Đông Lý

52

414

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lâm(Sở)

Thôn Đông Lý

52

415

DTL

UBND xã

52

416

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bắc

Thôn Đông Lý

52

417

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lâm

Thôn Đông Lý

52

418

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thịnh

Thôn Đông Lý

52

419

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Chúc

Thôn Đông Lý

52

420

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tá

Thôn Đông Lý

52

421

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Minh Phượng

Thôn Đông Lý

52

422

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Nguyên Thạch

Thôn Đông Lý

52

423

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt

Thôn Đông Lý

52

424

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Vân Đề

Thôn Đông Lý

52

425

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Hòa

Thôn Đông Lý

52

426

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Thị Lan

Thôn Đông Lý

52

427

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thắng

Thôn Đông Lý

52

428

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thu

Thôn Đông Lý

52

429

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

432

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Yến

Thôn Đông Lý

52

433

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Phồn

Thôn Đông Lý

52

434

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Lợi

Thôn Đông Lý

52

435

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sông

Thôn Đông Lý

52

436

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Xuân Cảnh

Thôn Đông Lý

52

437

LUC

Thôn Đông Lý

Chu Thị Thìn

Thôn Đông Lý

52

438

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Ngọc Sơn

Thôn Đông Lý

52

439

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Kim

Thôn Đông Lý

52

440

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đề

Thôn Đông Lý

52

441

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Tiến Đông

Thôn Đông Lý

52

442

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Nguyên Thạch

Thôn Đông Lý

52

443

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thanh Nhuận

Thôn Đông Lý

52

444

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Gái

Thôn Đông Lý

52

445

LUC

Thôn Đông Lý

Trần Văn Thắm

Thôn Đông Lý

52

446

LUC

Thôn Đông Lý

Lý Đình Lợi

Thôn Đông Lý

52

447

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Giang

Thôn Đông Lý

52

448

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

449

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thủy(Nga)

Thôn Đông Lý

52

450

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Quyền

Thôn Đông Lý

52

451

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Được

Thôn Đông Lý

52

452

LUC

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

453

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

454

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

455

DGT

UBND xã

52

456

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

457

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Đức Luận

Thôn Đông Lý

52

458

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bảo

Thôn Đông Lý

52

459

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bắc

Thôn Đông Lý

52

460

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tộc

Thôn Đông Lý

52

461

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thặng

Thôn Đông Lý

52

462

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Tiến Thăng

Thôn Đông Lý

52

463

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chi

Thôn Đông Lý

52

464

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

465

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

466

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Lộc

Thôn Đông Lý

52

467

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thu

Thôn Đông Lý

52

468

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tiến

Thôn Đông Lý

52

469

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

470

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Oanh

Thôn Đông Lý

52

471

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thanh Nhuận

Thôn Đông Lý

52

472

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Đáng

Thôn Đông Lý

52

473

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thiết

Thôn Đông Lý

52

474

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thắng

Thôn Đông Lý

52

475

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Cách

Thôn Đông Lý

52

476

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Khanh

Thôn Đông Lý

52

477

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Tá

Thôn Đông Lý

52

478

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Hường

Thôn Đông Lý

52

479

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Tới

Thôn Đông Lý

52

480

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý

52

481

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Sáng(Thể)

Thôn Đông Lý

52

482

LUC

Thôn Đông Lý

Linh Thị Quynh

Thôn Đông Lý

52

483

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Đát

Thôn Đông Lý

52

484LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ái

Thôn Đông Lý

52

485

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Thị Hòa

Thôn Đông Lý

52

486

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thịnh

Thôn Đông Lý

52

487

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Anh Viên

Thôn Đông Lý

52

488

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Tuyền

Thôn Đông Lý

52

489

TSN

Thôn Đông Lý

Thôn Đông Lý

52

490

TSN

Thôn Đông Lý

Đào Mạnh Du

Thôn Đông Lý

52

491

LNK

Thôn Đông Lý

Lương Văn Nghĩa

Thôn Đông Lý

52

492

TSN

Thôn Đông Lý

Lương Quốc Sáng

Thôn Đông Lý

52

493

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Thặng

Thôn Đông Lý

52

494

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn út

Thôn Đông Lý

52

495

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Mai

Thôn Đông Lý

52

496

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bắc

Thôn Đông Lý

52

497

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Quảng

Thôn Đông Lý

52

498

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị SaThôn Đông Lý

52

499

DTL

UBND xã

52

500

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ChiThôn Đông Lý

52

501

LUC

Thôn Đông Lý

Nguyễn Văn Phú(Đệ)

Thôn Đông Lý

52

502

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Công

Thôn Đông Lý

52

503

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Ướt

Thôn Đông Lý

52

504

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Dong

Thôn Ba

52

505

LUC

Thôn Ba

Hoàng Thị Chấp

Thôn Ba

52

506

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Bao

Thôn Ba

52

507

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Năm

Thôn Đông Lý

52

508

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Xuân

Thôn Đông Lý

52

509

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Chuyển

Thôn Đông Lý

52

510

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Cố

Thôn Đông Lý

52

511

DGT

UBND xã

52

512

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bình

Thôn Đông Lý

52

513

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý

52

514

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn LongThôn Đông Lý

52

515

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Việt

Thôn Đông Lý

52

516

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bộ

Thôn Đông Lý

52

517

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn Độ

Thôn Đông Lý

52

518

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Ngọc Phương

Thôn Đông Lý

52

519

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Yến

Thôn Đông Lý

52

520

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bảo

Thôn Đông Lý

52

521

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Mạnh Du

Thôn Đông Lý

52

522

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Xuân

Thôn Đông Lý

52

523

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Văn ý

Thôn Đông Lý

52

524

LUCThôn Đông Lý

Lương Văn Thu(Nhuộm)

Thôn Đông Lý

52

525

LUC

Thôn Ba

Thân Thị Điểm

Thôn Ba

52

526

LUC

Thôn Ba

Hoàng Văn Thảo

Thôn Ba

52

527

LUC

Thôn Đông Lý

Thân Mạnh Thắm

Thôn Đông Lý

52

528

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Thị Viên

Thôn Đông Lý

52

529

LUC

Thôn Đông Lý

Đào Xuân Hướng

Thôn Đông Lý

52

530

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn YThôn Đông Lý

52

531

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Đức Luận

Thôn Đông Lý

52

532

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Pha

Thôn Đông Lý

52

533

LUC

Thôn Đông Lý

Ngô Thị A

Thôn Đông Lý

52

534

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Xuân Tứ

Thôn Đông Lý

52

535

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Bảo(Tâm)

Thôn Đông Lý

52

536

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Văn Thu(NHuộm)

Thôn Đông Lý

52

537

LUC

Thôn Đông Lý

Lý Đình Luận

Thôn Đông Lý

52

538

LUC

Thôn Đông LýNguyễn Văn Phú(Đệ)

Thôn Đông Lý

52

539

LUC

Thôn Đông Lý

Hoàng Thị Bốn

Thôn Đông Lý

52

540

LUC

Thôn Đông Lý

Lương Thị Sinh

Thôn Đông Lý

52

541

LUC

Thôn Đông Lý

Bùi Văn Hồi

Thôn Đông Lý

52

542

LUC
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(0,7)
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Ngày ....... tháng ...... năm 2024

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 52, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
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(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày        tháng     năm 2024

20m 0 2010 40

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

TỶ LỆ 1:1000

60 80m

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giangt. B¾c Giang

1

LUKHoàng Văn VỵThôn Tân Phượng109.7GDC1

2LUKMai Văn TiếnThôn Tân Phượng184

GDC1

3LUKĐào Thị HiềnThôn Tân Phượng179.3

GDC2

4LUKHoàng Văn Ngọc (Hào)

Thôn Tân Phượng310.1GDC1

5LUKDương Văn BảoThôn Tân Phượng228.7GDC

1

6LUKDương Văn HiếuThôn Tân Phượng

715GDC1

7LUKNguyễn Văn LiệuThôn Tân Phượng

583.6GDC1

8LUKHoàng Văn NguyênThôn Tân Phượng813.9

GDC1

9

LUKDương Văn CôngThôn Tân Phượng837.3GDC1

10

LUKHoàng Văn KýThôn Tân Phượng239GDC 1

11LUKLương Thị TiếuThôn Tân Phượng271.8GDC2

12

LUKHoàng GiaThôn Tân Phượng322GDC 1

13TSNHoàng Văn Bắc

Thôn Tân Phượng316.8GDC1

14LUKHoàng Văn Đạo (Mơ)Thôn Tân Phượng413.2GDC

1

15LUKHoàng Văn Cơ ( Cảnh)Thôn Tân Phượng496.2

GDC1

16LUKDương Ngọc Minh (Xuyến)

Thôn Tân Phượng668.1GDC1

17LUKDương Văn CôngThôn Tân Phượng

183.8GDC1

18

LUKHoàng Văn Lan ( Trò )Thôn Tân Phượng366GDC1

19LUK

Hoàng Văn HàoThôn Tân Phượng591.3 GDC1

20LUKHoàng Thị LâmThôn Tân Phượng394.3

GDC2

21

LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng802.7GDC1

21

LUCĐào Thị TưThôn Đông Lý283.9GDC2

22

LUKHoàng Văn Quân (Huệ)Thôn Tân Phượng655.3GDC1

23LUKDương Văn Lập (Linh)Thôn Tân Phượng

403.7GDC1

24LUKHoàng Văn Nghiệp (Rô)Thôn Tân Phượng222.6

GDC1

25LUKHoàng Thị Cơ ( Luyến )Thôn Tân Phượng

290GDC2

26LUKHoàng Thị Thu ( Lại )

Thôn Tân Phượng265.3GDC 2

27LUKLương Thị Vinh ( Khương )Thôn Tân Phượng1115.2

GDC2

28LUK

Hoàng Văn CầnThôn Tân Phượng116.3GDC 1

29

LUKHoàng Văn CơThôn Tân Phượng153.4GDC1

30LUKHoàng Thị Lực

Thôn Tân Phượng574.7GDC2

31LUKHoàng Văn Tú (Sai)Thôn Tân Phượng

267.9GDC 1

32LUKLương Thị HuệThôn Tân Phượng313.9GDC2

33LUK

Thân Thị HảiThôn Tân Phượng406.9GDC2

34LUKHoàng Văn Thủy ( Ngát )Thôn Tân Phượng244GDC1

35LUCLê Văn QuếThôn Tân Phượng67.2

GDC1

36DGTUBND xã

40UBQ0

37TSNHoàng Văn HảiThôn Tân Phượng

573.1 GDC1

38LUK

Nguyễn Đức ThủyThôn Tân Phượng222GDC1

39LUCHoàng Thị ThảnhThôn Tân Phượng

140.3GDC 2

40LUKChu Thị lLanThôn Tân Phượng

670.6GDC2

41

LUKHoàng Văn Ngọc (Hào)Thôn Tân Phượng332.2GDC1

42

LUKHoàng Văn Lập (Lực)Thôn Tân Phượng530.2 GDC1

43LUCDương Thị Se

Thôn Tân Phượng624.5GDC2

44LUCHoàng Văn SơnThôn Tân Phượng171.5GDC1

45LUC

Hoàng Thị TuyểnThôn Tân Phượng300.5GDC2

46

LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng98GDC1

47

LUCHoàng Thị Hữu (Quả)Thôn Tân Phượng46.2GDC2

48LUCLê Thị BéThôn Tân Phượng42.7GDC

2

49BCSUBND xã

11.1UBQ0

50

LUCHoàng Thị ThườngThôn Tân Phượng44.7GDC2

51LUCHoàng Văn CơThôn Tân Phượng80GDC

1

52LUCHoàng Văn Bính

Thôn Tân Phượng235.3GDC1

53LUCHoàng Văn TrungThôn Tân Phượng264.7GDC1

54LUCHoàng Thị Hoa (Chuyên)

Thôn Tân Phượng384.6GDC2

55LUKHoàng Văn Tục ( Kinh )Thôn Tân Phượng823.5

GDC1

56

LUKHoàng Văn Tằng (Thoa)Thôn Tân Phượng588.1GDC1

57

LUKHoàng Văn Lương (Lý)Thôn Tân Phượng507.2GDC 1

58LUKNguyễn Đức TrungThôn Tân Phượng557.4GDC

1

59

LUKHoàng Văn Lý ( Hạ )Thôn Tân Phượng928.5GDC1

60LUKHoàng Văn KýThôn Tân Phượng320.1

GDC 1

61LUKNguyễn Đức TrungThôn Tân Phượng

640.2GDC1

62LUKHoàng Văn Sơn ( Nguyên )Thôn Tân Phượng341.9GDC1

63LUKHoàng Văn Lý ( Hạ )Thôn Tân Phượng348.2

GDC1

64LUKHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng

618.5GDC1

65LUKNguyễn Văn LiệuThôn Tân Phượng149.1GDC1

66LUKHoàng Văn Liệu

Thôn Tân Phượng272.6GDC1

67LUCHoàng Văn VỵThôn Tân Phượng269.7GDC

1

68LUC

Hoàng Văn ThỏaThôn Tân Phượng145GDC1

69LUCHoàng Văn ĐảmThôn Tân Phượng136.3GDC

1

70LUCLê Văn Bộ

Thôn Tân Phượng207.5GDC1

71LUCLê Văn Chín

Thôn Tân Phượng113.8GDC1

72LUCLê Văn Tiến

Thôn Tân Phượng297.5GDC1

73LUC

Lê Văn QuếThôn Tân Phượng299.6GDC1

74LUCHoàng Thị Tư ( Vĩnh)Thôn Tân Phượng873.4

GDC2

75LUCHoàng Văn SơnThôn Tân Phượng

335.6GDC1

76LUCHoàng Văn SangThôn Tân Phượng319.4

GDC 1

77LUCHoàng Văn Rô (Nghiệp)Thôn Tân Phượng254.5GDC

1

78LUC

Đỗ Văn DânThôn Tân Phượng207.7GDC1

79LUCThân Thị Sai (Tú)Thôn Tân Phượng230.6

GDC2

80LUCLương Văn BảoThôn Đông Lý409.3GDC

1

81LUKNguyễn Văn Ba ( Thu )Thôn Tân Phượng600.5GDC

1

82LUKLê Văn Chi

Thôn Tân Phượng253.6GDC1

83LUK

Dương Văn Biên ( Vinh )Thôn Tân Phượng894.3GDC1

84LUKDương Văn Hải (Thủy )

Thôn Tân Phượng606.7GDC1

85LUCThân Văn SinhThôn Tân Phượng

176.7GDC1

86LUKHoàng Văn Cần ( Cành )Thôn Tân Phượng553.6

GDC1

87

TSNHoàng Văn SaoThôn Tân Phượng1500.1GDC 1

88LUKHoàng Văn BắcThôn Tân Phượng

607.7GDC1

89LUKThân Văn Thể

Thôn Tân Phượng203.3GDC1

90LUKThân Văn ThỏaThôn Tân Phượng

488.5GDC1

91LUKHoàng Văn NgữThôn Tân Phượng569.6

GDC1

92LUKHoàng Văn Phi

Thôn Tân Phượng85.6GDC1

93LUCHoàng Văn NghĩaThôn Tân Phượng193.6GDC

1

94LUCMai Văn TiếnThôn Tân Phượng241.5GDC

1

95LUCHoàng Văn Tuấn (Bình)Thôn Tân Phượng

361.7GDC1

96

LUCHoàng Văn Bảo ( Hiền)Thôn Tân Phượng175.6GDC 1

97LUCHoàng Văn Ngọc (Lịch)Thôn Tân Phượng316.5

GDC1

98LUCHoàng Hữu ThủyThôn Tân Phượng694.5 GDC1

99LUCHoàng Văn TânThôn Tân Phượng1350.8GDC 1

100LUC

Hoàng Thị Thiên (Lý)Thôn Tân Phượng719.3GDC 2

101LUC

Hoàng Văn SinhThôn Tân Phượng181.5GDC1

102LUCHoàng Thanh BìnhThôn Tân Phượng151.9

GDC1

103LUCHoàng Văn QuảngThôn Tân Phượng104.2

GDC1

104LUC

Hoàng Văn Hải (Tuyền)Thôn Tân Phượng76.5GDC1

105LUCHoàng Văn Bình (Tuyến)Thôn Tân Phượng55.2

GDC1

106LUCThân Văn BànThôn Tân Phượng372.9

GDC1

107LUCThân Văn SưuThôn Đông Lý398.3

GDC1

108LUCLương Văn Ướt

Thôn Đông Lý718.9GDC1

109LUCLương Văn Bảo

Thôn Đông Lý325.3GDC1

110LUKHoàng Văn Cúc ( Mai )Thôn Tân Phượng

486.6GDC1

111LUKDương Thị TưThôn Tân Phượng158.2

GDC2

112LUCHoàng Văn ToảnThôn Tân Phượng152.8GDC

1

113LUCHoàng Thị Thảnh

Thôn Tân Phượng290.1GDC2

114LUCHoàng Văn Cung (Thoa)Thôn Tân Phượng265.9

GDC1

115LUCHoàng Văn LôThôn Tân Phượng

270.2GDC1

116

LUCHoàng Văn SôngThôn Tân Phượng648.8GDC1

117LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng172.9GDC

1 118LUCHoàng Văn NgữThôn Tân Phượng

596.2GDC1

119LUCNguyễn Thị TĩnhThôn Tân Phượng907.6

GDC2

120LUCThân Văn Tuyết

Thôn Đông Lý449.9GDC1

122LUC

Lương Minh TậpThôn Đông Lý499.7GDC1

123LUCMai Văn TĩnhThôn Đông Lý393.8

GDC1

124LUCLương Văn Sơn(Hương)Thôn Đông Lý371.4GDC

1

125LUCLương Văn SơThôn Đông Lý484.7

GDC1

126

LUCLương Văn SơThôn Đông Lý155.9GDC1

127LUCLê Thi Năm

Thôn Đông Lý113.3GDC2

128LUKHoàng Văn Sinh ( Hoa )Thôn Tân Phượng240.2

GDC1

129LUKHoàng Văn Bình ( Lý )Thôn Tân Phượng

907.5GDC1

130LUC

Hoàng Văn Viên ( Minh)Thôn Tân Phượng283.6GDC1

131LUKHoàng Văn Tiến ( Son )Thôn Tân Phượng

653.2GDC1

132LUKThân Văn ThểThôn Tân Phượng476.6GDC

1

133LUKThân Văn ThoảThôn Tân Phượng

240GDC1

134LUCHoàng Thị TuyếtThôn Tân Phượng545.8GDC

2

135LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng122.8

GDC1

136LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng1158.6GDC

1

137LUCHoàng Minh KhanhThôn Tân Phượng568.3

GDC1

138

LUCHoàng Văn Khả (Bế)Thôn Tân Phượng270.2GDC1

139LUCĐào Thị Thoa

Thôn Tân Phượng113.4 GDC2

140LUC

Dương Văn Lập (Linh)Thôn Tân Phượng97.9GDC1

141LUC

Hoàng Thị LâmThôn Tân Phượng1336.2GDC2

142LUCHoàng Văn SinhThôn Tân Phượng408GDC1

143LUC

Đào Thị ThiếtThôn Đông Lý221.9 GDC2

144LUCLương Tiến chỉnhThôn Đông Lý

347.5GDC1

145LUCBùi Thị CánhThôn Đông Lý

375GDC2

146

LUCLương Thị Minh(Thu)Thôn Đông Lý545.4GDC2

147LUC

Lê Thị NămThôn Đông Lý321.8GDC2

148LUCLương Văn KếtThôn Đông Lý410.2

GDC 1

149LUCĐào Thị ĐángThôn Đông Lý410.9

GDC2

150LUCĐào Thị ĐángThôn Đông Lý141.7

GDC2

151LUK

Nguyễn Thị QuyênThôn Tân Phượng352GDC2

152LUKHoàng Đình KhôiThôn Tân Phượng

476.6GDC1

153LUCHoàng Văn Liệu ( Ngọ )Thôn Tân Phượng97.9GDC

1

154

LUCHoàng Thị ĐốThôn Tân Phượng379.1GDC2

155LUCHoàng Thị HòaThôn Tân Phượng172.8

GDC2

156LUC

Hoàng Văn SôngThôn Tân Phượng96.9GDC1

157LUCDương Văn Dần (Phượng)Thôn Tân Phượng

209.9GDC1

158

BCSUBND xã3.5UBQ0

159LUC

Đào Văn ĐôThôn Đông Lý234.2GDC1

160LUCHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng

331.6GDC1

161LUCLê Thị BẩyThôn Tân Phượng168.6GDC

2

162LUCLương Thị Tiếu

Thôn Tân Phượng609.4GDC2

163LUCPhạm Thị NgânThôn Tân Phượng

733.9GDC2

164LUCMai Văn TiếnThôn Tân Phượng403.8GDC 1

165LUCThôn Tân Phượng486.3GDC

1

166LUCHoàng Văn Phi (Bích)Thôn Tân Phượng265.3

GDC1

167LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng514.6GDC 1

168LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng

253.1GDC1

169LUCLương Thị Mẫn (Phong)Thôn Tân Phượng

150.6GDC2

170LUC

Hoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng160.9GDC1

171LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng

296.7GDC1

172LUCHoàng Văn VỵThôn Tân Phượng135.2GDC

1

173BCSUBND xã65.7UBQ0

174

LUCHoàng Văn NgọcThôn Tân Phượng212.6GDC 1

175

LNKLê Văn LợiThôn Tân Phượng118.8GDC1

176LUCLương Văn Tiến(Hiền)

Thôn Đông Lý110.5GDC1

177LUC

Đào Xuân CửThôn Đông Lý275.8GDC1

178LUCBùi Minh PhượngThôn Đông Lý231.7GDC

1

179LUCĐào Văn TấnThôn Đông Lý186.6

GDC1

180LUC

Đào Văn AnThôn Đông Lý220.7GDC1

181

LUCLương Văn ĐềThôn Đông Lý788.3GDC1

182LUCThân Thị Nhâm

Thôn Đông Lý541.2GDC2

183

NTDUBND xã29.2TCN 0

184LUC

Hoàng Văn Viên (Minh)Thôn Tân Phượng377.8GDC 1

185

LUCHoàng Văn Nguyên ( Việt )Thôn Tân Phượng406.9GDC1

186LUCHoàng Thị Tư ( Vĩnh )

Thôn Tân Phượng357.5GDC2

187LUCHoàng Thị LiễuThôn Tân Phượng122.1GDC

2

188LUCDương Văn Dần (Phượng)Thôn Tân Phượng289.9GDC1

189LUCHoàng Văn Bộ (Chính)

Thôn Tân Phượng139.7GDC1

190NTD

UBND xã101.6TCN0

191LNK

Thân Văn SinhThôn Tân Phượng174GDC1

192LUCHoàng Thị ĐôngThôn Đông Lý346.9GDC

2

193LUCLương Thị ĐồngThôn Đông Lý181.3

GDC2

194LUC

Lương Văn CốThôn Đông Lý119.3GDC1

195 LUCĐào Văn ĐêThôn Đông Lý128.1

GDC 1

196LUCLương Văn TứThôn Đông Lý

326.2GDC1

197LUCHoàng Văn VỵThôn Tân Phượng

52.4GDC1

198LUCHoàng Văn Bình (Lý)Thôn Tân Phượng210.3

GDC1

199LUCDương Thị Thành

Thôn Tân Phượng112GDC2

200LUCHoàng Văn ToảnThôn Tân Phượng

131.3GDC1

201

LUCHoàng Thị Phòng (Tiến)Thôn Tân Phượng410.3GDC2

202LUCHoàng Văn Chiến (Sâm)Thôn Tân Phượng313.1

GDC1

203LUCĐỗ Thị ChínhThôn Tân Phượng

563.8GDC2

204

LUCThuần ( Thắng )Thôn Tân Phượng130.5GDC1

205

LUCHoàng Thị Hải (Giới)Thôn Tân Phượng712GDC2

206LUCMinh ( Long )Thôn Tân Phượng45.4GDC

1

207

LUCQuyThôn Tân Phượng60GDC1

208DGTUBND xãThôn Tân Phượng

626.6UBQ0

209LUCHoàng Văn CửThôn Tân Phượng

77.9GDC1

210LUC

Thanh ĐăngThôn Tân Phượng62GDC1

211LUCHoàng Văn VụThôn Tân Phượng

93.7GDC1

212LUCBa ( Luyện )Thôn Tân Phượng180.1GDC1

213LUC

Hoàng Văn BảoThôn Tân Phượng153.7GDC1

214LUCDương Văn Biên (vinh)Thôn Tân Phượng154.4GDC

1

215LUCPhạm Thị Ngát (Tú)Thôn Tân Phượng121.9

GDC2

216

LUCMai Văn Dũng (Vân)Thôn Tân Phượng107.9GDC1

217LUCThân Thị Tuyết (Lập)Thôn Tân Phượng109.2GDC

2

218LUCHoàng Văn Bình ( Lý )Thôn Tân Phượng209.2GDC

1

219LUC

Hoàng Minh Nhiệm (Kiệm)Thôn Tân Phượng69.9GDC 1

220LUCHoàng Văn Bốn (Thoa)Thôn Tân Phượng

94.4GDC1

221LUCHoàng Văn Thủy ( Thắm )Thôn Tân Phượng200.4

GDC1

222LUCThân Văn KhâmThôn Tân Phượng68.2GDC

1

223LUCThân Thị ThànhThôn Đông Lý183.5GDC

2

224LUCĐào Văn KhêThôn Đông Lý

426.7GDC1

225LUCLương Xuân Tứ

Thôn Đông Lý842.7GDC1

226

LUCĐào Văn TòngThôn Đông Lý326.2GDC1

227LUCLương Văn ĐồngThôn Đông Lý317.1

GDC1

228LUCHoàng Thị CúcThôn Đông Lý470.4

GDC2

229LUCHoàng Công NghiệpThôn Tân Phượng168.7GDC

1

230LUCHoàng Văn SơnThôn Tân Phượng227.3GDC

1

231NTDUBND xã

25.5TCN0

232LUC

Hoàng Văn NgữThôn Tân Phượng121.5GDC1

233

LUCHoàng Văn Minh (Thơ)Thôn Tân Phượng222.6GDC1

234LUCHoàng Thị MùiThôn Tân Phượng154.3GDC

2

235LUCHoàng Thị LâmThôn Tân Phượng

147.8GDC 2

236LUC

Hoàng Văn Tuyết (Hương)Thôn Tân Phượng135.7GDC1

237DTLUBND xã

108.1UBQ0

238BHKHoàng Văn TiếnThôn Tân Phượng154.6

GDC1

239LUCHoàng Thị BaThôn Tân Phượng115.6

GDC2

240LUCHoàng Thị LênhThôn Tân Phượng

77.3GDC 2

241NTDUBND xã8.5TCN0

242BHK

Thân Thị BáchThôn Tân Phượng39.5GDC2

243BHKHoàng Thị Loan (Chiến)Thôn Tân Phượng199.4GDC

2

244

NTDUBND xã4.4TCN0

245NTDUBND xã 8.5

TCN0

246

NTDUBND xã8.9TCN0

247BHK46.8GDC

1

248BHKDương Văn SángThôn Tân Phượng168.8GDC

1

249NTD

UBND xã19.7TCN0

250BHKNguyễn Thị Quyên (Quả)Thôn Tân Phượng

121.8GDC2

251BHKHoàng Văn Cần (Cành)

Thôn Tân Phượng92.8GDC1

252LUCLương Thị Minh (Sơn)

Thôn Đông Lý207.7GDC2

253LUCHoàng Văn Lương (Lý)Thôn Tân Phượng177.6

GDC1

254LUCHoàng Văn Định (Liên)Thôn Tân Phượng

154.3GDC1

255LUCThân Văn Sinh

Thôn Tân Phượng40.9GDC 1

256NTDUBND xã11.5TCN0

257LUCĐinh Thị TứThôn Đông Lý253.7GDC

2

258LUCHoàng Văn CơThôn Tân Phượng212.7GDC

1

259DGTUBND xã

113.7UBQ0

260LUCHoàng Thị HàoThôn Tân Phượng

398.4GDC2

261

LUCDương Văn LậpThôn Tân Phượng142.1GDC1

262LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng278.3

GDC2

263LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng

624.4GDC1

264LUCHoàng Văn QuảngThôn Tân Phượng

409.9GDC1

265LUCDương Thị TưThôn Tân Phượng153.8GDC

2

266LUCTrịnh ( Xuân )Thôn Tân Phượng

327.4GDC1

267LUC

Thôn Tân Phượng113.3GDC1

268BCS

UBND xã1.9UBQ0

269LUCHằng ( Lý )

Thôn Tân Phượng163.9GDC2

270

LUCNết ( Mùi)Thôn Tân Phượng214.5GDC1

271LUCHoàng Văn HoạchThôn Tân Phượng103.9GDC

1

272LUCMai Thị Duyên ( Tự )Thôn Tân Phượng

88.6GDC2

273LUC

Lương Thị Huệ (Nam)Thôn Tân Phượng99.5GDC2

274LUCHoàng Thị Đố

Thôn Tân Phượng161.1GDC2

275LUCLê Thị Bẩy (Năm)Thôn Tân Phượng

272.9GDC2

276LUCHoàng Văn TranhThôn Tân Phượng

90.9GDC1

277LUCHoàng Văn CúcThôn Tân Phượng205.5

GDC1

278LUCHoàng Văn Tú (Sai)Thôn Tân Phượng242.3GDC1

279LUCNguyễn Văn HảiThôn Tân Phượng

165.2GDC1

280BCSUBND xã 1.4UBQ0

281LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng130.4

GDC 1

282LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng143GDC

2

283LUCCần ( Cành)Thôn Tân Phượng77.1

GDC1

284LUCHoàng Thị ThảnhThôn Tân Phượng

48.7GDC2

285LUCHứa Thị DânThôn Tân Phượng

151.6GDC 2

286LUCHoàng Thị Hòa

Thôn Tân Phượng175.8 GDC2

287LNKHứa Thị Dân

Thôn Tân Phượng79.9GDC2

288BCS

UBND xã38.7UBQ0

289LUCNguyễn Thị BùiThôn Đông Lý182GDC2

290LUCLương Văn ViệtThôn Đông Lý438.6GDC

1

291LUCLương Văn NgátThôn Đông Lý704

GDC1

292LUCLương Văn TuyênThôn Đông Lý130.3

GDC1

293LUCLương Văn TuyênThôn Đông Lý220.8

GDC1

294LUCHoàng Đình KhôiThôn Tân Phượng

327.4GDC1

295

LUCDương Văn TỉuThôn Tân Phượng127GDC1

296LUC

Dương Thị Huệ ( Lan )Thôn Tân Phượng125.8GDC2

297NTDUBND xã

11.8TCN0

298LUCUBND xãThôn Tân Phượng

194TCN0 299LUC

Hoàng Văn Liên (Cúc)Thôn Tân Phượng131.2GDC1

300LUCHoàng Văn Hiền (San)Thôn Tân Phượng91.1GDC

1

301LUCHoàng Văn Huệ (Chính)Thôn Tân Phượng121.8

GDC1

302

LUCThân Văn XuânThôn Tân Phượng68.7GDC1

303BHKHoàng Văn Minh

Thôn Tân Phượng30.2GDC1

304BHK

Hoàng Văn BắcThôn Tân Phượng54.6GDC1

305BHK

Thân Thị HảiThôn Tân Phượng63.9GDC2

306BHKHoàng Văn BắcThôn Tân Phượng121.1GDC

1

307BHKHoàng Thị Hoa

Thôn Tân Phượng281.5GDC2

308BHKNguyễn Văn BaThôn Tân Phượng39.8GDC

1

309LUCThân Văn Khôi

Thôn Tân Phượng179.7GDC1

310LUC

Lương Thị BaThôn Đông Lý114.8GDC2

310LUCPhạm Thị NụThôn Đông Lý95.9GDC

2

311LUCHoàng Thị Oanh (Đạt)Thôn Đông Lý160.4

GDC2

312LUCDương Ngọc ThànhThôn Tân Phượng

534.4 GDC1

313

LUCĐào Văn HướngThôn Đông Lý174.8GDC1

314LUCHoàng Văn Vĩnh

Thôn Tân Phượng641.1GDC1

315LUCHoàng Văn CaThôn Tân Phượng394.8GDC

1

316LUCHoàng Văn Mạnh

Thôn Tân Phượng481.2GDC1

317LUCDương Thị TuyếtThôn Tân Phượng196.7GDC2

318LUCHoàng Văn ĐoanThôn Tân Phượng77.6GDC1

319LUCHoàng Thị Hải ( Giới )Thôn Tân Phượng287.4

GDC2

320

LUCHoàng Văn PhiThôn Tân Phượng121.6GDC1

321LUCMai Văn ChỉThôn Tân Phượng262.5

GDC1

322LUCLê Thị TìnhThôn Tân Phượng137.2GDC

2

323LUC

Hoàng Văn Bình (Sơn)Thôn Tân Phượng144.7GDC1

324LUCHoàng Văn Sao (Toàn)Thôn Tân Phượng139.3GDC

1

325LUCHoàng Thị AnThôn Tân Phượng124

GDC2

326LUCHoàng Văn Sao (Toàn)Thôn Tân Phượng275.5

GDC1

327LUCHoàng Văn ĐạiThôn Tân Phượng147.3

GDC 1

328LUCHoàng Văn CaThôn Tân Phượng142.2GDC

1

329LUCHoàng Văn Sáu

Thôn Tân Phượng101.2GDC 1

330LUCHoàng Văn LậpThôn Tân Phượng59.6

GDC 1

331LUC

Hoàng Văn LạiThôn Tân Phượng147.2GDC1

332LUCHoàng Văn ĐịnhThôn Tân Phượng46.2GDC

1

333LUCHoàng Văn QuânThôn Tân Phượng50.6GDC

1

334

LUCHoàng Thị Hữu (Quả)Thôn Tân Phượng61.6GDC2

335LUCLê Văn TớiThôn Tân Phượng144.8

GDC1

336

LUCHoàng Thị MơThôn Tân Phượng144.3GDC2

337

LUCHoàng Văn ThanhThôn Tân Phượng88.7GDC1

338LUCHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng116.4

GDC 1

339LUC

Hoàng Văn TiếnThôn Tân Phượng92.9GDC1

340LUCDương Văn Trung ( Huệ )Thôn Tân Phượng50.7

GDC1

341LUCDương Văn Trung ( Huệ )Thôn Tân Phượng

133.6GDC1

342LUC

Nguyễn Văn Ba (Thu)Thôn Tân Phượng202.4GDC1

343

LUCTrần Thị ướcThôn Tân Phượng219.2GDC2

344LUCHoàng Thị ThỉnhThôn Tân Phượng71.8GDC

2

345LUCNguyễn Văn BaThôn Tân Phượng31.4GDC

1

346LUC

Đào Văn TuyềnThôn Đông Lý527.3GDC1

347

LUCLương Minh útThôn Đông Lý1264.3 GDC1

348LUC

Chu Thị LịchThôn Đông Lý1102.4GDC2

349LUCHoàng Văn HuệThôn Tân Phượng

116GDC1

350LUCHoàng Thị Lụa

Thôn Tân Phượng124.1GDC2

351LUCMai Văn ĐồngThôn Tân Phượng

86.4GDC1

352

LUCHoàng Thị LâmThôn Tân Phượng138GDC2

353LUCHoàng Văn Cơ (Luyến )Thôn Tân Phượng120.3

GDC1

354LUCHoàng Văn Viên ( Minh)Thôn Tân Phượng

119GDC 1

355LUCHoàng Văn Tằng(Thoa)Thôn Tân Phượng

151.3GDC1

356NTD

UBND xã13TCN0

357DGTUBND xã11.1UBQ0

358NTD

UBND xã 24.8TCN0

359BHKHoàng Văn Sáu (Thành)Thôn Tân Phượng105.6 GDC1

360BHK

Hoàng Văn Sáu (Thành)Thôn Tân Phượng200.8GDC1

361DGTUBND xã27

UBQ0

362

LUCHoàng Đình LậpThôn Tân Phượng308.8GDC1

363BHKHoàng Văn LiênThôn Tân Phượng

80.1GDC1

364

LUCHoàng Văn Minh (Thơ)Thôn Tân Phượng40.2GDC1

365

BHKDương Văn TỉuThôn Tân Phượng109.5GDC1

366LUC

Hoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng64.3GDC1

367LUCHoàng Văn Lương (Lý)

Thôn Tân Phượng127.3GDC1

368

LUCLương Thị PhúThôn Đông Lý253.9GDC2

369

LUCLương Văn Quỳnh (Nụ)Thôn Đông Lý132.5GDC1

370LUCHoàng Văn SinhThôn Tân Phượng

209.1GDC1

371LUCHoàng Văn Liệu

Thôn Tân Phượng484.9GDC1

372LUCHoàng Thị BaThôn Tân Phượng

111.2GDC2

373LUCNguyễn Thị NhànThôn Tân Phượng278.5GDC2

374LUCMai Văn Chỉ

Thôn Tân Phượng674.4GDC1

375LUC

Dương Văn Điệnk (Đào)Thôn Tân Phượng253GDC1

376LUCDương Văn TửuThôn Tân Phượng490.9

GDC1

377LUCDương Văn Minh ( Xuyến )Thôn Tân Phượng238.8GDC1

378LUCHoàng Văn Ký (Lý)Thôn Tân Phượng

177.4GDC1

379LUC

Nguyễn Duy Năm (Bẩy)Thôn Tân Phượng195.3GDC 1

380LUCĐỗ Thị Chính

Thôn Tân Phượng222.1GDC2

381LUCNguyễn Thị GiầuThôn Tân Phượng127.4GDC2

382LUCHoàng Thị Thu ( Trâm )Thôn Tân Phượng100.7GDC

2

383LUCHoàng Thị Năm(Trọng)

Thôn Tân Phượng271.3GDC2

384LUCHoàng Thị BắcThôn Tân Phượng

76.6GDC2

385LUCThân Văn KhâmThôn Tân Phượng78.9

GDC1

386LUC

Hoàng Thị LênhThôn Tân Phượng123.3GDC2

387LUCHoàng Văn CơThôn Tân Phượng166.5

GDC1

388LUC

Ngưyễn Văn ToánThôn Tân Phượng216.9GDC1

389LUCHoàng Thị HàoThôn Tân Phượng262

GDC2

390LUCNguyễn Thị LiênThôn Tân Phượng

89.8GDC2

391LUCHoàng Văn LiệuThôn Tân Phượng131GDC

1

392

LUCMai Văn ĐiệpThôn Tân Phượng180.2 GDC1

393MNCUBND xã27.4

UBQ0

394LUCLương Hồng PhongThôn Đông Lý751.8GDC

1

395LUCĐào Xuân HướngThôn Đông Lý580

GDC1

396LUCHoàng Văn Nguyên

Thôn Tân Phượng365.9GDC 1

397LUCDương Văn Chức

Thôn Tân Phượng39.3 GDC1

398LUCHoàng Văn Tằng(Thoa)

Thôn Tân Phượng128.8GDC 1

399

NTDUBND xãThôn Tân Phượng49.2TCN0

400LUC

Hoàng Văn Cương (Tuyển)Thôn Tân Phượng294.3GDC1

401

BHKHoàng Văn BộThôn Tân Phượng174.2GDC1

402LUCLương Văn Khanh

Thôn Đông Lý249GDC1

403LUCThân Thị ThuyếtThôn Tân Phượng

151GDC2

404BHKThân Văn SiuThôn Đông Lý195.6GDC

1

405LUCNguyễn Thị Tỉnh ( Tiếp )Thôn Tân Phượng

142.8GDC2

406LUCNguyễn Văn Nguyên (Thu)Thôn Tân Phượng154GDC1

407

BHKThân Văn HòaThôn Tân Phượng69.7GDC1

408BHKThân Văn ThuThôn Tân Phượng69.3GDC

1

409BHKDương Văn BiênThôn Tân Phượng

52GDC1

410LUCHoàng Thị Oanh (Đạt)

Thôn Đông Lý110.1GDC2

411LUCThân Thị SáuThôn Tân Phượng

145.6GDC2

412LUCDương Văn Tiến (Nụ)

Thôn Tân Phượng147.9GDC1

413LUCHoàng Văn KínhThôn Tân Phượng

113.5GDC1

414LUCHoàng Văn HiềnThôn Tân Phượng190.9GDC1

415LUCTrần Thị ướcThôn Tân Phượng141.1GDC

2

416

LUCHoàng Thanh TuấnThôn Tân Phượng59.2GDC1

417LUCLương Thị Vinh (Khương)Thôn Tân Phượng164.7GDC

2

418LUCHoàng Văn Tiến ( Nụ )Thôn Tân Phượng400GDC

1

419LUCHoàng Văn Lương (Lý)Thôn Tân Phượng187.1GDC

1

420LUCHoàng Thị KiệmThôn Tân Phượng

189.7 GDC2

421LUC

Hoàng Thị SáuThôn Tân Phượng173.9GDC2

422LUC

Thân Văn SinhThôn Tân Phượng129.6GDC1

423LUC

Nguyễn Đức Thuỷ (Nghĩa)Thôn Tân Phượng240.1GDC1

424LUCNguyễn Thị Tĩnh

Thôn Tân Phượng195GDC2

425LUC

Nguyễn Văn Nguyên (Thu)Thôn Tân Phượng122.8 GDC1 426LUCHoàng Thị Hoa ( Nghịêp )Thôn Tân Phượng170.2GDC

2

427LUCHoàng Thị Thanh ( Sói )Thôn Tân Phượng82.8GDC

2

428

LUCMai Văn Sơn (Bình)Thôn Tân Phượng259.8GDC1

429LUC

Hoàng Văn Hải (Tuyền )Thôn Tân Phượng77.7GDC1

430LUCHoàng Văn Tình (Hoa)Thôn Tân Phượng112.2

GDC1

431LUCThân Văn BànThôn Tân Phượng

153GDC1

432

LUCHoàng Văn Nghiệp (Rô)Thôn Tân Phượng189.8GDC1

433LUCMai Văn Tiến (Bốn)

Thôn Tân Phượng110.2GDC 1

434LUCHoàng Thị BaThôn Tân Phượng143.5

GDC2

435LUCHoàng Văn KháThôn Tân Phượng

174.5 GDC1

436LUCNguyễn Thị NhànThôn Tân Phượng216.9GDC

2

437LUCThân Thị ấu ( Định )Thôn Tân Phượng243.2GDC

2

438LUCLương Thị Mẫn ( Phong )Thôn Tân Phượng172.8

GDC2

439DTL

UBND xã89UBQ0

440LUCHoàng Thị Hào ( Yên )Thôn Tân Phượng33.2 GDC2

441LUCHoàng Thị Hải ( Năm )Thôn Tân Phượng

106GDC2

442LUC

Hoàng Thị Hào ( Yên )Thôn Tân Phượng38.4GDC2

443LUCNguyễn Văn TúcThôn Đông Lý914.7GDC

1

444LUCLương Văn SôngThôn Đông Lý88.2GDC1

445LUCNguyễn Ngọc MạThôn Đông Lý101GDC

1

447

DGTUBND xã213.3UBQ0

448

LUCHoàng Văn NguyênThôn Tân Phượng1093.7GDC1

449LUC

Hoàng Văn BẩyThôn Tân Phượng302GDC1

450LUCHoàng Văn Huệ (Chính)Thôn Tân Phượng103

GDC1

451LUCHoàng Văn Khá(Nơi)Thôn Tân Phượng445.2GDC1

452LUCHoàng Văn Cơ(Cảnh)Thôn Tân Phượng54.1GDC

1

453

LUCThân Văn Xuân (Thanh)Thôn Tân Phượng160.5GDC1 454NTDUBND xã

Thôn Tân Phượng75.2TCN0

455BHKHoàng Văn Viên (Thuyết)

Thôn Tân Phượng125.3GDC1

456BHK

Hoàng Văn Mùi ( Viết )Thôn Tân Phượng193.5GDC1

457

BHKUBND xãThôn Tân Phượng86.7TCN0

458NTDUBND xãThôn Tân Phượng19.8TCN0

459

LUCDương Văn HưngThôn Tân Phượng188.1 GDC1

460LUCLương Thị Mẫn

Thôn Tân Phượng158.2GDC2

461LUCHoàng Thị Thanh

Thôn Tân Phượng262.1GDC2

462LUCHoàng Thị HằngThôn Tân Phượng222.6GDC

2

463LUCHoàng Văn KhảThôn Tân Phượng

110.5GDC 1

464

NTDUBND xã40TCN0

465LUC

Hoàng Văn Bảo (Hiền)Thôn Tân Phượng88GDC1

466

LUKThân Văn HữuThôn Tân Phượng91.8GDC1

467NTDUBND xã11.9TCN

0

468LUCHoàng Văn ĐoànThôn Tân Phượng316.8GDC

1

469LUCHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng

218.2GDC1

470LUCLê Thị BẩyThôn Ba426.4GDC2

471LUCMai Ngọc Đăng (Thanh)Thôn Tân Phượng208.8

GDC1

472LUCHoàng Văn Khả (Bé)Thôn Tân Phượng

260.6GDC1

473

LUCMai Văn Ngân (Liên)Thôn Tân Phượng197.4GDC 1

474LUCHoàng Văn Đảm ( Đông )

Thôn Tân Phượng205.8GDC1

475LUCHoàng Văn Đào ( Ngó )Thôn Tân Phượng

275.9GDC1

476LUC

Hoàng Văn Minh ( Vân )Thôn Tân Phượng220.2GDC1

477LUC

Hoàng Văn Chiến (Sâm)Thôn Tân Phượng266.7GDC1

478

DGTUBND xã61.5UBQ0

479LUCHoàng Thị Vạn (Hà)Thôn Tân Phượng100.2GDC2

480LUCLương Văn HọcThôn Đông Lý130GDC

1

481LUCMai Văn TĩnhThôn Đông Lý60.2GDC1

482LUCLý Đình LuậnThôn Đông Lý140.8GDC

1

483LUC

Sáng (Thể )Thôn Đông Lý112.8GDC1 484LUCUBND xãThôn Đông Lý70TCN

0

485LUCUBND xãThôn Đông Lý54.1

TCN0

486LUCUBND xãThôn Đông Lý66.1TCN0

487LUC

CảnhThôn Đông Lý107.3GDC1

488LUCLương Văn BằngThôn Đông Lý611.4GDC

1

489

LUCHoàng Văn Thông(Lý)114.5GDC1

490LUCHoàng Văn Thắng

Thôn Tân Phượng193.4GDC1

491LUCThân Thị HồngThôn Tân Phượng431.5

GDC2

492LUCHoàng Văn SaoThôn Tân Phượng

244.8GDC1

493DGTUBND xã

47.7UBQ0

494LUCHoàng Công NghiệpThôn Tân Phượng311.5GDC

1

495LUCHoàng Văn Tằng(Thoa)

Thôn Tân Phượng181.1GDC1

496

LUCHoàng Văn Tâm(Tình)Thôn Tân Phượng208.3GDC1

497DGTUBND xã

46.6UBQ 0

498BHK

Mai Văn Hải (Hòa)Thôn Tân Phượng160.7GDC1

499NTDUBND xãThôn Tân Phượng28.4TCN

0

500BHKUBND xãThôn Tân Phượng156.8

TCN0

501DGTUBND xã22.3

UBQ0

502NTDUBND xãThôn Tân Phượng

212.4TCN0

503NTDUBND xãThôn Tân Phượng252.8TCN0

504BHKHoàng Văn ChínThôn Tân Phượng57.1

GDC1

505

LUCHoàng Văn ChínhThôn Tân Phượng187.5GDC 1

506LUCHoàng Văn Ngân

Thôn Tân Phượng74.8GDC1

507LUCHoàng Văn ThắngThôn Tân Phượng106.5

GDC1

508LUCHoàng Thị SáuThôn Tân Phượng

134.3GDC2

509LUCHoàng Văn Quảng

Thôn Tân Phượng94.4GDC1

510LUC

Nguyễn Văn ToànThôn Tân Phượng136.8GDC 1

511LUCHoàng Thị ThọThôn Tân Phượng155

GDC2

512LUCHoàng Văn NgãiThôn Tân Phượng75GDC

1

513LUCHoàng Văn CầnThôn Tân Phượng169.9GDC

1

514LUCHoàng Văn Phà

Thôn Tân Phượng159GDC1

515LUCHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng161.8GDC

1

516

LUCNguyễn Thị XuyênThôn Tân Phượng326.5GDC2

517

LUCHoàng Văn Thành (Khánh)Thôn Tân Phượng255GDC 1

518LUCHoàng Văn Thuỷ (Ngát)Thôn Tân Phượng

273GDC1

519LUCLương Thị HuệThôn Tân Phượng269.8

GDC 2

520LUCDương Văn HiếuThôn Tân Phượng330.5

GDC1

521LUCLương Thị Vinh

Thôn Tân Phượng502.9GDC2

522LUCLương Văn HọcThôn Đông Lý663.5

GDC1

523LUCThân Văn TớiThôn Đông Lý332.2

GDC1

524LUCLương Văn ThịnhThôn Đông Lý327.1GDC

1

525

LUCLương Văn SaoThôn Đông Lý362.2GDC1

526LUCLương Thị Ba(Hưng)

Thôn Đông Lý346.4GDC2

527LUCLương Văn Mai(Ba)

Thôn Đông Lý245.3GDC 1

528LUCMai Văn TĩnhThôn Đông Lý514.1GDC

1

529LUCThân Mạnh ThắngThôn Đông Lý433.7

GDC1

530

LUCHoàng Thị AnThôn Tân Phượng348.1GDC2

531LUC

Nguyễn Thị LiênThôn Tân Phượng234.8GDC2

532LUC

Hoàng Văn TựThôn Tân Phượng458.4GDC1

533LUC

Hoàng Văn Quang ( Năm)Thôn Tân Phượng485.5GDC1

534LUC

Hoàng Văn Lan (Trò)Thôn Tân Phượng353.6GDC1

535LUCQuân (Chỉnh )Thôn Tân Phượng

228.7GDC1

536BHKDương Văn Thảo ( Nguyệt )Thôn Tân Phượng106.1

GDC1

537BHKDương Văn Hiếu (Vui)Thôn Tân Phượng93.7

GDC1

538BHKHoàng Văn Chiến (Bài )

Thôn Tân Phượng175.5GDC1

539BHKLương Văn Việt ( Cúc )Thôn Đông Lý

207GDC1

540LUC

Lương Thị ThaoThôn Đông Lý105.8GDC2

541LUC

Lương Văn BằngThôn Đông Lý149.7GDC1

542LUC

Nguyễn Đức ThủyThôn Tân Phượng585.2GDC1

543LUCNguyễn Văn ThanhThôn Tân Phượng

378.3GDC1

544LUC

Hoàng Thị Thoa (Lan)Thôn Tân Phượng83.5GDC2

545LUCThân Văn KhôiThôn Tân Phượng

162.6GDC1

546

LUCThân Văn KhâmThôn Tân Phượng128.7GDC 1

547LUCHoàng Văn CơThôn Tân Phượng511GDC 1

548LUCHoàng Văn Bộ (Chính)

Thôn Tân Phượng920GDC 1

549LUCLê Văn LuậtThôn Tân Phượng364GDC1

550LUC

Lê Thị HiềnThôn Tân Phượng314.1GDC2

551LUCLê Thị LươngThôn Tân Phượng

289.3GDC2

552LUCDương Văn ThảoThôn Tân Phượng363.5GDC1

553LUCDương Văn SaoThôn Tân Phượng612.9GDC1

554LUCDương Văn Minh (Minh)Thôn Tân Phượng355.2

GDC1

555LUCLý Đình LuậnThôn Đông Lý653GDC

1

556LUCĐào Nguyên SơnThôn Đông Lý

454.4GDC1

557LUCLương Văn SángThôn Đông Lý443.1

GDC1

558LUCThân Văn TuyếtThôn Đông Lý344.1GDC1

559LUCNguyễn Văn Toàn(Nguyệt)Thôn Đông Lý

147.1GDC1

560LUC

Thân Văn Bàn (Tám)Thôn Tân Phượng104.5GDC1

561LUCHoàng Văn MùiThôn Tân Phượng300.9

GDC1

562LUCUBND xã43TCN

0 563LUCHoàng Thị LựcThôn Tân Phượng180GDC

2

564BHKMai ( Ba )Đong Lý100.9GDC1

565LUC

Hoàng GiaThôn Tân Phượng263.6GDC1

566

LUCHoàng Văn RạngThôn Tân Phượng268.2 GDC1

567DGTUBND xã

32.1UBQ0

568LUCHoàng Văn LiêmThôn Tân Phượng295.2 GDC

1

569LUCHoàng Văn GiangThôn Tân Phượng433.8

GDC1

570LUCHoàng Thị LênhThôn Tân Phượng

653.6GDC2

571

DGTUBND xã95.1UBQ0

572LUCHoàng Văn SáuThôn Tân Phượng239.4

GDC1

573LUCHoàng Văn Nhiệm (Kiệm)Thôn Tân Phượng

254.8GDC1

574LUCHoàng Văn Đại (Lưu)Thôn Tân Phượng264.4GDC 1

575LUCHoàng Văn ĐảmThôn Tân Phượng390GDC

1

576DGTUBND xãThôn Tân Phượng6094.6UBQ

0

577LUCHà Thị XuânThôn Tân Phượng163.6GDC

2

578LUCHoàng Thị Liên (Định )Thôn Tân Phượng356.3

GDC2

579LUC

Hoàng Thị Năm (Trọng)Thôn Tân Phượng1060GDC2

580LUCHoàng Văn CúcThôn Tân Phượng465.8GDC1

581LUCThân Thị TuyếtThôn Tân Phượng127.6 GDC

2

582

LUCThân Văn HưngThôn Tân Phượng372.2GDC1

583

LUCLê Văn ChínThôn Tân Phượng704.7GDC 1

584LUCHoàng Văn CúcThôn Tân Phượng288.5

GDC1

585LUCLương Văn ĐềThôn Đông Lý230.2

GDC1

586LUC

Mai Văn TĩnhThôn Đông Lý316.5GDC1

587LUCBùi Minh PhượngThôn Đông Lý340.8GDC

1

588LUCMai Văn ĐiệpThôn Tân Phượng

488.5GDC1

589LUC

Thân Văn KhôiThôn Tân Phượng705.8GDC1

590LUCHoàng Văn SaoThôn Tân Phượng124.4

GDC1

591LUCHoàng Thị OanhThôn Tân Phượng

250.3GDC2

592LUCHoàng Thị Năm (Trọng)Thôn Tân Phượng1033.5

GDC2

593LUCDương Văn Minh (Tỉu)

Thôn Tân Phượng217.9GDC1

594LNKHoàng Văn Thông (Lý)

Thôn Tân Phượng178.4GDC1

595LUC

Hoàng VănTiếnThôn Tân Phượng431.8GDC1

596

LUCHoàng Văn HườngThôn Tân Phượng299.4GDC1

597LUCHoàng Thị NguyênThôn Tân Phượng169GDC2

598LUCHoàng Thị Thoa(Túc)Thôn Tân Phượng84.9GDC

2

599LUCHoàng Văn ThỏaThôn Tân Phượng

92.2GDC1

600

LUCHoàng Thị Vạn (Hà)Thôn Tân Phượng390GDC2

601LUCHoàng Thị Lực ( Khang )Thôn Tân Phượng430GDC2

602DTL

UBND xã151.9UBQ0

603LUCNguyễn Thị Thoa (Tằng)Thôn Tân Phượng509.2GDC

2

604LUCNguyễn Thị NhànThôn Tân Phượng416.2

GDC2

605LUC

Dương Văn LýThôn Tân Phượng966.9 GDC1

606LUC

Thân Văn MạnhThôn Tân Phượng479.3GDC 1

607LUCThân Văn HoạtThôn Tân Phượng500.2GDC

1

608LUCLương Văn BằngThôn Đông Lý372.8GDC1

609LUCMai Văn Điệp

Thôn Tân Phượng232.6GDC1

610LUCHoàng Văn Vỵ (Quyên)Thôn Tân Phượng303.5GDC

1

611LUCHoàng Văn Tín (Luyện)

Thôn Tân Phượng581.7 GDC1

612LUCThân Văn Bàn (Tám)Thôn Tân Phượng611.4GDC

1

613LUC

Thân Văn Bàn (Tám)Thôn Tân Phượng143.9GDC1

614LUC

Hoàng Văn ĐồngThôn Tân Phượng198.1GDC1

615LUCHoàng Văn SaoThôn Tân Phượng

190.6GDC1

616LNKNguyễn Văn Chi ( Thỉnh )Thôn Tân Phượng241.8GDC

1

617LUCHoàng Văn SôngThôn Tân Phượng106.5GDC

1

618

LUCHoàng Văn ĐứcThôn Tân Phượng794.8GDC1

619LUCPhạm Thị NgânThôn Tân Phượng

1297.9GDC 2

620LUCHoàng Văn MùiThôn Tân Phượng113.7

GDC1

621LUCHoàng Văn SôngThôn Tân Phượng226.9GDC

1

622LUCHoàng Văn MaiThôn Tân Phượng

158.2GDC 1

623LUC

Hoàng Văn Tú (Sai)Thôn Tân Phượng199.8GDC1

624LUC

Thân Thị Chiểu (Trò)Thôn Tân Phượng950.9GDC2

625LUCNguyễn Thị KhuyênThôn Tân Phượng415.4GDC

2

626LUCHoàng Văn Hoạch

Thôn Tân Phượng572.7GDC1

627LUCLê Văn HùngThôn Tân Phượng385.5GDC

1

628LUCLê Văn MạnhThôn Tân Phượng

518.5GDC1

629

LUCDương Văn BảoThôn Tân Phượng774GDC1

630DGTUBND xã89.9UBQ0

631LUCDương Văn ThanhThôn Tân Phượng339.2GDC

1

632LUCHoàng Thị HồngThôn Tân Phượng

58.4GDC2

633

LUCDương Minh LươngThôn Tân Phượng50.3GDC1

634

LUCHoàng Thị Nguyên (Hưởng)Thôn Tân Phượng164GDC2

635

LUCHoàng Văn LiênThôn Tân Phượng182.5GDC1

636LUC

Hoàng Văn Nam (Thơm)Thôn Tân Phượng188.3GDC1

637LUCThân Ngọc ThịnhThôn Ba327.9

GDC1

638LUCThân Văn KhôiThôn Tân Phượng

271.1GDC1

639LUC

Mai Văn HoànThôn Tân Phượng529.5GDC 1

640

LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng650.5 GDC1

641LUCThân Văn Bàn (Tám)Thôn Tân Phượng706.7

GDC1

642LUCHoàng Văn CaThôn Tân Phượng326.2

GDC1

643

LUCHoàng Văn VụThôn Tân Phượng191GDC1

644LUC

Thân Văn KhôiThôn Tân Phượng270.6GDC1

645

LUCHoàng Thị Loan (Chiến)Thôn Tân Phượng174.6GDC2

646LUCHoàng Văn Cần

Thôn Tân Phượng280.3GDC 1

647

LUCMai Văn DuyênThôn Tân Phượng319.5GDC 1

648LUCNguyễn Văn Liệu

Thôn Tân Phượng49.1GDC1

649LUCHoàng Văn Tiến (Giới)Thôn Tân Phượng518.5GDC

1

650LUC

Hoàng Văn NgânThôn Tân Phượng134GDC1

651LUCHoàng Văn Bào ( Sáu )Thôn Tân Phượng430.5

GDC1

652

LUCHoàng Văn Minh (Vân)Thôn Tân Phượng287.7GDC1

653LUCHoàng Văn Lợi (Hải)Thôn Tân Phượng272.3

GDC1

654LUCHoàng Văn LợiThôn Tân Phượng101.7 GDC1

655

LUCĐào Thị ViênThôn Đông Lý158.5 GDC2

656LUC

Lương Văn LànhThôn Đông Lý126.1GDC1

657

LUCHoàng Văn Long (Năm)Thôn Tân Phượng251.3 GDC1

658LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng332

GDC1

659LUCLê Văn Tới ( Hải )Thôn Tân Phượng299.6

GDC1

660DGTUBND xã12.6

UBQ0

661LUCHoàng Văn Lương (Lý )Thôn Tân Phượng1048.7

GDC1

662

DTLUBND xã263.4UBQ0

663LUCHoàng Vưn XôThôn Tân Phượng439.7GDC1

664LUCHoàng Văn KhoaThôn Tân Phượng542.9

GDC1

665LUCHoàng Văn KhoaThôn Tân Phượng133.1GDC

1

666LUCHoàng Thị HồngThôn Tân Phượng

121.7GDC2

667LUCHoàng Văn Sang

Thôn Tân Phượng603.5GDC1

668LUCDương Văn Sói

Thôn Tân Phượng510.7GDC1

669LUCHoàng Văn ThảnhThôn Tân Phượng226.8 GDC1

670DGTUBND xã30.2UBQ

0

671

LUCHoàng Thị ĐậuThôn Ba389.8GDC 2

672LUC

Phạm Văn CảnhThôn Ba92.2GDC1

673

LUCThân Thị PhảngThôn Ba122.7GDC2

674LUCLê Văn ChấnThôn Ba

125.8GDC1

675LUCMai Thị BộThôn Ba 925.6GDC

2 676LUCThân Thị Chuyên

Thôn Tân Phượng163.1GDC2

677LUCHoàng Văn Hải (Tuyền)Thôn Tân Phượng557.7GDC

1

678LUCThân Thị TuyếnThôn Tân Phượng

431.5GDC2

679LUCMai Văn Chỉ

Thôn Tân Phượng695.8 GDC1

680LUCHoàng Thị Hiền (Hải)Thôn Tân Phượng365.1 GDC

2

681LUCThân Thị ĐồngThôn Tân Phượng221.3GDC

2

682LUC

Hoàng Văn Cường (Diện)Thôn Tân Phượng257GDC1

683

LUCHoàng Thị ái (Tuấn)Thôn Tân Phượng204.9GDC2

684LUCHoàng Văn Lan (Thoa)Thôn Tân Phượng

570.5GDC1

685LUCBùi Thị Thêm ( Lan )

Thôn Tân Phượng681.4GDC2

686LUCHoàng Văn Sơn (Bằng)Thôn Tân Phượng222.9GDC1

687LUC

Hoàng Văn Lập(Lực)Thôn Tân Phượng133.3GDC 1

688LUCHoàng Văn NgãiThôn Tân Phượng150.1GDC

1

689LUC

Hoàng Văn Chiến ( Rạng )Thôn Tân Phượng713.3GDC1

690LUCLê TựThôn Tân Phượng208.8GDC

1

691DGTUBND xã

49.8UBQ0

692LUCLê TựThôn Tân Phượng361.9GDC

1

693LUCHoàng Văn Tiến

Thôn Tân Phượng473.6GDC 1

694

LUCHoàng Văn KhoaThôn Tân Phượng66.2GDC1

695LUCHoàng Văn KhoaThôn Tân Phượng

282.9GDC1

696LUCĐồng ( Đoàn )

Thôn Tân Phượng166.6 GDC1

697LUCHoàng Văn GiangThôn Tân Phượng415.9

GDC 1

698LUCLê Thị DungThôn Tân Phượng110.4 GDC

2

699LUCLê Thanh BìnhThôn Tân Phượng78.9GDC

1 700LUCLê Thị Hà

Thôn Tân Phượng141.7GDC 2

701

LUCLê Văn LựcThôn Tân Phượng352.7GDC1

702LUCHoàng Văn SangThôn Tân Phượng510.9

GDC1

703LUCHoàng Văn Tân (Hội)Thôn Tân Phượng369.6GDC

1

704LUCHoàng Văn NamThôn Tân Phượng

274.1GDC 1

705LUCLương Thị Mẫn ( Phong )

Thôn Tân Phượng53.8GDC2

706DTLUBND xã9.5

UBQ0

707LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng389

GDC1

708LUCHoàng Thị Văn (Hà)Thôn Tân Phượng

255.3GDC2

709

LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng345.9GDC1

710LUCLương Thị ChinhThôn Ba

442.6GDC2

711LUCThân Ngọc KhanhThôn Ba853.7GDC

1

712LUCMai Văn Ngân

Thôn Tân Phượng262.2GDC1

713LUC

Dương Hồng QuânThôn Tân Phượng647.4GDC1

714

LUCHoàng Thị ái (Tự)Thôn Tân Phượng753.9GDC2

715

LUCHoàng Văn Cường (Diện)Thôn Tân Phượng444.2 GDC1

716LUC

Thân Thị ĐồngThôn Tân Phượng483.8GDC2

717LUCMai Văn Trung (Duyên)Thôn Tân Phượng181.9GDC1

718LUC

Hoàng Văn CaThôn Tân Phượng174.8GDC1

719LUCDương Hồng QuânThôn Tân Phượng172.3

GDC1

720LUC

Hoàng Văn Đoan ( Hậu )Thôn Tân Phượng469.2GDC1

721LUCHoàng GiaThôn Tân Phượng368.3GDC

1

722

LUCHoàng Thị ThôngThôn Tân Phượng384GDC2

723LUC

Lê TựThôn Tân Phượng600.1GDC 1

724

LUCHoàng Văn Trung (Sinh)Thôn Tân Phượng591.7GDC1

725LUCHoàng Văn KỳThôn Tân Phượng665.4GDC

1

726LUC

Hoàng Văn LýThôn Tân Phượng248.8 GDC1

727LUCHoàng Thanh BìnhThôn Tân Phượng339.2

GDC1

728LUC

Hoàng Văn Long ( Năm )Thôn Tân Phượng72.9GDC1

729LUCHoàng Thanh Bình (Thế )Thôn Tân Phượng48.4GDC

1

730LUC

Hoàng Văn HảiThôn Tân Phượng222GDC1

731

LUCDương Văn Trung ( Huệ )Thôn Tân Phượng177.6GDC1

732LUCDương Văn Trung ( Huệ )Thôn Tân Phượng53.9GDC

1

733LUC

Lương Thị Mẫn ( Phong )Thôn Tân Phượng88.9GDC2

734LUCHoàng Văn Mùi

Thôn Tân Phượng162GDC1

735LUCHoàng Văn TúcThôn Ba

392.6 GDC1

736LUCThân Văn DuThôn Ba

528.4GDC1

737LUCHoàng Thị ThọThôn Tân Phượng194GDC2

738LUCHoàng Thị AnThôn Tân Phượng557.1GDC

2

739

LUCHoàng Văn Sáu (Thành)Thôn Tân Phượng458.3GDC1

740

LUCHứa Thị DầnThôn Tân Phượng945.5GDC2

741LUCHoàng Văn Bẩy ( Vừa )

Thôn Tân Phượng899.2 GDC1

742LUC

Lê Văn LợiThôn Tân Phượng222.1GDC1

743LUCHoàng Văn Thanh

Thôn Tân Phượng264.8GDC1

744LUCHoàng Văn LanThôn Tân Phượng

293.1GDC1

745

LUCLê Trọng ThanhThôn Tân Phượng322.3GDC1

746LUCLê Văn Tới ( Hải )Thôn Tân Phượng310.3

GDC1

747LUCHoàng Văn Lý

Thôn Tân Phượng1030.9GDC1

748

LUCHoàng Văn Long (Năm)Thôn Tân Phượng389.4GDC1

749

LUCHoàng Văn Long(Năm)Thôn Tân Phượng1086.4GDC1

750LUCHoàng Văn Long(Năm)

Thôn Tân Phượng185.2GDC1

751DGTUBND xã48.2

UBQ0

752LUCHoàng Văn Long (Năm)Thôn Tân Phượng513.7

GDC1

753LNKThôn Tân Phượng66.7

GDC 1

754

LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng294.3GDC1

755LNKLê Văn LụcThôn Tân Phượng141.9

GDC1

756LNKLê Văn LụcThôn Tân Phượng

41.8GDC1

757LUC

Hoàng Thanh Bình ( Thế )Thôn Tân Phượng559.2GDC1

758

LUCHoàng Văn NghệThôn Ba765.3GDC1

759LUCLê Văn ChấnThôn Ba1132.6

GDC1

760LUC

Lê Văn KhánhThôn Ba 432GDC1

761

LUCThân Thị ĐồngThôn Tân Phượng237.2GDC2

762LUCHoàng Văn Cường (Diện)

Thôn Tân Phượng287.4GDC1

763LUCMai Văn Trung (Duyên)Thôn Tân Phượng312.4

GDC1

764LUCHoàng Văn Tục (Cư)

Thôn Tân Phượng496.3GDC1

765LUCHoàng Văn DũngThôn Tân Phượng198.8

GDC1

766LUCHoàng Thị BaThôn Tân Phượng

283.8GDC 2

767LUCHoàng Văn KhoaThôn Tân Phượng222.2

GDC1

768LUCThân Văn NgânThôn Tân Phượng522.8GDC1

769LUCHoàng Văn Lập ( Sáu )

Thôn Tân Phượng749.4GDC1

770LUCMai Văn TiếnThôn Tân Phượng264.7GDC

1

771LUCDương Văn DầnThôn Tân Phượng

1146.8GDC1

772LUCMai Văn ĐồngThôn Tân Phượng362.4GDC

1

773LUC

Mai Văn HiểnThôn Tân Phượng361.8GDC1

774DGT

UBND xã73.5UBQ0

775LUCNguyễn Văn BaThôn Tân Phượng595.8GDC 1

776LUCHoàng Văn Hưng

Thôn Tân Phượng847.1GDC1

777DGTUBND xã21.2

UBQ 0

778LUCLê Trọng ThanhThôn Tân Phượng228.1GDC1

779LUCHoàng Văn LiênThôn Tân Phượng124.2

GDC1

780LNKHoàng Văn LiênThôn Tân Phượng69.5GDC1

781LNKHoàng Văn Long (Năm)

Thôn Tân Phượng19.1GDC1

782LNKLê Văn LợiThôn Tân Phượng213GDC1

783LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng

58.5GDC1

784

LUCThân Văn HữuThôn Tân Phượng281.2GDC1

785LUCLê Văn Lợi

Thôn Tân Phượng305GDC1

786LUCThân Văn TấnThôn Ba

469.9GDC1

787LUCHoàng Văn Hồng

Thôn Ba399.5GDC1

788LUCThân Ngọc ThịnhThôn Ba

412.2GDC 1

789LUC

Hoàng Văn Huệ (Chính)Thôn Tân Phượng528.8 GDC1

790LUCThân Văn KhôiThôn Tân Phượng230.4GDC1 791

LUCDương Văn HùngThôn Tân Phượng793GDC1

792LUCThân Văn XuânThôn Tân Phượng

51.1GDC1

793LUC

Thân Văn ThuThôn Tân Phượng409.3GDC 1

794LUCHoàng Thị KhánhThôn Tân Phượng127.5

GDC2

795

LUCLê Văn BộThôn Tân Phượng155.2GDC1

796LUC

Hoàng Văn NgânThôn Tân Phượng131GDC1

797LUCHoàng Văn NgọcThôn Tân Phượng

246.1GDC1

798LUCHoàng Văn TạoThôn Tân Phượng604.9GDC

1

799LUCHoàng Văn ChínhThôn Tân Phượng223.4GDC

1

800LUC

Hoàng Thị ThôngThôn Tân Phượng979.5GDC2

801LUCLương Thị TiếuThôn Tân Phượng210.7GDC

2

802LUCDương Văn GiớiThôn Tân Phượng

330.2GDC1

803TSN

Lê Văn LợiThôn Tân Phượng2107.7GDC 1

804TSN

Lê Văn LụcThôn Tân Phượng267.7GDC1

805LUCThân Văn DụThôn Ba356.4GDC

1

806LUC

Hoàng Văn ThảnhThôn Ba372.7GDC1

807LUC

Hoàng Văn HàThôn Ba410.9GDC1

808LUCHoàng Văn BảngThôn Ba805GDC

1

809LUCDương Văn Lập (Lộc)

Thôn Tân Phượng383.4GDC1

810LUCDương Văn HiếuThôn Tân Phượng531.1GDC

1

811LUC

Hoàng Văn TĩnhThôn Tân Phượng417.5GDC1

812LUCHoàng Văn Đảm

Thôn Tân Phượng594.3GDC1

813

LUCHoàng Văn ThỏaThôn Tân Phượng320.3GDC 1

814LUCHoàng Văn Chính (Năm)

Thôn Tân Phượng654.4GDC 1

815LUCHoàng Văn LăngThôn Tân Phượng

573.4GDC1

816LUCHoàng Văn LýThôn Tân Phượng591.8GDC1

817LUC

Hoàng Văn Tuấn ( Phà )Thôn Tân Phượng819.2GDC1

818LUCHoàng Văn Bằng ( Sơn )Thôn Tân Phượng

284.4GDC1

819LUCDương Văn Giới

Thôn Tân Phượng360.5GDC1

820LUCHoàng Thị HiềnThôn Tân Phượng232GDC

2

821ONT

Lê Văn LụcThôn Tân Phượng286.9GDC1

822DTLUBND xã

3271.2UBQ0

823

LUCLương Thị GiangĐông Lý191.1 GDC2

824

LUCThân Văn SanThôn Ba544.3GDC1

825LUCThân Văn MinhThôn Ba378.1GDC

1

826LUCĐạiThôn Ba207.1GDC

1

827LUCHoàng Văn Lại

Thôn Tân Phượng730.5GDC1

828

LUCHoàng Thị LanThôn Tân Phượng317.1GDC2

829LUCHoàng Văn ĐoànThôn Tân Phượng836.1GDC1

830LUCHoàng Văn Minh

Thôn Tân Phượng385.5GDC 1

831LUCMai Văn Hải

Thôn Tân Phượng868.5GDC1

832LUCĐào Thị Hiền (Bảo)Thôn Tân Phượng

546.8 GDC2

833LUCLê Văn BắcThôn Tân Phượng341GDC

1

834LUCLê Văn Bắc ( Bình )Thôn Tân Phượng

469.4GDC 1

835LUCHoàng Văn Nam ( Nhàn )Thôn Tân Phượng

468.9GDC1

836LUCHoàng Văn LạiThôn Tân Phượng125.8

GDC1

837LUCHoàng Văn TiếnThôn Tân Phượng426.8GDC

1

838

LUCHoàng Văn ĐôThôn Tân Phượng196.6GDC1

839LUCHoàng Văn Tân ( Dỹ )Thôn Tân Phượng205.8GDC

1

840LUCThân Văn LuậnThôn Tân Phượng525.9GDC

1

841LUC

Bùi Ngọc HồiThôn Đông Lý468.4 GDC1

842LUCLương Văn TiếnThôn Đông Lý

312.8GDC1

843LUCThân Văn NămThôn Ba234.7

GDC1

844LUCThân Văn ĐộThôn Ba

288.2GDC1

845LUCThân Thị ĐiểmThôn Ba 279.3

GDC2

846LUCHoàng Văn DũngThôn Ba

401GDC1

847LUCHoàng Văn LợiThôn Tân Phượng145.8

GDC1

848LUCNguyễn Văn ToánThôn Tân Phượng1224GDC1

849

LUCThân Văn Sinh (Hải)Thôn Tân Phượng702.3GDC1

850LUCHoàng Văn Dũng (Nga)Thôn Tân Phượng

148.9 GDC1

851

TSNDương Văn HưngThôn Tân Phượng2440.9GDC1

852LUCLương Minh TậpThôn Đông Lý

475.4GDC1

853LUC

Lương Ngọc Mai(Ba)Thôn Đông Lý231.8 GDC1

854LUC

Lê Văn NamThôn Ba555.8GDC1

855LUC

Hoàng Văn Sơn (Bằng)Thôn Tân Phượng781.8 GDC1

856LUCChu Thị LanThôn Tân Phượng

416.5GDC2

857LNK

Dương Văn HưngThôn Tân Phượng563.6GDC 1

858LUCHoàng Thị CúcThôn Đông Lý

258.6GDC2

859LUCLý Thị ĐôngThôn Đông Lý94.8GDC

2

860

LUCMai Văn ĐiệpThôn Tân Phượng192.4GDC1

861LUC

Hoàng Văn Minh (Giầu)Thôn Tân Phượng144.1GDC1

862

LUCDương Văn LậpThôn Tân Phượng86GDC1

863LNK

Nguyễn Văn LiệuThôn Tân Phượng97GDC1

864LUCLương Thị MaiThôn Tân Phượng148.8GDC2

865LUCLương Văn TáThôn Đông Lý87.3

GDC1

866BHK

Đào Nguyên SơnThôn Đông Lý190.4GDC1

867LUCKim (Thao)Thôn Tân Phượng73.8GDC1

867NTD

UBND xã321.7TCN0

869LUCHoàng Văn ThànhThôn Tân Phượng121.9

GDC1

870LUKHoàng Văn Ngãi (Cúc)Thôn Tân Phượng303.6GDC1

872LUCMai Văn NgânThôn Tân Phượng405.1GDC

1

873LUC

Hoàng Văn BàoThôn Tân Phượng99.7GDC 1

874LUC

Lê Văn TưThôn Tân Phượng322.6GDC1

875LUCThân Văn TớiThôn Đông Lý110.7GDC

1

876LUCHoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng

248.8GDC1

877LUC

Hoàng Thị ThỉnhThôn Tân Phượng154.8GDC2

879LUCLương Văn PhaThôn Đông Lý109.4GDC1

879LUCThân Văn NhãThôn Tân Phượng441.4GDC

1

880LUCLê Thị ThươngThôn Ba

535.4GDC2

881LUCHoàng Văn Tình (Hoa)

Thôn Tân Phượng99.8GDC1
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(1,2)

(388,8)

(83,7)

(235,8)

(981,6)

(316,3)

(404,2)

(27,6)

(159,6)
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(1032,0)
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(16,4)
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(0,4)
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(316,4)
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(8,1)

(150,6)

(39,8)

(141,9)

(0,9)

(111,1)

(84,5)

(58,8)

(70,0)

(348,9)

(3,1)

(60,2)

(129,6)

(10,0)

(133,5)

(22,3)

(75,6)

(281,3)

(0,2)

(265,8)

(340,9)

(8,4)

(285,9)

(35,0)

(30,0)

(341,9)

(120,9)

(47,9)

(119,9)

(1,9)

(24,9)

(21,9)

(233,4)

(8,9)

(40,1)

(19,5)

(6,1)

(191,3)

(93,6)

(106,8)

(20,6)

(184,9)

(568,7)

(39,0)

(76,8)

(17,6)

(163,0)

(45,8)

(26,3)

(85,9)

(108,2)

(44,8)

(40,9)

(153,1)

(71,4)

(64,3)

(108,5)

(11,8)

(87,7) (31,3)

(23,0)

(16,3)

(56,2)

(233,7)

(0,2)

(150,8)

(29,0)

(279,8)

(1021,5)

(72,2)

(2,3)

(152,3)

(359,1)

(20,0)

(77,9)

(2,2)

(583,3)

(0,3)

(644,7)

(70,3)

(30,3)

(198,4)

(48,8)

(317,2)

(71,8)

(596,3)

(10,6)

(402,6)

(131,0)

(134,3)

(576,8)

(330,7)

(454,3)

(103,1)

(456,9)

(50,3)

(545,1)

(349,2)

(181,7)

(108,3)

(166,8)

(55,8)

(188,5)

(288,1)

(250,9)

(2,7)

(210,3)

(196,6)

(14,2)

(269,4)

(326,3)

(150,3)

(66,3)

(205,0)

(31,9)

(89,2)

(0,9)(53,7)

(89,2)

(29,6)

(2,6)

(9,2)

LUC

412

147,9
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Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 53, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
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 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giangt. B¾c Giang

20m 0 2010 40

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

TỶ LỆ 1:1000

60 80m

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chủ đầu tư

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024

1LUCHoàng Văn LươngThôn Tân Phượng579GDC

1

2LUCHoàng Thị ThảnhThôn Tân Phượng495.9

GDC2

3LUCHoàng Văn Đức (Năm)

Thôn Tân Phượng827.4GDC1

4LUCHoàng Văn MùiThôn Tân Phượng

1193.4GDC1

5LUCUBND xãThôn Tân Phượng

59.9TCN0

6LUC

Thôn Tân Phượng408.4 GDC1

7LUCHoàng Văn VĩnhThôn Tân Phượng

544.5GDC1

8LUCHoàng Thị TưThôn Tân Phượng206

GDC2

9LUCNguyễn Thị LiênThôn Tân Phượng236.5

GDC2

10LUC

Dương Thị Thành (Sáu)Thôn Tân Phượng237.9GDC 2

11LUCHoàng Văn Năm (Bẩy)Thôn Tân Phượng

321.4GDC1

12LUCĐào Thị Thoa

Thôn Tân Phượng258.2GDC2

13LUCMai Thị DuyênThôn Tân Phượng

993GDC2

14LUCUBND Xã

Thôn Tân Phượng385.7TCN0

15LUCHoàng Thị ThanhThôn Tân Phượng836.4

GDC2

16

LUCNguyễn Văn ToánThôn Tân Phượng563.9GDC 1

17LUCHoàng Thị VỵThôn Tân Phượng388.8

GDC2

18LUC

Hoàng Văn Tuấn (Huệ)Thôn Tân Phượng460.8GDC1

19

LUCHoàng Văn Hồng (Hồng )Thôn Tân Phượng426GDC1

20LUCHoàng Văn Hải ( Tuyền )

Thôn Tân Phượng273.6GDC1

21LUCHoàng Văn Nam (Thơm)Thôn Tân Phượng

560.3GDC1

22LUCLương Văn BằngThôn Đông Lý

420.2GDC1

23LUCLê Thị DungThôn Tân Phượng

980.7GDC 2

24LUCHoàng Văn Xuân (Trịnh)Thôn Tân Phượng921.8

GDC1

25

LUCDương Văn ChứcThôn Tân Phượng241.9GDC 1

26LUCHoàng Văn Thắng (Mùi)Thôn Tân Phượng915.2GDC

1

27LUCMai Văn Hữu ( Long )Thôn Tân Phượng

905GDC1

28LUCHoàng Văn TranhThôn Tân Phượng

571.3GDC1

29LUCMai Văn DũngThôn Tân Phượng

152.6 GDC1

30LUCHoàng Thị PhòngThôn Tân Phượng

381.4GDC 2

31

LUCHoàng Văn Ngãi (Cúc)Thôn Tân Phượng423.9GDC1

32DGT

UBND xã173.2UBQ0

33LUCHoàng Văn Bắc(Bắc )Thôn Tân Phượng541.3GDC

1

34

LUCHoàng Văn QuýThôn Tân Phượng1027.2GDC1

35DGTUBND xã

106.9UBQ0

36LUCThôn Tân Phương

566.5GDC1

37

LUCMai Văn MạnhThôn Tân Phượng1787.5GDC1

38LUC

Nguyễn Văn NămThôn Tân Phượng310.2GDC1

39LUCThôn Tân Phượng500.6GDC

1

40LUCHoàng Thị Minh (Kiên)Thôn Tân Phượng471GDC

2

41LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng

225.3 GDC2

42

LUCThôn Tân Phượng366.9GDC1

44LUCHoàng Văn ChiếnThôn Tân Phượng449.5GDC1

45

LUCNguyễn Văn NămThôn Tân Phượng296GDC 1

46LUCLương Thị TiếuThôn Tân Phượng

793.4GDC2

47LUCHoàng Văn Hải (Tiền)Thôn Tân Phượng225.6GDC

1

48LUCHoàng Văn Nam (Thơm)Thôn Tân Phượng375.5 GDC1

49LUCDương Văn LinhThôn Tân Phượng581.2GDC

1

50

LUCHoàng Thị LanThôn Tân Phượng243GDC2

51LUCThôn Tân Phượng100.9GDC1

52LUCLê Văn LợiThôn Tân Phượng420.1GDC

1

53

LUCTrần Thị NhiênThôn Tân Phượng770.9GDC2

54LUCHoàng Văn Quý

Thôn Tân Phượng379.2 GDC1

55LUCHoàng Thị Đồng

Thôn Tân Phượng229.3GDC2

56LUC

Hoàng Văn Hải (Tài)Thôn Tân Phượng413.4GDC1

57LUCHoàng Văn BắcThôn Tân Phượng358.3GDC

1

58DTLUBND xã

63.2UBQ0

59LUCHoàng Thị Thanh (Đăng)Thôn Tân Phượng928.7GDC

2

60LUCHoàng Quang Tám

Thôn Tân Phượng532.1GDC 1

61LUCHoàng Văn Ngọc (Hào)Thôn Tân Phượng

211.8GDC1

62LUCHoàng Văn NăngThôn Tân Phượng

667.5GDC1

63LUCHoàng Văn ĐàoThôn Tân Phượng367.3

GDC1

64LUCHoàng Văn Ước ( Huệ )

Thôn Tân Phượng190.7GDC1

65LUCHoàng Thị MùiThôn Tân Phượng73.4GDC

2

66LUCHoàng Thị ThànhThôn Tân Phượng144.2 GDC

2

67LUCHoàng Văn Đô

Thôn Tân Phượng92.4GDC1

68

LUCNguyễn Văn ứngThôn Tân Phượng243.7GDC1

69LUCHoàng Văn ƯớcThôn Tân Phượng

188GDC1

70LUCHoàng Thị ĐồngThôn Tân Phượng130.8GDC2

71LUCĐào Thị Tư ( Phi)

Thôn Tân Phượng260.4GDC 2

72LNK

Lương Văn Bằng ( Sen )Thôn Tân Phượng813.3GDC 1

73

LUCHoàng Văn Hải (Tài)Thôn Tân Phượng427GDC1

74DTLUBND xã456.8UBQ

0

75LUC

Hoàng Thị LựcThôn Tân Phượng180.2GDC2

76LUCHoàng Văn SơnThôn Tân Phượng288.1

GDC1

77

LUCHoàng Văn ĐôThôn Tân Phượng473.7GDC1

78

BHKHoàng Văn QuýThôn Tân Phượng897.9GDC1

79LNKHoàng Hữu ThủyThôn Tân Phượng969.5

GDC1

80LUCHoàng Thị Hào

Thôn Tân Phượng854.8GDC2

81LUCHoàng Thị ThuThôn Tân Phượng

572.8GDC2

82LUCHoàng Thị Bình (Tình)

Thôn Tân Phượng1355.8GDC2

83

LUCNguyễn Thị Quy (Sông)Thôn Tân Phượng240.9GDC2

84LUCHoàng Văn LươngThôn Tân Phượng382.7GDC

1

85LUC

Thôn Tân Phượng334.5GDC 1

86BCSUBND xã 9.3UBQ

0

87

LUCDương Văn Minh (Minh)Thôn Tân Phượng71GDC1

88BHKDương Văn ChungThôn Tân Phượng

71.5GDC1

89

LNKHoàng Văn Bắc (Bắc)Thôn Tân Phượng236GDC 1

90LUCDương Văn Minh (Minh)Thôn Tân Phượng89.8

GDC1

91LUCHoàng Văn Bẩy (Hạnh)Thôn Tân Phượng382.3GDC

1

92LUCHoàng Văn Chính (Mẫn)Thôn Tân Phượng675.3 GDC

1

93LUCHoàng Quang Tám (Hoa)Thôn Tân Phượng1026.5 GDC

1

94LUCHoàng Văn Thủy (Bắc)Thôn Tân Phượng

939.7GDC1

95LUCLê Thị BẩyThôn Tân Phượng856.1

GDC2

96LUCHoàng Văn Quân (Hồng)Thôn Tân Phượng74.9GDC

1

97LUCHoàng Văn LươngThôn Tân Phượng

133.9GDC1

98LUCDương Văn Minh (Minh)

Thôn Tân Phượng90.5GDC1

99

LUCNguyễn Văn TrựcThôn Tân Phượng203.2GDC1

100

LUCHà Thị LanhThôn Tân Phượng69.2GDC2

101LUC

Dương Thị ThủyThôn Tân Phượng17.1GDC 2

102

DGTUBND xã19.8UBQ0

103DTLUBND xã7.9

UBQ 0

104LUC

Hoàng Thị XuânThôn Tân Phượng228.9GDC2

105LNKHà Thị LanhThôn Tân Phượng116.7GDC

2

106BHKLương Thị Huệ ( Lan )

Thôn Tân Phượng110.9GDC 2

107LNKHoàng Văn Cần ( Bảo)Thôn Tân Phượng178.2

GDC 1

108LUC

Hoàng Thị Liên ( Phòng )Thôn Tân Phượng330.2GDC2

109

LUCHoàng Thị Cúc ( ái )Thôn Tân Phượng533.1GDC2

110LUCHoàng Văn Đồng

Thôn Tân Phượng186.3GDC1

111

DGTUBND xã328.9UBQ0

112LUCHoàng Thị Nguyên (Hưởng)Thôn Tân Phượng206.5GDC

2

113LUCHoàng Thị HiềnThôn Tân Phượng506.9GDC

2

114

LUCHoàng Thị Hữu ( Quả )Thôn Tân Phượng690.9GDC 2

115LUCHoàng Thị Hằng ( Đích )

Thôn Tân Phượng1453.8GDC2

116LUCThân Thị Lai

Thôn Tân Phượng767GDC2

117LUC

Hoàng Văn Sao (Toàn)Thôn Tân Phượng1431.7GDC1

118

LUCHoàng Văn TìnhThôn Tân Phượng146.6GDC1

119LUCHoàng Văn ViênThôn Tân Phượng

377.6GDC 1

120LUCHoàng Thị ThoátThôn Tân Phượng149.1GDC2

121

LUCHoàng Văn SangThôn Tân Phượng121.1GDC1

122

DGTUBND xã3383.7UBQ0

123LUCLê Thị BẩyThôn Tân Phượng662.6GDC 2

124

LUCNguyễn Thị KimThôn Tân Phượng570.2GDC 2

125LUCHoàng Văn Lợi (Hải)

Thôn Tân Phượng644.1GDC1

126LUCHoàng Văn ChiếnThôn Tân Phượng96.9GDC

1

127LUCHàng Thị NguyênThôn Tân Phượng171.6

GDC2

128

LUCDương Văn LiênThôn Tân Phượng169.6GDC1

129LUCLê Thị DungThôn Tân Phượng58

GDC2

130LUCDương Văn HiếuThôn Tân Phượng116.9

GDC1

131DTLUBND xã4143

UBQ0

132LUCHoàng Thị Liên

Thôn Tân Phượng212.2GDC2

133

LUCHoàng Văn NguyênThôn Tân Phượng476.5GDC1

134LUCHoàng Văn Thắng (Mùi)

Thôn Tân Phượng231.3GDC 1

135LUCHoàng Văn ChiếnThôn Tân Phượng224.4

GDC1

136

LUCHoàng Văn SangThôn Tân Phượng465.1GDC1

137LUCDương Văn Linh

Thôn Tân Phượng291GDC 1

138LUCHoàng Văn BắcThôn Tân Phượng102.8GDC

1

139LUCHoàng Văn Cần ( Cành )

Thôn Tân Phượng116.8GDC1

140LUCĐỗ Văn Dân (Khánh)Thôn Tân Phượng

322.5GDC1

141LUCHoàng Văn Quy

Thôn Tân Phượng255.5GDC1

142

LUCHoàng Thị Thanh (Nhượng)Thôn Tân Phượng280.3GDC2

143LUCHoàng Văn ái

Thôn Tân Phượng325.7GDC1

144ONTHoàng Thị Hoa (Nghiệp)

Thôn Tân Phượng289.3GDC 2

145ONT

Dương Thị PhượngThôn Tân Phượng331.1GDC2

146

LUCUBND XãThôn Tân Phượng22.3TCN0

147LUCMai Văn Hoàn ( Lan )Thôn Tân Phượng729.5GDC1

148TSNLê Văn LợiThôn Tân Phượng

1447 GDC1

149LUK

Lê Văn LợiThôn Tân Phượng129.5GDC1

150LUC

Dương Văn Minh ( Minh )Thôn Tân Phượng155.5GDC1

151LUCLương Thị MẫnThôn Tân Phượng219.5GDC

2

152LUC

Thôn Tân Phượng256.4GDC1

153LUCMai Văn Ngân

Thôn Tân Phượng587.7GDC1

154LUC

Thôn Tân Phượng254.6GDC1

155LUCThôn Tân Phượng320GDC

1

156LUCThôn Tân Phượng

332.7GDC1

(308,0)

(258,5)

(

3

4

,

1

)

(881,1)

(2,6)

(585,1)

(710,2)

(126,2)

Ngày ....... tháng ...... năm 2024

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 54, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG

LUC

1

265,2

LUC

2

333,9

LUC

4

400,1

LUC

5

197,9

LUC

6

122,9

LUC

7

280,6

LUC

8

430,1

LUC

9

486,9

LUC

10

451,2

LUC

11

1059,7

LUC

12

856,5

LUC

13

201,5

LUC

14

459,4

L

U

C

 

1

5/

2

3

6

,6

LUC

16

318,4

L

U

C

1

7

1

5

4

,

4

LU

C

18

452,7

LUC

19

809,8

LU

C

 20/

254,4

LUK

21

697,0

L

U

K

2

2

2

2

2

,8

LUC

23

738,1

LUC

24

874,0

L

U

C

 

2

5

/
3

0

3

,

9

LU

C

26

19

6,

4

L

U

C

 

2

7

/

1

7

6

,

0

L

U

C

 

2

8/

8

8

,2

L

U

C

 

2

9/

2

2

7

,4

L

U

C

3

0

2

7

4

,7

L

U

C

 

3

1/

8

3

,1

LUC

33

306,2

LUC

34

373,9

LUC

35

472,5

L

U

C

3

6

1

3

6

,

8

LU

C 37/277,8

LUC

38

608,6

LUC 

39/309,2

LUC

40

137,4

LUC

41

499,1

LUK

42

467,4

LUK

43

947,4

LUK

44

369,6

LUC

45

146,8

LUC

46

233,7

L

U

C

4

7

3

8

6

,6

L

U

C

 4

8

/

1

7

6

,2

LUC

49

306,4

LUK

50

206,1

LUC

51

479,3

LUC

52

413,2

LUC

53

364,7

L

U

C

 

5

4

/

4

0

4

,

0

L

U

C

 

5

5

/
4

4

2

,

3

L

U

C

 

5

6

/
1

3

9

,

7

LUC

57

1151,3

LUC

58

477,0

LUC

59

318,5

L

U

C

 

6

0

/

9

2

,

2

LUC

61

377,6

LUC

62

852,9

LUC

63

449,8

LU

C 64/

162,4

LUC 65/

109,3

LUK

66

502,1

LUK

67

512,5

LUK 68/313,6

LUK

69

532,9

LUK

70

498,5

LUC

71

215,8

LUC

72

340,6

LUC 73/80,1

LUC 74/74,3

LUC

75

120

,5

LU

C

7

6

8

9

6

,8

LUC

77

1163,1

D

G

T

 

7

8

/

6

3

6

,

5

LUC

79

919,1

L

U

C

 8

0/

2

4

3

,2

LUC

81

410,5

L

U

C

 8

2

/

1

3

6

,0

LUC

83

347,3

LUC

84

221,2

LUC

85

234,5

LUC

86

275,3

LUC 87/

309,5

LUC

88

542,2

LUC

89

164,9

LU

K

90

344,9

LU

K

91

343,1

LUK 92/290,4

LUK

93

202,3

LUK

94

397,3

LUK 95/217,9

LUK

96

337,6

LUC

97

165,0

LUC

98

764,4

LUC

99

1357,2

LUC

100

876,5

L

U

C

 

1

0

1

/
6

1

6

,

0

LUK

102

940,6

LUK

103

1080,3

L

U

K

 

1

0

4

/
8

4

8

,

9

LUC

105

949,4 LUC

106

470,3

L

U

C

1

0

7

4

2

7

,6

LUC

108

1083,7

LUC

109

372,3

L

U

C

1

1

0

1

8

6

,0

LUC

111

576,0

LUC

112

395,9

LUC

113

383,8

LU

K

1

1

4

1

5

6

,2

LU

K

115

356,2

LUK

116

473,5

LU

K

1

1

7

2

5

6

,5

LUC

118

177,0

LUK

119

256,4

LUK

120

467,8

LUK

121

345,4

LUC

122

224,8

LUK

123

962,8

LUK

124

409,4

LU

C

12

5

10

3,1

L

U

C

 

1

2

6/

2

5

9

,1

LUC

127

471,5

LUC

128

348,2

L

U

C

1

2

9

2

2

6

,

4

LUC

130

251,9

L

U

C

 

1

3

1/

9

5

,

1

LUC

132

297,1

LUC

133

548,4

LUC

134

390,8

LU

K

1

3

5

3

7

4

,3

LUK

136

343,1

LUK 137/156,9

LUK

138

492,3

LUK 139/179,7

LUK

140

491,5

LUK

141

191,9

LUK

142

740,3

L

U

C

 

1

4

3

/
7

3

,

4

LUK

144

807,8

L

U

C

 

1

4

5

/
3

0

7

,

0

LU

C

14

6

28

3,9

LUC

147

396,9

LUC

148

698,9

LUC

149

618,3

L

U

C

 

1

5

0/

9

1

,3

L

U

C

1

5

1

1

7

4

,5

LUC

152

558,8

L

U

C

 

1

5

3

/

1

5

9

,

5

LU

C

15

4

47

6,

4

LUC

155

431,6

LUC

156

323,8

L

U

K

 

1

5

8

/
3

5

6

,

9

LU

K

159

368,4

L

U

K

 

1

6

0

/

2

1

6

,

2

L

U

K

 

1

6

1

/

2

5

5

,

7

L

U

K

 

1

6

2

/

1

5

6

,

2

LU

K

1

6

3

2

3

2

,5

L

U

K

 

1

6

4

/
1

7

0

,

7

LUK

165

291,8

LUK

166

273,5

LUK

167

1024,8

LUK

168

331,6

LUK

169

119,5

LUC

170

131,2

LUK

172

296,7

LUK

173

248,3

LUK

174

269,8

LUK

175

421,4

L

U

C

 

1

7

6

/
9

6

,

8

LUK

177

468,0

LUK

178

239,0

LUC

179

99,4

LUC

180

215,2

LUC

181

224,6

L

U

C

 1

8

2

/

1

8

8

,2

L

U

C

1

8

3

4

4

7

,1

LU

C

 

1

8

4/

1

5

2

,8

LU

C

18

5

18

2,

1

LUC 186/152,3

L

U

C

1

8

7

2

2

5

,9

LUK

189

115,0

LUK

191

332,8

LUK

192

360,1

LUK

193

273,1

LUK

194

265,6

LUK

195

233,3

LUK

196

251,6

LUK

197

345,2

LUC

198

124,9

LUC

200

430,4

LUC

201

295,1

L

U

C

 

2

0

2

/
1

2

0

,

7

LUC

203

231,8

LUK

204

835,8

LUC

205

154,1

LUK

207

717,5

LUK

208

711,5

LUC

209

371,3

LUK

210

408,0

LUK

211

1240,9

LUK

212

265,1

LUK 213/158,5

LUK

214

273,5

LUK

215

218,7

LUK

216

255,0

LUC

217

252,9

LUK

218

202,5

LUK

219

378,3

LU

K

 

2

2

0/

2

5

4

,1

LU

K

2

2

1

2

8

1

,2

LU

K

 2

2

2/

1

9

6

,7

L

U

K

2

2

3

2

5

2

,9

L

U

K

2

2

4

2

7

2

,4

LUC

225

297,9

LUK

226

280,9

LU

K

22

7

36

7,

8

L

U

K

 

2

2

8

/

1

9

5

,

7

LUK

229

392,7

LUK

230

165,2

LUK

231

373,0

LUK

232

587,4

LU

K

 23

3/

14

5,

2

LU

K

23

4

28

8,

7

LUK

235

475,1

LUK

236

382,2

LUK

237

425,4

LUK

238

635,7

L

U

C

2

3

9

9

7

,0

L

U

K

2

4

0

3

4

1

,0

LUK

241

452,8

LUK

242

385,5

LUK

243

512,2

L

U

C

 

2

4

4

/
1

2

3

,

5

LU

C

 2

4

5/

1

4

9

,9

L

U

K

 4

0

2/

1

9

3

,7

LUK

246

471,9

LUK

247

394,8

LUK

248

759,0

LU

C

24

9

31

2,

2

LUK

250

526,6

LUK

251

580,4

LU

K

25

2

76

,8

LUK

253

315,7

LUK

254

799,8

L

U

K

2

5

5

3

1

9

,5

L

U

K

 2

5

6

/1

5

7

,7

LUK

257

440,8

LUK

259

954,4

LUK

260

616,6

LUK

261

284,9

LUK

262

841,1

LU

C

 2

63

/11

9,

5

LUK

264

557,8

LUK

265

537,9

LUK

266

353,1

LU

K

 2

6

7/

1

9

3

,4

LUC

268

428,8

LUK 269/110,1

LUK

270

486,5

LU

K

2

7

2

1

9

9

,4

LU

K

 

2

7

3/

1

9

3

,5

LU

K

 2

7

4/

2

3

5

,8

LUK

275

411,6

LUK

276

564,2

LUC 277/262,9

LUK

278

245,4

LUK

279

604,3

LU

C

 2

8

0

/2

5

3

,6

LU

C

2

8

1

2

8

5

,7

LU

C

 2

8

2/9

6

,9

LUC

283

459,4

LUC

285

392,8

LU

C

2

8

6

8

8

,0

LUK

287

660,1

LUK

288

405,0

LUK

289

1019,0

LU

K

2

9

0

3

7

5

,7

DTL

291

1769,1

LUC

292

478,5

LUK

293

641,3

LUC

294

592,2

LUC

295

579,5

LU

C

 2

9

6

/1

5

1

,4

LU

C

 2

9

7/

2

5

5

,7

LU

C

2

9

8

3

1

8

,3

LUC

299

725,7

LUK

300

415,9

LUK

301

600,9

LUK

302

750,4

LU

C

30

3

19

9,

0

LUC

304

410,0

LUC

305

886,7

LUC

306

614,2

LUC

307

1365,5

LUC

309

363,9

LU

C

3

1

0

2

9

9

,5

LUK

311

393,9

LUK

312

726,7

L

U

K

3

1

3

4

0

2

,5

L

U

K

3

1

4

3

6

6

,3

L

U

K

3

1

5

3

6

8

,3

D

T

L

 

3

1

6

/

1

0

5

3

,

5

LUC

317

471,5

LUC

318

541,9

L

U

C

 3

1

9/

2

0

6

,7

LUC

320

611,9

LUC

321

1118,4

LUC

322

516,2

LUK

323

850,9

L

U

K

 3

2

4/

1

2

4

,3

LUK

325

579,2

L

U

K

3

2

6

3

9

8

,9

LUK

327

575,5

L

U

C

3

2

8

2

6

2

,0

LUC

329

446,8

LUC

330

913,5

LU

C

 

3

3

1/

2

2

3

,6

LUC

332

481,5

LUC

333

311,6

LUC

334

937,7

LUC

335

206,3

L

U

K

 

3

3

6/

1

6

8

,3

LUK

337

398,6

LUK

338

617,5

L

U

K

3

3

9

2

7

5

,2

L

U

K

3

4

0

3

9

5

,3

L

U

K

3

4

1

3

9

0

,2

LUC

342

339,6

LUC

343

339,4

LUC

344

327,3

L

U

C

3

4

5

1

0

2

,6

LUC

346

398,0

LUC

347

485,9

LUC

348

363,2

LUC

349

573,2

L

U

K

3

5

0

1

8

9

,8

LUK

351

830,4

LUK

352

621,6

L

U

K

3

5

3

3

9

7

,7

L

U

K

3

5

4

4

5

9

,

7

L

U

C

3

5

5

3

4

0

,

8

LUC

356

366,8

LUC

357

664,8

L

U

C

3

5

8

3

7

7

,5

LUC

359

350,4

LUC

360

561,5

LUC

361

174,3

L

U

C

3

6

2

2

2

9

,8

LUK

363

735,0

L

U

C

3

6

4

1

8

0

,

5

LUC

365

224,4

LUC

366

126,4

L

U

C

3

6

7

1

2

6

,0

LUC

368

288,4

D

T

L

 

3

6

9

/
2

4

3

,

8

LUC

370

296,3

LUC

371

1333,8

LUC

372

325,0

LUC

373

237,2

L

U

C

 3

7

4/

1

0

9

,

2

LUC

375

485,7

L

U

C

 3

7

6

/

1

6

8

,

0

LUC

377

253,8

LUC

378

452,4

LUC

379

296,9

L

U

C

3

8

0

1

9

5

,

9

LUC

381

231,0

L

U

C

3

8

2

9

2

,

6

LUC

383

457,1

L

U

C

 3

8

4

/

7

3

,

8

LUC

385

540,4

L

U

C

3

8

6

1

2

5

,9

LUC

387

324,5

LUC

388

644,9

LUC

390

656,4

LUC

391

1675,4

LUC

392

697,7

LUC

393

879,2

LUC

394

312,1

LUC

395

2123,1

LUC

396

1413,6

D

G

T

3

9

7

1

8

1

9

,

8

D

T

L

3

9

8

1

8

5

4

,

7

LUC

399

1399,6

LUC

400

245,3

LUC

401

733,9

413

413

400

400

413

413

500

500

413

413

600

600

413

413

700

700

413

413

800

800

413

413

900

900

414

414

000

000

414

414

100

100

23512351

400 400

23512351

500 500

23512351

600 600

23512351

700 700

23512351

800 800

23512351

900 900

23522352

000 000

23522352

100 100

352413-1-d

355413-7-d

3
5
2
4
1
3
-
2
-
a

3
5
2
4
1
3
-
1
-
a

X
·
 
T
©
n
 
M
ü
 
-
 
T
ê
 
s
è
 
5
7

57

5352 54

58

Gi¸p X· Song Khª

Gi¸p X· Song Khª

Gi¸p X· Song Khª

Gi¸p Tê Sè 52

Gi¸p Tê Sè 53

Gi¸p Tê Sè 53

Gi¸p Tê Sè 58

§ång N¨m T

§



ê

n

g

 

®

Ê

t

§



ê

n

g

 

®

Ê

t

§



ê

n

g

 

®

Ê

t

§



ê

n

g

 

®

Ê

t

§



ê

n

g

 

®

Ê

t

X
·
 
S
o
n
g
 
K
h
ª

X
·
 
T
©
n
 
M
ü

X
·
 
S
o
n
g
 
K
h
ª

X
·
 
T
©
n
 
M
ü

§ång §«ng

2x.1

94 

104 

107

Gi¸p Tê Sè 56

1 400

401

402

2

3

1

2

271

308

52

239

256

3

32

157

171

188

190

1

9

9

206

2

5

8

284

389

TT

l©n cËn

TTgèc cña 

Sè thø tù

thöa ®Êt

thªm

thöa thªm

Sè thø tùSè thø tù

Sè thø tù

thöa ®Êt bá

(chØ ®¸nh sè 1 lÇn)

Thöa ®Êt thªm Thöa ®Êt bá

thöa

s

«

n

g

 

m

í

i

m



¬

n

g

m



¬

n

g

m



¬

n

g

m



¬

n

g

m



¬

n

g

m



¬

n

g

m



¬

n

g

dc57

BẢNG CÁC THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ

20m 0 20 40 60 80m10

1 cm trên bản đồ bằng 10 m trên thực địa

Chủ đầu tư

TỶ LỆ 1:1000

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ BT, GPMB

Ngày        tháng     năm 2024Ngày        tháng     năm 2024 Ngày        tháng     năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Ngày ....... tháng ...... năm 2024

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Tân Tiến 4.0

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đơn vị thực hiện trích lục

 - Thµnh phè B¾c Giangt. B¾c Giang

1

LUCLương Văn LạngThôn Đông Lý265.2GDC1

2LUC

Đào Duy CáchThôn Đông Lý333.9GDC1

3DGTUBND xã 19.2UBQ

0

4LUCLương Văn ĐồngThôn Đông Lý400.1GDC

1

5LUCHoàng Thị Sa (Hiền)Thôn Đông Lý197.9GDC

2

6

LUCĐào Văn Thu(Hiền)Thôn Đông Lý122.9GDC1

7LUCLương Quốc SángThôn Đông Lý280.6 GDC

1

8LUCThân Văn NgọcThôn Đông Lý430.1GDC

1

9

LUCNguyễn Văn PhúThôn Đông Lý486.9 GDC1

10LUCĐào Thị ĐạtThôn Đông Lý

451.2GDC 2

11LUC

Lương Hồng CảnhThôn Đông Lý1059.7GDC1

12

LUCLương Đức LuậnThôn Đông Lý856.5GDC1

13LUC

Lương Văn PhaThôn Đông Lý201.5GDC1

14LUCLương Văn TứThôn Đông Lý

459.4GDC1

15LUCPhạm Thị NụThôn Đông Lý236.6GDC

2

16LUCHoàng Thị ChúcThôn Đông Lý318.4

GDC2

17LUCLương Văn ThànhThôn Đông Lý

154.4GDC1

18LUCĐào Xuân LâmThôn Đông Lý

452.7 GDC1

19LUC

Lương Văn CốThôn Đông Lý809.8GDC1

20LUC

Nguyễn Ngọc MạThôn Đông Lý254.4GDC1

21LUKHoàng Văn LâmThôn Ba 697GDC

1

22LUK

Lương Thanh NhuậnThôn Đông Lý222.8GDC1

23LUCThân Thị Phấn

Thôn Đông Lý738.1GDC2

24LUCLương Văn BìnhThôn Đông Lý874GDC

1

25LUCLê Minh ĐôngThôn Ba303.9GDC

1

26LUCThân Thị Thao

Thôn Ba196.4GDC2

27LUCUBND xã

Thôn Đông Lý176TCN0

28LUCLương Văn YThôn Đông Lý88.2GDC1

29LUCLương Văn Thịnh(Quynh)Thôn Đông Lý

227.4GDC1

30LUCLương Văn Thắng

Thôn Đông Lý274.7GDC1

31

LUCHoàng Văn ĐượcThôn Đông Lý83.1GDC1

32LUCHoàng Thị Ba

Thôn Đông Lý64.5GDC 2

33LUCLương Thị SinhThôn Đông Lý

306.2 GDC2

34LUCLương Minh TậpThôn Đông Lý373.9

GDC1

35LUCLương Văn Sáng(Thể)Thôn Đông Lý472.5

GDC 1

36LUCLương Văn TiếnThôn Đông Lý136.8GDC

1

37LUCChu Thị MỹThôn Đông Lý

277.8GDC2

38

LUCĐào Nguyên SơnThôn Đông Lý608.6GDC1

39LUCLương Hồng CảnhThôn Đông Lý

309.2GDC1

40LUCMai Thị TĩnhThôn Đông Lý

137.4GDC 2

41LUCĐào Xuân HướngThôn Đông Lý

499.1GDC 1

42LUKHoàng Văn CôngThôn Ba467.4GDC

1

43LUKThân Văn CộngThôn Ba947.4

GDC 1

44LUKDương Ngọc LậpThôn Ba369.6

GDC 1

45LUCLương Văn Thành

Thôn Đông Lý146.8GDC1

46LUCLương Thị ThảoThôn Đông Lý233.7

GDC2

47LUC

Nguyễn Thị VữngThôn Đông Lý386.6GDC2

48LUCBùi Minh Phượng

Thôn Đông Lý176.2GDC1

49LUCĐào Duy CáchThôn Đông Lý306.4

GDC1

50LUK

Hoàng Thị ĐôngThôn Đông Lý206.1GDC2

51LUCLương Văn Long

Thôn Đông Lý479.3GDC1

52LUCLương Văn Lạng

Thôn Đông Lý413.2GDC1

53LUCLương Văn ThủyThôn Đông Lý364.7 GDC

1

54LUCDương Văn LậpThôn Ba 404GDC

1

55LUCHoàng Văn BộThôn Ba442.3GDC

1

56LUCUBND xãThôn Đông Lý139.7

TCN0

57LUCLương Văn Thóc

Thôn Đông Lý1151.3GDC1

58LUCThân Mạnh ThắmThôn Đông Lý

477GDC 1

59LUCLương Văn KhanhThôn Đông Lý318.5GDC

1

60

LUCHoàng Thị ĐôngThôn Đông Lý92.2 GDC2

61

LUCĐào Văn TấnThôn Đông Lý377.6GDC1

62

LUCLương Văn NgọcThôn Đông Lý852.9 GDC1

63

LUCMai Thị HảoThôn Đông Lý449.8GDC2

64LUC

LongThôn Đông Lý162.4GDC1

65LUCĐào Mạnh Du

Thôn Đông Lý109.3GDC1

66LUKThân Thị ĐiệpThôn Ba

502.1GDC2

67LUK

Thân Văn GiangThôn Ba 512.5GDC1

68LUKThân Văn DụThôn Ba

313.6GDC1

69LUK

Lương Văn ĐảmThôn Đông Lý532.9GDC1

70LUKLương Văn ToànThôn Đông Lý498.5

GDC1

71LUCĐào Xuân CửThôn Đông Lý

215.8GDC1

72LUCLương Văn ThắngThôn Đông Lý340.6

GDC1

73LUCĐào Ngọc SơnThôn Đông Lý

80.1GDC1

74LUCLương Văn TỉnhThôn Đông Lý74.3GDC

1

75LUCĐào Thị ChươngThôn Ba

120.5GDC 2

76LUCHoàng Văn KhoaThôn Ba

896.8GDC1

77LUCHoàng Văn LợiThôn Ba1163.1

GDC1

78DGTUBND xã

636.5UBQ 0

79LUCTrịnh Thị QuynhThôn Đông Lý919.1GDC 2

80LUC

Lương Văn XuânThôn Đông Lý243.2 GDC1

81

LUCLương Văn ĐápThôn Đông Lý410.5GDC1

82

LUCLương Thị DiệnThôn Đông Lý136GDC 2

83

LUCĐào Thị ViênThôn Đông Lý347.3GDC2

84

LUCLương Văn Thành(Thịnh)Thôn Đông Lý221.2 GDC1

85LUCLương Thanh NhuậnThôn Đông Lý234.5GDC1

86LUCLương Thị Gái(Hào)Thôn Đông Lý275.3

GDC2

87LUCLương Văn Sơn (Hương)Thôn Đông Lý309.5GDC1

88LUC

Lương Văn Trường(Hòa)Thôn Đông Lý542.2GDC1

89

LUCLương Văn Tiến(Hiền)Thôn Đông Lý164.9GDC 1

90LUKLương Thị ChinhThôn Ba344.9GDC2

91LUKHoàng Thị ĐậuThôn Ba343.1GDC

2

92LUKNguyễn Thị ThườngThôn Ba

290.4GDC2

93

LUKLương Thị ThảoThôn Đông Lý202.3GDC2

94LUKĐào Duy CáchThôn Đông Lý

397.3GDC1

95LUKBùi Minh PhượngThôn Đông Lý217.9GDC1

96LUKĐào Xuân CửThôn Đông Lý337.6

GDC1

97LUCLương Văn Thành

Thôn Đông Lý165GDC1

98LUCLương Thị LanThôn Đông Lý764.4GDC

2

99

LUCLương Văn ĐoànThôn Đông Lý1357.2GDC1

100LUCLê Văn ChỉnhThôn Ba876.5GDC1

101LUC

Nguyễn Thị DễThôn Ba616GDC2

102LUKHoàng Văn TiểuThôn Ba

940.6GDC1

103LUKThân Văn ChiếnThôn Ba1080.3GDC

1

104LUKHoàng Văn ĐứcThôn Ba

848.9GDC1

105LUCHoàng Thị Tiểu

Thôn Ba949.4 GDC2

106LUCUBND xãThôn Đông Lý470.3TCN

0

107LUCĐào Văn ĐượcThôn Đông Lý427.6

GDC1

108LUC

Lương Văn LạngThôn Đông Lý1083.7GDC1

109LUCLinh Thị QuynhThôn Đông Lý372.3GDC

2

110LUCLương Thị Lít

Thôn Đông Lý186GDC2

111

LUCLương Văn CảnhThôn Đông Lý576GDC 1

112LUCLương Văn ToànThôn Đông Lý395.9GDC

1

113LUCĐào Văn NămThôn Đông Lý383.8GDC

1

114LUKHoàng Văn BảoThôn Ba156.2

GDC1

115LUK

Thân Văn MinhThôn Ba 356.2GDC1

116LUKThân Văn Độ

Thôn Ba473.5GDC1

117LUKHoàng Văn TứThôn Ba

256.5 GDC1

118LUCĐào Duy Cách

Thôn Đông Lý177GDC 1

119LUKLương Thanh NhuậnThôn Đông Lý256.4

GDC1

120

LUKNguyễn Thị VữngThôn Đông Lý467.8GDC2

121

LUKĐào Văn NămThôn Đông Lý345.4GDC 1

122LUCHoàng Thị Đông

Thôn Đông Lý224.8GDC2

123LUKĐào Mạnh DuThôn Đông Lý962.8GDC

1

124LUKHoàng Thị MỹThôn Ba

409.4GDC2

125LUC

Hoàng Thị TâmThôn Ba103.1GDC2

126LUC

Lương Thị NghĩaThôn Đông Lý259.1GDC2

127

LUCĐào Văn AnThôn Đông Lý471.5GDC1

128LUCBùi Ngọc Hồi

Thôn Đông Lý348.2GDC1

129LUCĐào Văn ThuThôn Đông Lý226.4

GDC1

130LUCĐào Văn Thặng

Thôn Đông Lý251.9 GDC1

131LUCHoàng Đức KinhThôn Đông Lý95.1GDC

1

132LUCLương Văn TỉnhThôn Đông Lý297.1GDC

1

133LUCLương Văn ĐảmThôn Đông Lý548.4GDC1

134

LUCHoàng Văn DongThôn Ba390.8 GDC1

135LUK

Hoàng Thị ThảnhThôn Ba374.3GDC2

136 LUKĐào Văn ĐêThôn Đông Lý343.1GDC 1

137LUK

Lương Văn Việt(Vượng)Thôn Đông Lý156.9 GDC1

138LUKLương Minh TậpThôn Đông Lý492.3

GDC1

139LUKLương Đức LuậnThôn Đông Lý179.7GDC

1

140LUKLương Quốc SángThôn Đông Lý491.5GDC

1

141LUKLương Văn LongThôn Đông Lý191.9

GDC 1 142LUK

Lương Văn SaoThôn Đông Lý740.3GDC 1

143LUCLương Thị KimThôn Đông Lý73.4

GDC2

144LUKLương Thị Mai(Hà)Thôn Đông Lý807.8

GDC2

145LUCLê Thị PhươngThôn Ba307GDC

2

146

LUCHoàng Văn TuânThôn Ba283.9GDC 1

147

LUCUBND xãThôn Đông Lý396.9TCN0

148LUCLương Văn Bảo

Thôn Đông Lý698.9GDC 1

149LUCLương Văn ĐồngThôn Đông Lý618.3

GDC1

150LUCLương Thị MaiThôn Đông Lý91.3GDC

2

151LUCLương Văn SôngThôn Đông Lý174.5GDC

1

152LUC

Lương Văn TáThôn Đông Lý558.8GDC1

153

LUCSong Khê159.5GDC1

154LUCHoàng Văn SảnThôn Ba476.4GDC1

155LUCSong Khê

431.6GDC1

156LUC

Song Khê323.8GDC1

157LUC

Song Khê 80.4GDC1

158

LUKThân Thị ĐiệpThôn Ba356.9GDC 2

159LUKThân Văn ĐộThôn Ba

368.4GDC1

160

LUKThân Văn MinhThôn Ba216.2GDC1

161

LUKLương Thị ChinhThôn Ba255.7GDC2

162LUKHoàng Thị MỹThôn Ba156.2 GDC

2

163LUKHoàng Văn ThảnhThôn Ba232.5

GDC1

164LUKHoàng Thị Đậu

Thôn Ba170.7GDC2

165LUKLê Văn NamThôn Ba291.8 GDC

1 166LUK

Hoàng Thế TụcThôn Ba273.5GDC1

167LUK

Thân Văn ThiệpThôn Ba1024.8GDC1

168LUKĐào Thị ViênThôn Đông Lý331.6GDC

2

169LUKThân Thị Phấn

Thôn Đông Lý119.5GDC2

170LUCĐào Văn Độ

Thôn Đông Lý131.2 GDC1

171LUC

Đào Tiến ThăngThôn Đông Lý54GDC1

172LUKLương Văn LợiThôn Đông Lý296.7

GDC1

173

LUKĐào Văn ĐộThôn Đông Lý248.3GDC1

174LUKLương Thị GiangThôn Đông Lý269.8GDC

2

175LUKLương Thị NghĩaThôn Đông Lý421.4GDC

2

176LUCNguyễn Văn Phú(Đệ)Thôn Đông Lý96.8GDC

1

177LUK

Lương Quốc SángThôn Đông Lý468GDC1

178LUKHoàng Văn Thảo

Thôn Ba239GDC 1

179LUC

Lê Văn ChỉnhThôn Ba99.4GDC1

180LUCDương Thị ThaoThôn Ba215.2GDC 2

181LUCHoàng Văn Phúc(Phên)Thôn Ba224.6GDC

1

182LUCLương Văn YThôn Đông Lý188.2GDC1

183LUC

Đào Văn DuThôn Đông Lý447.1GDC1

184

LUCThân Thị PhấnThôn Đông Lý152.8GDC2

185LUCSong Khê

182.1GDC1

186LUCSong Khê152.3

GDC 1

187LUC

Song Khê 225.9GDC1

188DGTUBND xã34.9UBQ0

189LUK

Lê Thị ChinhThôn Ba115GDC2

190DGTUBND xã 32.4UBQ

0

191LUKHoàng Thị Hường(Tiến)

Thôn Đông Lý332.8GDC2

192LUKLương Thanh NhuậnThôn Đông Lý360.1

GDC1

193LUKLương Văn Tiến(Hiền)

Thôn Đông Lý273.1GDC1

194LUKMa Thị HảoThôn Đông Lý265.6

GDC2

195LUK

Đào Ngọc ChiThôn Đông Lý233.3GDC1

196LUKĐào Văn NamThôn Đông Lý251.6GDC

1

197LUKĐào Văn TòngThôn Đông Lý

345.2GDC1

198

LUCĐào Văn AnThôn Đông Lý124.9GDC1

199

LUCĐào Văn ThuThôn Đông Lý49.2GDC1

200LUCLý Thị Đông(Giã)

Thôn Đông Lý430.4GDC2

201

LUCNguyễn Thị BùiThôn Đông Lý295.1GDC2

202LUCThôn Đông Lý

120.7GDC1

203

LUCĐào Văn ĐêThôn Đông Lý231.8GDC1

204LUKĐào Văn Sơn(Liễu)Thôn Đông Lý835.8GDC1

205LUC

Song Khê154.1GDC1

206LUCBùi Minh PhượngThôn Đông Lý89.8GDC

1

207LUKSong Khê

717.5GDC1

208LUKHoàng Văn Đức

Thôn Ba711.5 GDC1

209LUCNinh Thị ĐỗThôn Ba

371.3GDC2

210LUKHoàng Thị HươngThôn Ba408GDC2

211LUKHoàng Thị ThỉnhThôn Ba1240.9

GDC 2

212LUKHoàng Thị Sa

Thôn Đông Lý265.1GDC2

213LUKLương Văn Việt(Vượng)Thôn Đông Lý

158.5GDC1

214LUKHoàng Thị ĐôngThôn Đông Lý273.5GDC

2

215LUKLương Văn ThuThôn Đông Lý

218.7GDC1

216LUKLương Văn Long

Thôn Đông Lý255GDC1

217LUCLương Thị SinhThôn Đông Lý252.9GDC

2

218LUKLương Văn BộThôn Đông Lý

202.5GDC1

219

LUKLương Văn ThuThôn Đông Lý378.3GDC1

220

LUKLương Văn HọcThôn Đông Lý254.1GDC1

221

LUKLương Văn TáThôn Đông Lý281.2GDC1

222LUK

Lương Văn LànhThôn Đông Lý196.7GDC1

223LUK

Song Khê252.9GDC1

224LUKSong Khê272.4GDC

1

225LUC

Giáp Thị ThiệuThôn Ba297.9GDC2

226LUKHoàng Văn Doanh

Thôn Ba280.9GDC 1

227LUKLê Văn BộThôn Ba

367.8GDC1

228LUKHoàng Văn HiệpThôn Ba195.7GDC1 229LUKHoàng Thị Lương

Thôn Ba392.7 GDC2

230LUKHoàng Văn ĐồngThôn Ba165.2GDC

1

231LUKLê Thị ThêmThôn Ba373

GDC2

232LUKLê Văn Thuận

Thôn Ba587.4GDC1

233LUKLương Thị LanThôn Đông Lý145.2

GDC 2

234LUK

Lương Văn Việt(Vượng)Thôn Đông Lý288.7GDC1

235LUKNguyễn Văn TúcThôn Đông Lý475.1

GDC1

236LUK

Lương Văn TuyênThôn Đông Lý382.2GDC 1

237

LUKLương Văn SôngThôn Đông Lý425.4GDC1

238LUKLương Văn ĐápThôn Đông Lý635.7

GDC1

239LUCLương Văn Sơn (Hường)

Thôn Đông Lý97GDC1

240LUKLương Văn Tiến(Hiền)Thôn Đông Lý

341GDC1

241LUKSong Khê 452.8GDC1

242LUKSong Khê 385.5GDC

1

243LUKHoàng Văn ĐộThôn Ba512.2GDC

1

244LUCĐào Văn ĐộThôn Đông Lý123.5GDC

1

245LUCHoàng Văn Hiển

Thôn Ba149.9GDC 1

246

LUKHoàng Huy TậpThôn Ba471.9GDC1

246LUKĐào Văn Thu (Hiền)

Thôn Đông Lý193.7GDC 1

247LUKLê Thị HằngThôn Ba394.8GDC

2

248LUKLê Thị ThưThôn Ba759

GDC2

249LUC

Lương Thị GáiThôn Đông Lý312.2GDC2

250LUK

Lương Văn Lành(Hà)Thôn Đông Lý526.6GDC1

251LUKLương Văn ĐồngThôn Đông Lý580.4

GDC1

252LUKLương Văn LâmThôn Đông Lý

76.8GDC1

253LUKLương Văn ĐápThôn Đông Lý

315.7GDC1

254LUKĐào Văn KimThôn Đông Lý799.8GDC

1

255LUKBốn

Thôn Đông Lý319.5GDC1

256LUKHoàng Thị LángThôn Đông Lý

157.7GDC2

257LUK

Lương Thị LítThôn Đông Lý440.8GDC2

258DGTUBND xã1575.9UBQ

0

259LUKSong Khê954.4

GDC1

260LUKHoàng Văn Hiền

Thôn Ba616.6GDC 1

261LUKThân Văn Ân

Thôn Ba284.9GDC 1

262LUKĐào Thị ChươngThôn Ba841.1GDC2

263LUCHoàng Văn KimThôn Ba119.5GDC

1

264

LUKHoàng Văn ThảoThôn Ba557.8GDC1

265LUKLê Văn TốnThôn Ba

537.9GDC1

266

LUKNguyễn Thị LángThôn Ba353.1GDC2

267LUKĐào Văn AnThôn Đông Lý193.4

GDC1

268LUCĐào Văn ĐêThôn Đông Lý428.8

GDC 1

269LUK

Đào Văn ĐượcThôn Đông Lý110.1GDC1

270LUKĐào Văn TuyềnThôn Đông Lý486.5GDC

1

272LUKĐào Văn ĐộThôn Đông Lý199.4GDC

1

273

LUKThân Mạnh ThắmThôn Đông Lý193.5GDC1

274LUKLương Văn Liễu

Thôn Đông Lý235.8GDC1

275LUK

Thân Văn TuyếtThôn Đông Lý411.6GDC1

276LUK

Song Khê564.2GDC1

277LUC

Lương Văn LiễuThôn Đông Lý262.9GDC1

278LUKHoàng Ngọc BiênThôn Ba245.4GDC1

279LUKThân Văn PhúThôn Ba604.3GDC 1

280LUCHoàng Thị ThơmThôn Ba253.6GDC

2

281LUCHoàng Thị NguyênThôn Ba285.7

GDC2

282LUCBùi Ngọc Hồi

Thôn Đông Lý96.9GDC1

283LUC

Lương Văn SơThôn Đông Lý459.4GDC1

284LUCNguyễn Ngọc Thành

Thôn Đông Lý52.9GDC1

285LUCLương Văn PhaThôn Đông Lý392.8

GDC1

286LUC

Đào Ngọc ChiThôn Đông Lý88GDC1

287

LUKNguyễn Ngọc ThànhThôn Đông Lý660.1GDC1

288LUKLý Đình LợiThôn Đông Lý405GDC1 289LUK

Linh Thị QuynhThôn Đông Lý1019GDC2

290LUKLương Thị XuânThôn Đông Lý375.7GDC

2

291DTLUBND xã1769.1 UBQ

0

292LUC

Song Khê478.5GDC 1

293

LUKLương Thị ĐángThôn Ba 641.3GDC2

294

LUCLê Ngọc TrụThôn Ba592.2GDC1

295LUC

Thân Văn NămThôn Ba 579.5GDC1

296LUCLê Thị ThườngThôn Ba151.4

GDC 2

297LUC

Hoàng Thế TụcThôn Ba255.7GDC1

298

LUCLê Thị TâmThôn Ba318.3GDC2

299LUCLương Thế QuỳnhThôn Đông Lý725.7GDC1

300

LUKĐào Văn TộcThôn Đông Lý415.9 GDC1

301

LUKChu Thị ThìnThôn Đông Lý600.9GDC2

302

LUKBùi Thị CánhThôn Đông Lý750.4GDC2

303

LUCLương Hồng PhongThôn Đông Lý199GDC1

304

LUCSong Khê410GDC1

305LUCHoàng Xuân MaiThôn Ba886.7

GDC1

306LUCLê Văn NiênThôn Ba614.2

GDC1

307LUCHoàng Văn BộThôn Ba

1365.5 GDC1

309LUCNguyễn Văn Phú(Đệ)Thôn Đông Lý363.9

GDC1

310LUC

Lương Văn GiangThôn Đông Lý299.5 GDC1

311LUKHoàng Thị Hường

Thôn Đông Lý393.9 GDC2

312

LUKNguyễn Văn ThơThôn Đông Lý726.7GDC 1

313LUKHoàng Thị SinhThôn Đông Lý402.5GDC2

314LUKThân Văn Ngọc(Chuyển)Thôn Đông Lý366.3GDC

1

315

LUKLương Văn Thủy(Loan)Thôn Đông Lý368.3GDC 1

316DTLUBND xã1053.5UBQ0

317LUCHoàng Văn KimThôn Ba471.5GDC

1

318LUCLê Thị NhànThôn Ba

541.9GDC 2

319LUC

Hoàng Văn DũngThôn Ba206.7GDC1

320LUC

Hoàng Văn LânThôn Ba 611.9GDC1

321

LUCĐào Văn TấnThôn Đông Lý1118.4 GDC1

322LUCHoàng Thị ChấpThôn Ba516.2GDC

2

323LUK

Lương Văn Việt(cúc)Thôn Đông Lý850.9GDC1

324LUKLương Văn Sơn(Hương)

Thôn Đông Lý124.3GDC 1

325

LUKĐào Văn QuyềnThôn Đông Lý579.2GDC1

326LUKHoàng Thị TrúcThôn Đông Lý

398.9GDC2

327LUKLương Văn HưngThôn Đông Lý

575.5GDC 1

328

LUCLê Văn KhánhThôn Ba 262GDC1

329LUCLê Văn LuậtThôn Ba446.8 GDC

1

330LUCHoàng Văn ĐứcThôn Ba913.5GDC1

331

LUCHoàng Thị HọcThôn Ba223.6GDC2

332LUC

Hoàng Văn ViệtThôn Ba481.5GDC1

333LUCHoàng Ngọc BiênThôn Ba 311.6GDC

1

334LUCHoàng Thị Sa

Thôn Đông Lý937.7GDC2

335LUCĐào Văn AnThôn Đông Lý

206.3GDC1

336LUKLương Hồng CảnhThôn Đông Lý168.3GDC

1

337LUKĐào Thị Mến(Hữu)Thôn Đông Lý398.6

GDC2

338LUKĐào Văn Canh

Thôn Đông Lý617.5GDC1

339LUKLương Văn TáThôn Đông Lý275.2GDC 1

340

LUKThân Văn TưyếtThôn Đông Lý395.3 GDC1

341LUKThân Văn ThắmThôn Đông Lý390.2

GDC1

342LUCHoàng Văn Giăng

Thôn Ba339.6GDC1

343LUCHoàng Văn LanThôn Ba339.4GDC

1

344

LUCHoàng Văn DongThôn Ba 327.3GDC1

345LUCĐào Thị XuânThôn Ba102.6

GDC2

346LUCHoàng Ngọc Biên

Thôn Ba398GDC1

347LUCHoàng Thế TụcThôn Ba 485.9

GDC1

348LUCLương Văn ĐồngThôn Đông Lý363.2

GDC1

349LUCĐào Văn Được

Thôn Đông Lý573.2GDC1

350LUKNguyễn Thị BùiThôn Đông Lý

189.8GDC2

351LUKLương Văn Lâm(Sở)Thôn Đông Lý830.4GDC 1

352LUKĐào Thị Vượng

Thôn Đông Lý621.6GDC2

353LUKHoàng Đức KinhThôn Đông Lý397.7 GDC

1

354LUKThân Văn SưuThôn Đông Lý

459.7GDC1

355LUCLương Văn NghĩaThôn Đông Lý340.8

GDC1

356LUCLương Thị Gián

Thôn Ba366.8GDC2

357LUCHoàng Văn ĐăngThôn Ba664.8

GDC1

358LUCHoàng Ngọc BiênThôn Ba

377.5GDC1

359LUCHoàng Đình LươngThôn Đông Lý350.4GDC

1

360

LUCThân Thị NhâmThôn Đông Lý561.5GDC2

361

LUCĐào Văn XuânThôn Đông Lý174.3GDC1

362LUCHoàng Thị ChínThôn Đông Lý229.8

GDC2

363LUKĐào Văn áiThôn Đông Lý

735GDC1

364

LUCLương Văn ĐoànThôn Đông Lý180.5GDC1

365

LUCUBND xãThôn Đông Lý224.4TCN 0

366LUCUBND xãThôn Đông Lý

126.4TCN0

367LUCUBND xã

Thôn Đông Lý126TCN0

368LUCLương Văn Nghĩa

Thôn Đông Lý288.4GDC1

369DTLUBND xã243.8UBQ 0

370LUCHoàng Thị TâmThôn Ba

296.3 GDC2

371LUC

Hoàng Thị MỹThôn Ba1333.8 GDC2

372LUCLương Văn Ngát

Thôn Đông Lý325GDC 1

373LUCLương Văn ThócThôn Đông Lý237.2GDC

1

374LUCLương Thị NghĩaThôn Đông Lý109.2 GDC

2

375

LUCLương Văn LạngThôn Đông Lý485.7GDC1

376LUCĐào Nguyên Sơn

Thôn Đông Lý168GDC1

377LUC

Lương Văn LâmThôn Đông Lý253.8GDC1

378LUCLương Văn NghĩaThôn Đông Lý452.4GDC1

379LUCUBND xãThôn Đông Lý296.9

TCN0

380LUC

Lương Văn ĐoànThôn Đông Lý195.9GDC1

381LUCĐào Văn TấnThôn Đông Lý231

GDC1

382LUC

Hoàng Văn TâmThôn Ba92.6GDC1

383LUCHoàng Văn Phúc(Phên)Thôn Ba457.1GDC1

384LUCLương Văn LànhThôn Đông Lý73.8GDC

1

385LUCBùi Minh PhượngThôn Đông Lý

540.4 GDC1

386LUCLương Văn ThànhThôn Đông Lý125.9 GDC

1

387LUCLương Văn BiênSong Khê

324.5GDC1

388LUCLương Văn ViênThôn Đông Lý

644.9GDC1

389LUCLương Thị ThịnhThôn Đông Lý70.2

GDC2

390LUCLương Thị Giang(Quế)Thôn Đông Lý656.4

GDC2

391LUCSong Khê1675.4GDC1

392LUCLương Văn Thịnh

Song Khê697.7GDC 1

393LUCUBND xãThôn Đông Lý879.2TCN

0

394LUCLương Văn ThuThôn Đông Lý

312.1GDC1

395

LUCUBND xãThôn Đông Lý2123.1TCN0

396

LUCSong Khê1413.6 GDC1

397

DGTUBND xã 1819.8UBQ0

398DTLUBND xã1854.7

UBQ0

399LUCUBND xãThôn Đông Lý

1399.6 TCN0

400

LUCLương Thị QuangThôn Đông Lý245.3GDC2

401

LUCLý Đình LợiThôn Đông Lý733.9GDC1

(53,4)

(

5

8

3

,

1

)

(387,1)

(43,0)

(36,1)

(423,3)

(399,6)

(0,5)

(67,0)

(134,5)

(188,9)

(9,0)

(277,0)

(3,6)

(10,7)

(143,7)

(54,1)

(264,3)

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 57, TỈ LỆ  1:1000 THUỘC XÃ TÂN MỸ

BỔ SUNG YẾU TỐ QUY HOẠCH, THỬA ĐẤT CHỈNH LÝ DO YẾU TỐ QUY HOẠCH DỰA TRÊN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

PHỤC VỤ THU HỒI, BT GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY NAM, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN MỸ - THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
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